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ị - Người Ezkin8 giữa giế lũng, người Tụ-drec trên BiỂn cất với 
ÌL. siãng đâu bím ái ứng Hắc nghựt đỄ lầm nẫy nở $ muốn Tầm ` 
1i về sự ghnÃ tồn gà phát triền đặc, biệt của con người. 


Cùng với một si đề lài Hồ Min ác ghấn đấu của con người 
sinh lồn và phẩt triền trong những điều kiệm khác, chứng tửi 'giới 
thiệu tới các bạu đọc một số tư liệu sề động vật, thực dội dài gấn + 
đỹ khoa học và danh" nhân thế giới, đ nh vê Tế 
` dị, Luật sà nghiền cấm do Trung tâm. Nghiền cứu 


nh mu |) 0E gì HÀ thơ bò 
Thờ nức S8 d06 7900707. ỳ 








https://tieulun.hopto.org, 


Chúng t4 sẽ từ thấy $ 


TỀU “đặc biệt đầu 
tiên là không có một 
«đất nước Ét- xki 
] m6›. Họ vững rà rác 
€C ở Đo Xanh (Green 
> _ land), ở bờ biền phía 
TÔ men 4 
Bắc Canmds, Hắc 










đai 2km 6n È me (te Nc đa c 
băng tồn tại trường cửu. Ho là những cun xggấu: 
cảm với thiên nha khắc nghiệt đề tầm sgt 
ko-dhúng khả hăng kỳ lạ đề đÍ «e( vậu 
“liên nhiên, khắc phực ÈÄ/. Âhiốn, tồn tại (đu đùi guả 








lÀ NHŨNG: KHU VỰC SINH SỐNG CỦA NGƯỜI ÉTXKI-Wú ˆ 


'® Côn A-lftxia là mội bìng cực VÁc 
của Hoa Ky Người Ét xài -wÐ gọi 
A-lát-zkz có: nghĩa l3 ° đất lớn ". Nộng 
khoăng 1 500000 krn”. 


Khí hậu 44/Ìátxks khá khấc nghiệt, 


nạ thường khi “nhiệt độ xuống 
.đển — 2I%C, fôn luồn; cổ toyết Thấc bộ 
-đây. có khoŠn* 18 000'người tà 











É — Ở vừ tuyến TÚ" Đếc, ngày đài 2 
tháng, đêm 2 thắng. 


— Ở vĩ tujến 6f° Bắc, ngày đài 1 


biệt theo kiều nhà ở hoặc theo cách ăn 


_ là một bộ tộo, không cổ tộc trưởng, 
hợp nhiều gi 


đưm 
hàng An UỐNG ghê Giữi ting # một 

— Và ở ngay cực Bất củc Địa Cầu vực đố cạn nguồn thực phầm, h 
: thì ngày đãi 6 tháng; đêm đài 6 thúng. nhau #ấn kha vực khác. Và mí 


ä, goi ẾLchi mổ da bốn vậy ở shốm H có đề sản qua phân kháể 
` + 


theo ổiều Kiện sống. Nhìn chung: 
giữa các nhóm người Êt-xki 
- đoạt không khác nhau nhiều lắm. 











— Mùa Xuân; là lúc thời gian có 
sghy có đêm, nhưng ngày đài dồa. 


— Mùa Hè; là lúc.thời giaa làn ï, NHỮNG HÌNH THÁI SINH HOẠU, 





Tà ngày. : E CỦA NGƯỜI ÉT-XKI-MÔ | 
— Mùa Thự: cế ngày, có đêm, nhưng | 
đềm đài dầu. Chúng ta sẽ gặp nhh r hình thái sinh 
hoạt khá lạ của người Éq-xkin9 về các 

+ Mùa Đông: toàn là đêm, mặt kiến tcfe, y phục, thực phầm w. 


Khi ðng Ê-rie Tơ: Rết (Ezic The Rez), Thịt vậy, do điều kiện địa lý và khí 
h2 “Thuy DiỀo, tìm za Đảo Xanhhðj bậu khắc nghiệt của miền Bắc Cực, người 
964 thì đã. cử người Étxkimo _ Ét-xki.mô đã sáng tạo ra những phương. 

tiện sinh sống rất độc đáo đề đổi nó 


Ho Nộ sóấa R ngoờỷ Eiskraap SIẾ 5V thiên nhiền 
đh HỖ nu Inagýc 1. Trước hết, tìm hiều về kiều nhà 


ng #@ll đặc biệt của 'họ. Đó Tà một loại 
hà tuyết, gầa như là hằm của chứng .‡a: 






Người Ét-zkirað ở mạn Bắc A-látxke - nhai rong về mmốn thành sợi, Nemời phụ. 
| đào tuyết xặt hốc vuông, dùng xữ Ếtxkim3 sử đụng rất khéo lørðng, 
vai hoặc sgỗ, (đá làm miệng kết bợp với (ay đề lầm nhiều 
vòm bên tiếo, rồi đấp đùng trong phà Có E, sống quanh năm 
gi đất trộn 'rony lên đó. ở rùng băng giá. tay châu thường Độ 
vàn nhà Ï› một ủ lạch baốt, trong lzo động nghời Ếtxki- 
có cửa sập để bảo mô phẩt kết hợp œy châm với rẽng, 
Rằm niệng, — công cụ lao động — ổề sống 
bên đủ chứa đồ đị hoặc thực phầm. sạn rạ những giếtrộ sử dạng nhất đ?ml: 
Đường kầm được lót bằng vấn. - Đề G6 cay (bác sử MỸ cầu kấế' 

Người Érkiaoð ở Bắc Ceneđe về ;hành nước), trề em ẾtxiimÐ chại gết 
Đảo Xanh thì đấp vồm nhà hằng tuyết, 
lút nhà và đường hầm bằng đa con 
tuần lộc (tuần lộc lÀ một loại nai Bấc 
| Oe; thường được gặi là cmrEbu). 

Ỉ ĐỀ có ánh sống và ếề thông hơi, 
người Éuxkimð khoết ở vòm nhà nhiều 
lở nhỏ, lắp vào đó những khung gỗ cổ 
cũng một lớp da bao ch com hải cầơ, 
[ _ ính sứng xuyên dua được: THÍnh thoảng 

+ hụmmở +của sẦ* này ra. Khách đến thăm. 
thì trèo lên vềm moấi nhà, đồci vào các 
4 cù sÐ} ,này đỒ. gọi chủ. + 
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Xi có một cấi £ chời - làm bằng xương 
sẽ con tuần lộc, dùng đề quế, cào 
những đồ bản rơi trên sàn nhà, một cối 
xeợng có hốc làm gáo múc nước, và đặc 
đSỆ% có một cái ai (túc là một loại đao 
“an bằng đá. hình lưỡi liềm, có răng khía 
và có tay cầm dùng cất đồ ăn, cất da, 
wway vá... Ngoài những vật dụng thiết 
wÉu đó, nhà nào'Khá giả còn sm thêm 
sả cái - mâm gỗ, vài cái hũ bằng đít... 

'Đé là những vật dụng phồ biến của 
'sgmời Ét xki mô trong sinh hoạt gia đình. 


® Thức âu về cách ăn uống của 
gười Êt-xklmô 















"Khí chớ sửe báo tn có khách hoặc 
han nộ sân về, đề «chiêu đải!, người vợ. 
trong nu ca đột lên mộc chiếc 

vn 'Nước títeồn lại trong rồi thì bà 
đổ 3iêm huyết sào đề thành món canh, 
luyêt sày bà đa vất ra từ miếng thịt trước. 
Ki# đem nếu, Òa@ chồng sẽ án khúc thịt 
lô Đi suăo lộc, hãi cầu, hội mã, 

tầng cách cắt một miếng. 

không vào hốt rơcg. 

miếng thịt và lấy 


đao cất ngang chỗ sát môi ông. Cả nhà. 
(và nếu bạn bè đến; cũng án kiều đó. 


Ngày hôm ấy nếu săn được con mỉ 
sào, cả nhà $ẽ cùng phụ lộc da, cắt thịt 
đề đành ở một hết dưới tuyết. Thịt đề 
dưới tuyết giữ tươi dược rất lâu. Nếu thịt 
có hự thì Không phải là thối, mà chỉ 
mềm ra, vẫn ăn được. Người Ét.xki mô 
ăn cả phần gan ruột cơn vật, và ău cá 
thức ăn trong ruột của con vật, cho nên 
mặc đồ thiếu rau trấì, họ vẫn có được 
chất rau trong ruột các con vật ăn cổ, 
n lá 

Sau bữa ãn, người cha cởi trần nằm 
trên bục. Cả nhà quây quấu nối chuyện, 
chuyều thuốc bút cho nhau. Trước đây 
bọ không biết hét thuốc, chỉ từ thế kỷ 
XVIII, khì người Nga đi tm lông thú 
ở Bắc Xibia mới đem thuốc lá đến cho 
người Ét-xkznmô, và từ đổ lạn truyền đi 
cấc vùng người ÊLxkimð khác. 


Món ăn chính của người Étxki.m0 là 
thịt và mở hài cầu, Ngoài ra có thít 
tuần lộc, cá mặp. cá heo, rá hồi, gu 
bắc cực, phố sói ghải Ty v.v... gọi chung 





























AM chức keyek đang đi sâu 


là “lương thực chuyền độngs. Thịt các 
con vật này nhiều mỡ, cho rất đhiều 
nhiệt lượng đề người É©xkizmổ chịu 
được khí hậu lạnh khắc nghiệt.Ý 


3. Y phục của người Ết-xki-mô 
Có người nói rằng một sổ dên tộc 
Bắc Âu, trong mức độ nhất định, đã bắt 
chước hình thức bộ áo quềa chống lạnh. 
của người Éxkr-mô. Đó là bộ áo quần, 
mà người É-aki-Ð gọi là %/a-k« 9, lầm 
“.. bằng đa com tuần lộc. Áo may liền với 
mũ trùm đầu. Áo và quầo đều có hai 
lớp, lớp trong thì may phía có lông vào. 
| ,Arong đồ lông tiếp xúc với da, giữ hơi 








đã đu tang khi hức lời 


Vào mùa hè thì mặc bộ paks một 
lớp, phía có lông ra ngoài, đề nhẹ nhàng, 
dễ đi săn. Ngoài bộ péka, họ còn có 
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Cùng với bộ paika thì gày vớ là đổ. 
dùng sinh từ cũa người -mỐY, / 


Họ gọi là đôi Kzới-ðazz3. Nếu đi ra 
ngoài, đôi giày hở một +í thôÌ, là nước, 
lạnh buốt sẽ thấm vào gây bệnh cảm cho 
họ ngay Do đó, đưới đế giày họ lót 
một lớp da có chất dầu. Người đần ống. 
Ếtskimô đi đấu xa lâu ngày thường 
phải có vợ càng đi theọ đồ lo sửa giầy 
vớ che họ, Nếu vì một lề gì người vự: 
không đi theo được, thà obờ vợ củu ông... 
lếng giềng đi theo. Và điều này là chuyện 
rất tụ nhiên giữa họ, 


Người phụ nữ ÉLxkimỡ cũng mặc 
bộ pake giống như đần ðng. Tuy nhiên, 
ngày nay phụ nữ Ếtxkim6 ở Bắc Á-, 
Mátzka và một số vùng khác cổ thay đồi 
y phục, mặc theo lối phụ nữ đa trắng, 

ÄẦgoài bộ pake và giày vớ, nếu đi ra 
sgoài gặp tời nắng, người ẾtxkimÐ. 
dùng một dụng cụ đặc biệt là ‹ cớ gử ` 
đeo mắt » giống như cặp kính của chúng 









¿Nói chung nếc `hgười Ết-sii mô mặc. 

_ đầy đủ y phục của Họ gồm bộ po xa, mã. 
trùm đầu, giày đi tuyết, đeo cặp gõ đco 
mất... thì trông họ rất giống một người 
da trắng Báo Âu mặc ổồ lạnh vào mà 
„ đông..(Ngyời Bắc Âu rất thích mặc quần 
o may bằng lông thú đất tiền); 


4. Phương tiện di chuyền của người 
lí. É©xkmô 


Người Ét-xkitmð có những phương 
tiện di chuyện đưới nước và trên bộ rất 





` ôe biết; . 











⁄ Qua hàng nghìn năm, họ đã dàng một. 
+ lÐỢt thuyền gọi IÀ w.mrát (có nghĩa là 
`Ì Hhuyền ¿4 eợi) làm bằng dà cá voi Sườn, 

ˆ thuyền bằng gỗ. Khi lên bờ, thuyền được 
úp lại hành một cái lều. Đóng một 

h Lát chơ nhiều người (từ 6 đến 
người) thì phải miÍt hàng ›săm đề 

BỆ tông th Đặc biệt những 
kiuamiát lớn ng. dồi _ 


NH 
ì 


N 





#asak, N6 giống n 
nhổ, nhưng kín bốn b3 
bình thoi, chỉ ©hùa một Ì 
người ngồi chèo, Nếu người 
một chiếc ấo may bằng ruột hải 
gài dính sÄo qnanh chế ngồi thì 
chèo lượn: trền mặt rước -sóng, 
thuyền không thề chìm. 












Chiếc ka-yak kèm với cây leo và mái 
chèo lề phương tiện lập nêa sự nghiệp 
của một người trai tế Ét-xkimA trên 
biên cả. 


“ĐỀ di chuyền trên đất thì người ÉC. 
xkimô có chiếc me trượi tuyết do chó 
kéo. Chiếc xe làm, bồng gã nhẹ, dài tr 
3im đến 6ïn kủỳ Vheo ý định của người 
chủ. Đáy xe rất láng đề dễ trượt, Muốn. 
làm láng, người t4 ngậm nước phun vào 
đấy xe, đoạn lấy tay chà xát thật rảnh, 


Loại chó kéo xe là Joài “chó Bổo Cực 
¡ lai sới, có bộ lông rất dày. Chúng có thề 
ngủ trên tuyết suốt đêm, không lạúh.. 
Người Étakim8 tất qu[ loại 'chó này, 
TỀˆ Rài chó còn nhỏ, phụ HE É-xkÍ sa bồng 
Bế nuôi chúng như con vậy. Một đàn chó" 
Rc kêi luôd+£ố Tội con đầu đàn.. 

rất khôo' `. ` 














“E Eilu isc chế trực tiến 


Người Ét-xkim6 # Đão Xanh và miền 
Bắc Ce-na-đa buộc chó vào xe theo hình 
tễ-quạt,.tnÖi con có -dây kéo buộc trực 
tiếp vào xe tuyết. Còn người Étxki.m8 
#-A-lárxka thì buộc chó vào xe theo 
hình nhẩnb cây: một sợi dây to buộc 
trực tiếp vào đầu xe, hoi bên sợi đy 
này IRo lượt buộc chú, có thề buộc được 
30 con đề xe chạy thật nhanh. 


Người chủ xe điều khiền đàn chớ bằng 
một + khúc cây? và xhột cái roi. Khúc 
cây đồ đập vào chiếc đấy, còn roi đề 
đảnh chó. ` 








,Nếu xe bị dính chặt xuống tuyết, ~ 


nggbí chủ dũng khóc cây điều khiền ấy 
đề nạy đáy xe lên khổi tuyết, đầy nhẹ 
nó tới và thúc đào chó chạy đi. 

Chiếc xe tuyết là phương tiện di chuyền. 
vận tải, và liên lạc của những nhóm 
người n6 
môi năm họ gặp nhau rhột lần, 
E6.Nghề săn bấn về khí giới săn 

của người É-xki-mô. 

Ở miền Bắc Cực tuy giá băng quanh. 


ứm, nhưng lại cố con vật thịt 
“_i phế” hồi lớn, cá 


vu (80.4 tfplfifBdfBTYHĐEĐEOO"" 


ẾtxkimB ở xa nhau Thường _ 





2. KiRe luộc chế «rõ quạt». 


cha, a4, sỐi, toền lộc, gấu v„v... 
Người Ết-xkizmô săn tất cã các con vật 
đề nhưng chủ yến lA cí voi hải cầu 
„xà tuỀn lộc. 


Kb( giới quan trọng của họ là sát 
tien mgenk2; tuỳ theo 'loại, mỗi chiếp 
dài, ngắn cố khác nhau. Thân lao bằng 
gỗ hoặc bằng xương, đầa lao thì bằng 
ngà (thường là ngà con hải mã, rất cứng), 
Đầu lao không dính chặt vào thâm lao, 
chỉ gắn sao cho nó có thề rời ra dễ dàng." 
Khi lao phóng trúng con mồi, đầu nhọn. 
bằng ngà đồn vào con vật và rời khỏi 





"bị phống trăng, cế voi có thề kéo thuyền. 
chạy, lập tức nhiều thuyền khác đuồi 
keo phóng tiếp lao vào cá, cho đến khi 
sá, chết Rhì cế được kéo vào bờ, vợ 
người trưởng toển phải ra đón tiếp theo 
nghỉ lÈ, mời cễ toán uống rượa hoặc uống 
“hước. Cả + lầng » sẽ ro làm lẽ nghĩnh đón, 
và được chìa phần. 
Cách săn hải cầu 
_ Người Ét-xkixaÐ săn hãi cầu vào mùa 
đồng (sín có voì vào mùa hỳ). Hải cầu 
_# dưới nước dưới mặt tuyết, Thỉnh 
chúng Phải ngơi len đề thở. 
Chứng moi tuyết trên mặt nước thành 
từng lỗ bình phều nằm úp, chép của bình 
hễu chính là lỗ đề thở, Có một iớp tuyết 
` tông trên cất lồ thử nầy. Người Etxki- 
Thổ. đững chó ašn đánh bơi tìm ra những. 
thờ nầy. Khí tìm được một hey 
đồ, người đi săn (thường mặc đỡ thật 
| gẽ đấp một bốc tayết gần đấy, chai 
ngồi Tình. Ông ta có một que 
"một đầu cổ cục u, đầu kia nhọn, 
 thọc chiếo que xuống lỗ thở của hãi 
- chừa cực bật tuyết mỗng, 
% tức là con hãi 
phóng ngay. 
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ời sản giữ“ chặt aợi' dây 
0, từ Eừ kếo iêu, Một coa_ 





trồng một mặt. Sau đó họ tìm cách lùa 
một hoặc vài con tuần lộc chạy vào cái 
«chuồng ÔÄy y đó. Đã có những người 
aúp sẩn trong chuồng bẫy phóng lao đâm 
ngay con vật. Đây là lối săn tuần lộc của 
xgười Ét zki-mð ở Dão Xanh, Bắc A.lát 
xka, hoặc Bắc Xi-bi:a. Còn người Ét-xki. 
mỡ ở Bắc Cana-đa thì ngồi trong một 
hay nhiều chiế u mi-át, đợi tuần lộc lội 
xuống nước sẽ phóng lao đầm, vì khỉ 
tuần lộc xuống nước chúng trở nên vụng 
về chậm chạp, rất dễ đâm. Hoặc có khi 
một toấn người sếp ngồi trên bờ, một 
toán nữồi thuyền đưới nước, khi thấy 
tuần lộc lội đến, toán dưới nước hò hét 
đưồi tuần lộc lên bờ cho toán kia đâm. 


Rhi người Étzki-mô đi sấn toần lộc 
thì nhất thiết không đem theo thịt hải 
cầu đề En. Và ngược lại, khi' dị săn hài 
cầu, họ không đem theo thịt tuần lộc, 
Vì họ Ha rằng loài vật ở biền và ở đất 
Tất *ky% nhau. Họ tín rằng đi săn tuần 
lộc mà đem theo thịt hải cầu thì taNa lộc 

„ trốn hết. VÀ ngược lại... 


Sản bắn là cách sinh sốdg gần nhự 


duy nhất của người Ết-xki.m®, Mỗi người 
đàn ðng Ét-xki-mô là một thợ săn thiện 





làm 'sao sẽø bản được tối đa thực phầm. Ỳ 
vào mùa cổ hú vật, dự trữ. cho mày. 
(khôn hay KC 

_: CỦA. ÉT-XKEMÔ . 















Mỗi nhóm, dà rất lớn (có khi hơn 
một nghìn người) cũng chỉ gồm toần 
bề con với nhau. Không lao giờ có sự 
đánh nhau giữa nhốm này với nhớm 
khác. Người Ếtxkimô rất ngạc nhiên 
khi nghe nói đến chiến tranh, 

Trong một nhóm sếu có lhøi người 
Bây gồ nhau, thì chỉ có một cách giải 
quyết lÀ một người số fng ở một nhóm 
khác. Ho hiếm có kế giết người, thì 
người đó sẽ bị cả gia đình dặn nhấn 
trổ thê ngay. - 

Bà con trong một nhóm gồm cả hai 
bên nội ngoại, xa gầm, do đó luôn luũa 
giáp đữ nhau. Và bọ rất hiểu khách 
Một người khác xia vào nhóm, nữu khu 
yực đáng sống trong hoàn cảnh đầy đủ. 
thực phầm, sẽ được phận vào dễ dàng. 
Nhưng nếu nơi đang sỏng gặp khó khăn 
thì nhóm có thề cùng khách ra đi, tìm 
một khu vực mới. Đi toàn nhóm, hoặc 
đi từng phần. Do đó một nhóm. thường 
khi phân tán, rồi tụ lại, nhiều lần. 

Nếu một nhóm có vật ph:m gì căn 
` bấn (thí dụ đã qui. ngà hải mứ, đồng 


đen, v.v...) họ có thề đem đi bán cách ` 


xa hàng trăm cây xố, hoặc đi cá tháng, 
eÄ năm. vắng nhà. + 
Tuy đời sống người Ếtxkimô chủ 

yếu là đu cư đề tìm nguồn « lương thực 
chuyỀn động, nhưng ngày máy ở vùng 

'„ Bờ biền Nam A-láL-ska,ở Đão Xanh và 
 Ủ Ẩibia đã có những lầng người Ếtxki. 
m6 cổ định. Những làng này đại bộ phận. 
gồm những nhà chứa vật dụng và hàng. 
hoá đề dành, những nhà Câu lạc bộ của 
các nhóm, các nhà hành lễ chúng v.v. 





1. Hội hè, lễ lạc 

Vào mòa Tha và mùa Đông, asu khỉ 
tích trữ đủ lương thực, người Ếtxki- 
mô lất đầu có những cuộc sui múa hát, 

Mỗi nhềm người Etxki.mô thường có 
một nhà ¿.gl2 lớn làm nhà Câu lạc bệ, 
Nơi đây chỉ đần ông Ết xki.mð lại tới, 
phụ nữ hiếm khi đến, trừ lúc đem thức 
ăn cho. chồng, » 

Ở nhà Câu le bộ, các nhạc sĩ phổ, 
biếu những bài ca mới. Khi có một bài 
ca mối và hay thì bài eø sỹ truyền đị 
cho cả clàng3 cùng tập hết, đề sau đó 
bất chung trong các dịp lR, Lúc cơ, 
người ẾUxkimô đánh một loại trống 
làm bằng đế bịt bằng bao tử con hả 
chu. Ở Đảo Xanh, khi một nhạc sĩ làm 
được bài ca mới, Ông sẽ đến Câu lạc 
bộ, ðm trống hất cho mọi người thưởng 
thức. 





Bài ca là một cmến ăn tỉnh thần 


kì 
E2 




























hệt *Đƒ dải của người Ếnxknõ, 


lường đênh thịt phân chìa cho cả nhóm. 
lếu ogbl chủ là tay săn có với, ông 


wẽ được tồỒi đứng trên một lấm da 
«Ều cĂng trên bốa cây trọ thấp làm 


. (hằng, Xương eã voi, Ông phải làm sao 
/-. đừng. hưởng cách tnhún nhảy giữ 
Lấi Inụ. Mọi “qgười hát hồ, tĩm cách. 


- lung Bng lêa cáo, tầng lên cẻo mà ông 
Ạ VĂN 4 “Nhờng Jà Bnz khô: 
 -qien) là Đøg cải 













thứ vẬy (cấc người ty 
ín săn tiền lộc 








Một TẾ mỗa Đũng khác, là lề tổng 
người chết ›. Vào địp này, người Ét:3kÍ 
mớ đÉn lại chỗ chôn người chất hoặc 
ra bờ, biÊn; nơi người chết đã từ: đó re 
đi bị chùm eấm mỗi nơi một chiếc đũa ` 
đề lầm biện 4jmời3 ogười chức Trong, 
khi đố tại CAu lạc bộ, người te hát mữa 
những bài éa đặc biệt đề gọi là cầm 








VỤ, Vi người đã tbÉV2; Thí dụ: điện mo 
lUỘI vợ Đng và các ` cð truyền €Sấn Hải Cầu», + Người Săn 
lgân 8i sân của ống cũng. Cä Voi Tài Giổi3,.. Ai trùng lên với 


người đã chết thà hôm: đó được trọng 
đãi, S4u vài Ẩm, người trùng tên ấy 


¬_ | được lEhỳ. sốt BỘ pa-ka và dự một buồi 


lẾ gọi là (ÍẾ tiếu ứng. Từ đó hồa 
người chết được coi lÀ đã yên nghỉ, 
khong quấy phá hà con mữa, Nụi 


h 





) 


Mội em bé mới siah thường được 
đặt tên theo tên một người bà cou vừa 
chết nào đố. Nếu đứa bé được khoẻ 
mạnh thì lên đó được coi là đặt đúng. 
Nếu nó yếu đầu, đổi ên khác, Người 
~Étxkimô thường kề rằng một em bé 
đang khó, nếu gọi một cái tên đúng cho 
nó, nó sẽ nín khúc ngay 


Nếu gặp tình cảnh khốn khồ, các bà 
mẹ Éwxkimô thà đề son chế: hơn là 
Mất né chịa đói khẩt, đớn đau. Khi sơ, 
bé được ©đề chết» như vậy, gia đình 
tún là buà hồn eœ hiều zõ,khi nào tỉnh 
cũnh khá bơn, em ấy sẽ quay trờ lạẾb¡s 

+ đình đưới hình thức HỘP HỂ sơ dính 
#hác 1 « 


Tiẻ em của nhiều phêm rjười É- 
*ki<mP. ngày nay vẫa tồn tập tục khí 
được cho ra khỏi nhà thì mặo quần áo 





có may bùa, Boặc đẹo bàa Bùa là răng- 


hoặc móng mội cơn vật nào đề. Tới 20 
thồi, thanh niêa phải đi ssấm với sa. 
'Con thú đầu tiềm mà em săn được cũa 
mỗi loại sẽ được đem về nhà chia cho 
ˆ là ro ehồm xóm. Em “không được ăn 
~/4hịt Bon vật đÑø tiến ấy, v]:họ tỉa rằng. 

ếu em chỉ ăn một miếng thôi loại (bể. 

TT _ không sp, đa cho SUkec 


„. 


ì .à TRÍ ng. ThỲ HN nhe 





luôn luôa ở 





nhà học việc với mẹ, Khi Bến tuỒi sinh ` 


đỡ được thì mỗi tháng phải rời khối nhà 


__ một tăm, hoặc cHai vào góc nhà nằm yên 
ˆ_ một ngầy, đề cái ca lực3 yêu đương 
cn không làm hại người khác 


Q2 nh in i-rki mã chọn vợ không 





¬ 


săn bắn. Đám cưới không căn lễ lạc gì 
lắm; và, cặp vợ chồng mới muốn sống 
bên nhà chồng bay nhà vợ tuỳ theo nha 
cầu thực tế Người Étxkimmô không cổ ` 
luật lệ khất khe về bên nhân, do đó một 
thanh niên lấy vợ, ít llu sau cố thề lấy 
thêm một vợ nữa. VÀ thỉnh thoảng cũng 
s6 người vợ cùng lúc cŠ hai chồng, 


Yề già, người Ếtxkimổ thường yêu. 
cầu đề chơ mình chết sớzn. Khi chết, 
người chết được đặt ngoài trời tuyết, 
thà những đồ vật thiết thân của Xà 

lân, 


ở ất-xki-mÕ không có ý diệu VỀ ` 
nh đường, địa ngục như một số dâu. 
1ộE \phương Đông. Hg tín tầng. một, MNAẠI: 
sgưỡi có ba linh hồn: một đi theo Xác, ` 
một đí theo cái tên mình, chọ đi dên ˆ 
đó được đặt cho một em. bé sơ 
còn linh hờa thứ ha lân krời hoặc guốg. 
đất tuỳ tbea họ chết như thế mào, 


Người Ét-xki-m6 ở :Á-lất-xka khử thịt 
một .eon: sật tt đỀ dành cáì bong bóng 
{tức cái bọng đếi) tần nó lại. Cuối. 
+6 một ngày lễ, họ ném tất cả lên 
bóng ấy Xuống biền. \ 
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Một ông «đầy (Aufc> ` (72 


,ĐL0-mết (vũng Đảo Xanh) có tục trồi g8. 
„ Khầƒ thuốc lại, đặt trong một phòng tối, 
tveo cho Ông một cái quần da gấu cách 
__ wa tầm ty của ông: Khi có những tiếng 
__ động lạ thì thấp đền lên, cấi quần đã ở 
tiên vai ðñg rồi | Ông sẽ trờng trình việc 
__ _ðng đi gặp các vị thỀn ra s4o, ra sao, và 
— ! phải làm gì, làm gì, đề cha xin Nữ 
+ Thần Biềo, Ông Trăng... thả thú vật 
„_ cho người Étxkimô săn bổa| —- 


#& Những thay đỒi trong tÒ chức 
_⁄_ eBA người. É-xkkm6 đHỄy nay - + 
ˆ, Trên đây là những đều chúng tà th 
biền được về người Éi-xk[znô trong toàn „ 








sống và dinh hoạt của những người các 
nước này. Người Étxkimô học tiếng 
Ảnh, tiếng Đức, cđược mời? tham đự 
vào công việc hành chánh ở địa phương. 
Họ xây trường học, bệnh viện. Họ šn 
mặc theo y phục của cơ sở họ vào làm. 
việc. Một sử. người cũng biết dùng loại 
mấy bay nhỏ thay xe trượt tuyết 


Đặc liệ, người Ếtxkimö ở Bắc 
Xibi.a đã được Liên Xô giúp đỡ tÈ chức 
thành tÈng khu vực xã hội rất tốt : có hợp 
tác xã săn bắn, bợp tác xã chắn nuôi, có. 
trường hoe, chợ, quán, có chừ Viết, sử 














/⁄/dụng nhiều tiện nghỉ khoa học. Một số 


tgười cố trình độ khoa học kỹ thuật 
cao, Năm 1968, khị Liên Xô đặt trạm 
nghiên cứu khoe học ở vùng Sútsi (Bắc 
Đông Bắc Xibi.s, trên vĩ tuyến 67° Hắc „ 
và kinh tuyến 176° Tây) đã giúp người 
Ét-ski.mô ở đây tồ chức lại xã hội rất tốt. 
Tác giả Bôyit Vát-xilếp-xki trong lác 
phầm ©ÐAu fà Miền Bắc Cựe có nói đền 
mặt. người Ết -ski- mô ở Sút cai tên 'là: 
.Ak-kan, được tuyền chọn vào trường Đại 
bọc Âm Nhạc của Liên Xô ở Ma-ga-dnn, ' 
khí học xong trở về Sátai, đã thành lập 
SĐaàn Nghệ Thuật É4-=k(.một  Sútai. 


DI nhiềo, trên con đường văn mình 
ki m cP TnN Êtxkimô không 
: ¡ Bân phong tực. Nj 
ma, de khí đến Bắc Adgixrx chẳng 








$ + 
| Liên hệ với hoàn cảnh được thiện, 
nhiền khá tru-đấi của Việt Nam, chúng. 
ta lại cầng thấy đit qước t8 sở cùng. 
_ ~4 giàu đạp. Cái đũng cầm của nhìn dẤG tà 
⁄[s6 khác với người Ét-kkLmôf”. đhếng 
‡a không những đấu tranh giaa khồ từng 
Thước chế agự thiên nhiến, mà. chứng tr 
còn đã đấu tranb gien khồ, hào hùng và 
dũng cảm đánh bại những kế thù tần bạo, 
PẠ\ {ìữ được đất nước độc lập, bảo toàn tài 
nÌ nguyên giàu có cũa chúng ta, - ~ se, 










Ngày nay đất nước tâ được giải phóng 
} hoàn toàn, nhưng shúng (a cồn phải đÝu 

Ngài T2THhet ngày may ở ác Xuara, tranh xây dựng và bảo vệ đất nước, đấu 
Đề lp 2í Phu _ SuAcrP A4 bế mốp vé, trơng tranh cho hoà ty toàn thể giới, co cÃ 
(Mễ giản \9/ĐAn Tà Miền Đấu: Cực 2» hành tình được gng trong hoà bình hạnh, 
Ta hãy ch. 9 khu nhà tập !hỀ có trụ ăng tew). phức, trong 146 6ó: hứng bgười, bận 
Ếtaki-m6 xã xôi kia. 





đánh giá cao, quả là + qui luật nưôn đời > 
(dùng th của nhà vàn Liên 4ô Nô-đa 


Đum-bất dz8). x ˆ BÍCH PHƯỢNG 
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Xá Ta 8000 năm trước là một đồng cỗ xanh tươi. Những 
từ ai từng mảy trở nên Àhð hẹn, biến thành sa mạc lớn nhất thế giới 
Là nó cũng mù đonh lä nơi của giú các, khô chảy núng bỏng, từởng chừng: 
"it &ÖÔng: còn bóng người lai tăng, nhưng thật ra cùng từ rất lớu, vẫm 
độ nhiềự (duan người mưồi trên lạc đã, chịu đựng gian. kÙồ uượi qua 
nhừng đoạn đường dài, sóng cháy.sÖ6 là những đoàn thương baon đem 
làng haá lraø đúi guay những vùng rất xe mà nơi dừng chặn cÀi là 


„hứng tũng ndoc, những ốc đảo hiểm loi... Một (rong các dân tộc thích 


ng được với 3a mạc là người Tua.rec. Có thề gọi họ là những người 


_ £øn của a@ mạe- Nột người Bỉ, ðng* Viete (Ăng- giơ be ( Vielor 


3Ängleberd ), đã: nhiều năm khủo sắt tập tục, sĩnh loại của nÄững người 
Mày, È lụi cha chúng ta mghc về một chuyển Øng tháp tùng người 'Fu-a: 
sec chỗ: muối đất tran đồi. kằng theở € một tông quay bất tộn © nhự ông 
Bàn 4inN-; 





„ Ôi dự hảo về chiếc Ma ` đa ẤGồlš một ogười B11À bọ l dhững 
ta Zie mũtxt2ktluuyt)_ người Tạ-weee (7wervg) ở miền Nam 





Dẫn Tuarec cưỡi lạc đà nồi tiếng 
Lcäs.- nhất (Šế giới. Họ là những chiến sĩ Bec. 


| shp si “kiêu hùng. “TB tiên của hợ 





| 
{ 
| 








Khác với tập tục Hồi giáo, đần ông 
Tu-erec quần kía hết đầu và mặt, trong 
khi đàn bà lại đề mặt trần đi khắp nơi, 
Tới tùng sống chuag với họ lu ngày, 
nhưng khôag Giải thích mồi tục lệ này, 











Tời nghĩ :Ăng lúc đầu, người ta quấn 
và đầu là đề chống cái năng chối 
sa "mạc và lâư đầm 4h? điềo 
ab thói tục. Nhưng chắc:chắn. 
guen thấn với một người 
Tu-azec thì khổ thấy được mặt trần cña 
họ, Khi đà tiền nhuộm vải màu xanh thì 
g nhuộh khăn mều mày. Về, 
u` xanh cũa quần áo và Khăn chà 
da, những chà vền gọi họ là 
©Hhững người xánh3. 
. sHọ, đã từng khôn khếo, kiếm hàng 
chống người Pháp xâm chiếm Xebara. 
Những cuối cùng, gươm giáo của họ 
đành phải chịu thua súng đạn, x 
May mắn cho tôi là vì người To-a- 
rec không cố lòng hiỀm ấc với người 
Âu Châu đã đénh bại hợ. Họ cho rằng 
chuyện thua được là do thượng đế A-la 
sắp sẩn, Do đố, trong các lều của người. 
Tu-aee, lôi sổngan toàn hơn là trên 
đường phả đông đúc  Beue-sen, quê 
“hương t0. 
„ Lóc này tôi 
















"HÍ cân thấy am toàn hơn 








"mạc băng lạc đà. Vài mẫn 
sẽ lề tsột người Tu a-ree thứ thiệt. 


Tôi đang ö ẨN:- đe {Njgzz) 











Người đây đạg Tw-arec 
ii chiếc Hhữh tagiÌmust, 


đấy 900km về phía tây bắc, cố Tội 
số người Tu-sree đang phục vụ công 
trình xây đựng nhà máy nguyện tứ ở 
Một số người khác làm 
cho cát đoàn dụ 


Agiê-ri. 
hướng dẫn: 
khách. Nhà 




























“~£t lfãoi 
Cáy Tến¿rd 


















.Đường Á[ chuyên của toán tAwơng bướn- 


L„- nhưng họ không biết rằng tôi đã cắt bớt 

& đi. Họ mửm cười vì tội la lổn khi bị 

ý _ con lạc đề tấp vào mông. Họ đồng ý với “ 
cách, tôi 'chất" hàng lên lạc đề. và cười: 

at nhgo khi tôi gối sai nhiều tiếng Ta-xme- 

lọ đồ tmuổi - bac của họcHọ thấy võ là tôi không Jưu 

& gỗ thành -tấm đến chuyện Èon lạc đà phua ước, 

¡ gần 20kg. miếng đơ màu cổ dính vàd “mình, Vì 
hư các tử nấm “Ống như bọ vữn ít khi tắng làm;zao tôi, 
_VñG sột vào lưng. ..có thề giữ mình sạch khi trong ea mộc “ 

: Bấn chỉ có nhớ đủ đề vống thấ? 














“Muối mở ở. Hinsra, đưy đi (hành ki dong cây ch bên chhyều đi ` 


“Người Tu-eree yêu quý lạc đà vì đó. 

- ÍW on vật làm nên cuộc sống của họ ở 

sa mạc, Họ không nghĩ chúng trồng buổa 

cười mà tái lại, họ thấy tôì mới tức 
cười khi tối cười nhạo lạc đà, 

Rồi đến lúc khởi hình. Hàng chất 
xong thì lạc đà bắt buộc phải đểng, 
trong` khi dây nhợ răng rịt thống tr 
châu đến mũi Tiếng người Tu-xrec bất, 

tiếng lạ đà gầm gừ và ri. vc đột. 
Cả đoàn tốc, khắc chuyên động 





cát. Tiếng hà đt chân rào r 


hướng gió, theo mặt trời chối chang và" 
theo cận đựa ct, Trong sơ đêm lạnh 
mùa đông của. Xa-h: lì cháng tôi 
Menikeire 12 5301 ca % 


lLác đầu, chứng tôi đi bộ đề dành sức 





cho lạc đã, về cũng đề có thÈ kiềni tra ˆ 


xem bài “e6 sút sÐ 'hoặ tơi rớt 
không: li đi-dọc (heo các hành 
lang như vô cùng tận giữa những đụn 


"T6 có. TT vưện 
mặt thuộế bộ Tạẻ Tc 8á Xây bi NNg 
ñ.hÐÐfÖ.ốfổ „. 









KUA 
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và một thiếu niền leđalen chữa trùm 
mặt vĩ chưa đến 154 hay 16 tuồi. Nét 
mặt của họ,đều ỔỀm, rổa cũng trăng 
trắng như “tôi. Fai người pữa dã đen, 
còn bé To là dân felsn {7t/an) nghĩa 
là (nổ lỆ%, nhưng € nó lệs ở đây phần 
nào cố ý nghĩa khác hơn chúng ts hiều, 


Hồi. xưa, đu “Tuazec đánh bất kê 
địch làm n6 lý và đến bây giờ cũng 
còn nuôi họ, nhưng: không hao giờ mệt 


báa họ. Người Ielen muốn” đi hay`ở'. 


tuỳ Øý abưng-bầu hết họ # lại vì không 
tìm được cách sống nào kh.'Vi vậy, 
“hay Vĩ gội họ là 03§.'phải coi hẹ là. 
- những người ở thuê đề nuối thẤn. Họ. 
thuộc thành phần hốn;Èhồ. nhất trong. 
_3ã hội có -đẳng cấp “Clt nấy bi Tủeve. 
ng cấp được kinh gề nhất là đăng 
cấp quý tộc (jm2ÿzldr). Họ thuộc thành. 
phần ngày Xưa thường ổi ướp cấc đoàn 


hành đạo còn nhiệt thành hơn 
lêa những người Tuneo 
sòng tín gì lắm. Cí 
cầu nguyện đúng 5 
Chíah nhóm tọc bày 

? cla các ông Mara-bu ( 
là những bậc (hãnh 4 













uết nữa tôi quên “d6 tối nạ 
đồng hành thứ mười. Người 
“nước a mầu sậm vĩ iei người he, 
đã đen, một hiện tượng pha trộn (c 








thấy 


trúng: xã hội còn ít nhiều tp tục giữ 


=0 lệ này. 


Tôi 'Äi bắt cặp với Xaidu, cúng là 
người lãnh đạo cũn đoàn, Tải duợc gọi 
xà 4 S&cHị phần đuôi3 vì rải phải đi phía 
sau đề biết chắc r3og mọi việc có tới 











„ đẹp không. Đặc bíệt là vội phải tròng 


chừng €ấo dây thừng buộc lạc đà với 


1ữ bành ,#ong sa, rnạc, chống các bộ Jạc _nhøu có bị sắt ra không bởi vì khi chất 
“khác: Hÿ sự xâm lãúg cổa thực hàng lên rồi, lạo đà phải được kéo mới * 
dân Pháp. Cho:đến bây giờ, một người cất bước đi. 
đquý LỆ€Tu‹&reo cố danh vọng vẫn là-  - Đua 
_` một mẫu người đầy mai plmhg: ahhls - Tô+,đã biết -được Júc mào anh lạn 
đi đứng hùng dòng chứ không theo lới Xei-đu đừng lại đề cầu nguyện và lúc 
-blnh‹ Xhi phải xìn đố li chạy ra phía trước đề thay anh 
` eó phong ' đất đoàn đi. Mọi người đĩu hài lòng 
buệ cho kế với bình động này, 


l3 Chũng ti yừa đi vừa ăn trưa, Có thề 
na vỸ sống mới đúng, vì thức 
Xa là bột kế và bột phó mát sữs đê quậy 











_Lạc Áà đidi khát ưong hổ mước mei trọng tốt 


Rất lại, Xaiđu níu chặt dây cương và 
cơn lặc đà đi đầu rồi tung 
lẩy lên ngồi. Tôi mau lọ bất 
hước Xak-đu; những người khác cũng « 
vậy. Chúng tôi đã đi #giờ liền không nghỉ 
rồi. Cũng may là chỉ có ngày đầu chúng. 
^ML ,mới phải đi bộ lâu như. thế, 


“HẠ TRẠI VÀ ĐỒ HÀNG . ` 
_¡' Đ&mm đến mã chứng tối. vấn tiếp tực 
đi, Cháo 6i, lưng của tối đau như đFa. 5 
vì cứ phải eg vào lưng lạeÝđà lắc']ư . 
không ngừng. Chừng nào dừng lại 












Mỗi lần dừng chân là chúng tô[ phầt 
dỡ bàng xuống: không sói thứ gì. ,Rồi 
chúng tôi trồng một chân của mỖi con 
lạc đà vào với nhau, meng cổ kiØ đem 
theo đến cho chúng u. Chắc chẩn là 
chúng không thề lang thang với ba chân, 
đi vào sa mạc đề tìm cổ, và sống hôm 
(ai chứg; lội ciag ›khẩt Sất công đi 
tìm bất chúng lại, 


ˆ Chúng tiẾẨhóm những bếp lửa tí xíu 
những que cầi mang theo. Trước 








Ẩ. 


người không có muống nên những người 
khác phải chúyền muỗng mình ổi vòng 
quanh. Ai cũng chẽ cất muỗng kim loại 
của (BỊ vì nó quá nhô, % 

Một Buồi sáng, khi đăng đi, tôi gặp 
được một hiện tượng kỳ diệu. Không 
biết một đếm quây lạe lõng nào đã đồ 
mựa nhỗ xuống đẩy IỮ bao giờ, giúp 
cho các mầm cấy ngũ yên từ lu nay 
ừng tống dậy. Mừng rỡ, đoàn chúng 
tôi mổ dây buộc đề bọn lạc đà có \hỀ 
lang thang đi thủ những mầm non. Thế. 
rồi chủng töi phÄi mất cã buồi sáng đề 
đi tìm chúng, và phải nấm chùm lông 
€Ð kếo đầu chúng xuống đề cột sợi đây 
cương vào hầm dưới. 


Cuộo hành trình lại tiếp tục. Xa-đu 
chỉ cho tôi một bờ đã phía xã trng 
như là một cái đốc nơi chân ười. Ảnh 


mới: 4ƑFasi3, Đó mới thật ià một đe 
đão, cái 6e đảo đay“nhất nỀm giữa Bịn. 
ma và Á-ge-dex (Ágødồ?). Những nơi 
có nước khác chỉ là những cái giếng 
hay so dồ mà thôi, Thấy đích trước - 
mặt, tôi đềm ra nôn nồng, còn người 
Tuaret thì rất bình tĩnh. Dù là khát. 
nước vô cùng, phong lục cũng không 
cho phép họ tổ lộ lo lắng bay sợ hài, 


'Vào 'lúc mặt trời lặn, /eẩi bờ dốc trồng ˆ 
hư gần hơn ruột chút và chúng tôi đ 
thấy rõ bềmunúi đĩa đến ốc tảo rồi. Tạ] 
biết là muốn đến Faai phổi mất nhữu 
tiếng đồng hồ aữa. Vào lúc 9 giờ tố, 
chúng tôi vượt qua hẻm núi rồi từ từ. 
đi dài theo đường dốc. Dến nữa đêm - 
chúng tði thấy được những cây cọ trong 
ánh trăng thượng huyền, Tiếng chày gỗ ` 
giả kê trong cỦí gỗ vang lên ‹theo gió... 











“Tội cớ ngống chừng mấy cún chó. Đối 


với tòi, đấy là chuyện quan trọng hơn ˆ 


“bất, Bọn chó gữy ốm sẽ nhận được tôi 
khác với những người trong đoần và 
gề xông đến tấn công ngay. May thợ, 
ở đây lại không có chó. 

Một người i(a-nuzri mang bầu nước 
làm bằng da đê và một bất gỗ đấn. chào 
mừng chúng tôi Tôi chờ rẩy người 
khác gống xong và đến lượt lôi trút bầu. _ 
Nếu bầu đầy, chắc tôi cũng chỉ mốc một 
hơi là cạn ; ẳ 

Chúng tôi lửu lại de đảo hai ngày đề 
cho người và vật nghĩ ngơi, đề bện dầy: 
thừng mới và vá áo quần. Đã có nhiều 
đoàa đến trước rồi. Chúng tôi dí thẩm họ. 
và bàn tính đề cùng đi chung với nhao. 


Tội thấy thích những đoàn đi trong 
sa mạc có mang theo gia đình. Tội thich 





các trại của người Tu«a-ree. Họ cứ đời 
chẽ ở mỗi thấng một lần như những 
dân duumục ổi tìm đồng cổ mới. 


“Tôi yêu bọn trẻ, mặc đủ lúc đầu chúng. 
thếy tới là bổ chạy. Tôi giật mình khí 
thấy đàn hà Tu-a-ree thật đẹp và duyên 
dáng. Họ cồi mở, thân thiệu và không 
bị đàn ông bức hiếp như đàn bà Á-rập. 
Tôi ưu cái li người Tu-a-rec nôn nồng. 
tìm hiều phong tục xứ tôi, cũng như sẵn. 
sàng đề giải thích về phơng tục của họ, 
Cháng tôi treo đồi với nhau trong một 
bầu không khí cởi mở và vui tươi: 


CÀNG NHIỀU LẠC BÀ CÀNG NHIỀU 
BQ CHẾT. x 

Có lần, một người từng ngồi chung 
uống trà bồi tôi: 





— íúng (4. nghe ở xé anh đần khi chúng sôi rời chỗ đó #ề:4: Tạ. 
$ (Tazsle), tối. không bưu sý rìng 
>vaÈi Tuaec shỉ mông thep cổ nòa 
bầu xước: Xaiđu nói với tôi zừng chế 
số nước sắp tới chỉ cách dá bạ ngày 
đường, Sảy mọi sự đều đỗ dàng 7i 
vùng Tê nề-rê đáng sợ đã vượt qua rồi. 














— Nhự vậy thì Bàn ông Tu-s-roc cọ 
gội trình vào mũi vợ, căng Tà làm chayện 
đỒi tệ sao? Mật cóa lạc đà trong đöàn whúng tôị 

: Í nh: lúc zửi Bị gãy ch>› đo đường đi ở các chủn 

Š =gx SE ¿eset,Euliubawl đồi cña đấy núi Atie (40) thất sức gồ 

bề. Chúng tối bất buộc phải giết nó, 












b 
: 


^ “Tiếp sau đó lại có nhiều chuyện làm „ 
ng các cà chậm tŠ cdũc Hành trũh. Đầu ti, 

tì đường coi 2hÌÈ5ˆ chúng tới Gm được cỗ tốt trong 'mội 
và cảâg ni Hi HỦ Ông cổ: Qug lạng LÔ suốt và để vợt, vn, 
bị b “lạc đà đi ăa, Nhưng có hai con lại đị 
lạc rất xa và chúng tôi phải miẾt eÄ ngày 
“hôm §au đề tìm 'ra chúng. 





'ĐDÀN ĐBẬT DỪNG LẠI V]BÃ0 CÁT 
- Vi thm-lụe đà, chứng thi Tại hết 
bước Ï Xi(4u it Tnộk n8 trang lòng 
sông khê này 66 thề đào ra một Ít nước 
và chững (ôi mất cả buỗi chiều còn lại 
đề đi tlm đủ nước cho thê) một ngày 
Tiữa.. 












ạ \; TRÍ khát đến nỗi nối khônd + siếng. 


öi XaLđa nữa đàa nửa thật: 
~= Chúng ta tới được Te-đô-i8$h8rox? 


Xãi-đu trề lồi thật &ghi8a-sứe + 
~~:Cái đó còn tuỳ ữ À-le. 

Một con lạc đã bước nể ngột vất trên 
Í _—_ đường đi,Ckúng teí shìa-xuếng4Éệvhấy 
một bình da đê đầy nước của øĩ đi trước 
đã đánh vớt lại. Zai-đo đưa cấi tình cho 
0i và nối: 

— Đội ơn Adla! 

Còn khoảng một tuần lề rữa Tà sẽ 
đến Aageder, Xaiđu clo tối biết hư 
Yậy. Đường đi ngày càng dễ chịu hzn. 
vìsó nước cho cả đoàn, có cỗ thơ lạc 
đà. Nhưng cũng trong thời giam mày, 
mỗi ngày người Tu-a-rec chất hàng lên, 
cột #đối một cách không bỉnh thường 
tí hào. Rồi khi bước đi họ lại đí chậm. 
hơn bao giờ hết, Nhịp bước chân kế 
dài ra. MỘt ý nghĩ theáng qua trong ốc 
tôi. Phải chăng đó là những biều hiển 


+ 

















__ phẫi nhịn săn, nhịn uống, nhịn làm tình 
touế buồi ban ngày: Nhưng 













rề. vi lh chuyện prấu 4itán 


Đuần chồng tôi #ang ổi ýến si-ga-Zém/ 
tết sẽ nghĩ ?r đấy một ít leu, còa đoần 
thì tiến tục lới đến những mới khe, 





CUỘC ĐỜI NGƯỜI LŨ HÃN/1 TRÔNG 
SÁ MẠC LÀ CẢ MỘT VÒNG QUAY 
HẤT TẬN 

Cả đoần đừng lại gần ÄLgs đex, TÔ 
cố một ¡' hành lý meng théo. Ẩn-người 
KKasmvi với theo từ Faai, cổ việc ở Á” 
ga-dex,sẽ cũng đi với tôi đến. À-ga-4ex. 
Các bạn còn lại trong đoàn #ẽ đì vồng 
thành phố rồi sẽ tiếp tục đi đến Atxn- 
w‹a(As:esaai) đề sam họp với gia đỉnh 
treag Mái taầa lÉ Kế đó, họ sẽ xuôi 
rề phương nam, đến các thợ ở Ma-ta- 
đi và có le ở Ken® nữa. Nơi đây họ — * 
sẽ trao đồi muổi của họ HỰ kê, đường, 
trà, vi bông gồi quay về cấp hẦm muối ` - ' 
ở Blazme trên, con đường cả nhiều tošn 
lẾ phải đi qua. Cuộc đời cũa ñgười Te- 
&s# trên ss mạc là cễ mỘI VỒng trộn — -, 
lớn quay trên cất. 

Tôi nhìa Xai-ểu, Đôi mắt ảnh qua 
“chiếc khăn bịt ánh lên sự nồng mm đầy 
tình thâa hữu. Anh nói: * 


+— Bellaghia,( 542/4). +Th gián, 
“Anh buớc đị, nhưag hông jmay lại 














JTÌÌNH mình ngày 03-8-1499. Trong lác tưởng mà còn dày 
đặc:mà bến cảng Pa-ðt (1) #2 rộn rịp khác thường: chiếc thuyền cất 
trong đoàn thuyền ba chiếc-dang từ từ rời bến 


: lỞ phía sau thuyền, những thuỷ thờ mắt đăm chiêu lo lắng cho chuyến 
đđị, Họ trầm ngâm nhìn thành piổ nhỏ dần và za dần trong (ầm mắt, 
Trên bờ, nh phụ nữ hết tức lo lắng : 


— Chồng tôi là mặt ngườ? đứa sêu mới chịu dấn thân tào' một 
chuyển đị kỳ quặc... 
—‹¿ tếi một tên người nước ›ngoài mà số, ÄÝ dậm cá ngợi là ¿ 
- 44Mẩỹ xa liỀu rộng 3... j 
GƯỜI thếyxahiền - Calemðs) làm nghề dệt len, hạ sinh một 
rộng đó đang đứngở đứa bé và đặt ta là Crit-xt0-phô-r6 
mũi thayềm, lở đăng “Cô-lông-bô (Âm, Phần; .Cjrjeopbe 
nhìa những lượn Cam). Cậu bé lớn lên trong cảnh gìa 
đình đầm ấm. Tưong số:6 ảnh em, cậu 
tất quí hai người emí là :Bac-tl0aub6.- 
'(Bar(holames) và Đi.-gð: (7Dizgo))`vì tâm 
⁄ ) ben se biet nh cay lueubgtrsi 
'xá0 0mở “ước, - điẻ t thông mình, cậu bé rành cả tiếng Tây, 
“Song tên vn -Ban Nha lễ tiếng Le tinh và tỗ ra baẾ 
Ss Hh - thích đặc biệt hai môn địa lý và thiên văn. 
3y vặt lịch sử LÊ lý HP, 
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của thế kỹ XII đã đem về cho chấu Âu - 
những câu chuyện về phương Đông và 
xứ Cathay Ý giàu có. Nưoài giờ học, c$ư 
thường ngồi đài trên bến cũng, may mê 
nhìn những thuyỀn baôn sa vào tấp nộp 
mà lồng rạo rực muốn được đi xa. VỀ 
không chờ tới ngây khỏn lớn, cậu bé 
thực hiện mộng ước của tình bằng cách. 
theo bạn bè ra khơi đánh cá mồi. 


Thời đế, các thuyền buôn từ phương 
Đông ra vào hải cảng Giên buôn bán tơ 6 
lụa và các bương liệu đuí như nghệ, hồi, Ga # sẻ nữ dã xi) ÐB cổng ‡ 
tiêu, jdắm... Khung cảnh ginh hoạt tấp. lồng sốn sống muốn được sốm ra khơi. 
nập nơi đây thúc đhy cậu gấp rút học 
nghề hàng bái. đi về phương Tây khoảng !0000 bải lý 


Nhưng của phải xấu giáp đỡ chả mỹ. ,thì sẽ đến vùng đấi Á Chúdi 
trong việc buôn bán cho đấu năm 22 Nhưng lúc bấy giờ, Gi?n đã sa đút, 
tuồi. Năm ếy, Anh được làm thuỷ thủ ðng khó thực biện ước mơ iạo một công ` 
trep chiếc thuyền của vua nước Ý, Rơaus trình vĩ đại cho bản thu và cũng là đề. 
Độ nhất Thiệo tầm (8⁄6 1““/e Bon), đi đem lại vịnh quang cho quê hương. VŸo 








si cướp biền. Lần đố 7 anh đi xa tới nửasau thếkỳ XY, hầu lớn châu Âu đều 
ĐịBd Ê+gi# (Égée) của Hĩ Lạp. Chuyến đi không yêo Đa, sới gầy phải lo đổi phố 
đầu tiên mạng lạ cho anh thật nha với kề thù bên sgoài, nơi hắc nhi to 
thích thú, giải quyết nhựng rấc rối bên trong 


_ Nến. 1476, ông xuống thuyền tờ Giên 


Chỉ có bán đảo I-M@sie" Ià đăng vươn 
“lên, Tây Bán Nha đang chiều thẳng quận 














— Thế gian lợi cổ thếm một rayời 
scn. 

đm ÁR9®. ông đến Tây Ba Nha và 
lỒNG s4 uhự cất khí nghe người hồu 
cặn cla nhà vua ối; 


— Những đồ ngủị cầm ông không thề 
1hực hiệc, được. 

Chỉ riềng, hoàng hậu 1-3*-be+ (/eabetiz) 
lại thứ lấn 
ˆ JẾo léo hại với Cálán; - 















—— †z rất Hài lòng với những hoy:h 
định cấm #ng. Nhưng có điều biện nuy 
triều đình vẫn còn phải đối phó với quán 
,Mô# ở Malege^ và Grơ.nsi2, Ông có 

chữ được tông? 


IW nang chí antlinh, Baetð.]9 s6. 
thường lui tới sớ (bầu các nước, đã giới 








cho phếp một con thuyền đi thằng như 


¿ Đhị ho CC 


s., Neế 


"lệch phog cha Cri-zt0 Cölông (chức 





vậy: Phi 
cễ mạ: ngì 








Vẽ tứ Pháp cũng 
tờ, Vfue Pháp Sac-lơ (Car1;x) VI nó 





— Tí không tia rằng đó là con đường 
eá :hề dẫn tới phương Đông. 


Baz phiêu hy vọng ổềi tem như mây 

khói. ng buốn rầu vì khöag thÈ tìm". ` 
đượt mỘI ngu ởi vừa hiều ông vừa có khả 
"băng giég được ong. ị 


| 
Ì 
Ị 
ị 


®Nhưấg khi cuộc chiến giữa Tay Ban 
'Nha và người Mô-rơ yừa kết thác, hoàng 
đẻ Iđiben nhớ tới Cô-l0ng, Và ngày 
17-4:1492, vua Tây Ban Ihs ký một sắc 


Xó vương cai trì những vàng đất mới 
d6 60Ÿ kEãm phá, 


Chớ nên giờ đây, khi cánh buồm đã 
tăng gió, 6ng không khỏi cằm đụng và 
Bài lòng về chuyến ra khơi này: 2z ¿ao 
năm tmơ ước, giờ mới bắt đầư thực hiện. 

R À 























CHUYẾN ĐI TRỨ NHẤT.' 


Ba chiế thuyền thì nhau chạy về 
hướng Tẩy. Chiết Pinrte (Pimo)* 
chờ 26 người, chiếc Ni-nha € Ning)}® 
chở 24 người và chiếc Xăng-te Marie 
{ Samla NMaria ) do Cri+-xtôp Cô-lông điền 
khiền, chở 40 người. 


Ngày 69, thuyền đi ngang qua cấn cứ. 
„ tiếp tế Lax Esmex (4£ Pøaes)(2)một 
đảo nhô nằm trong đuha đảo Cana-d 
(Canaries) ð Đại Tây Dương gần phía 
Tây Phi Châu. Từ đây, thuyỀo có thề 
coi như đã rời khỏi châu Ãa. -Tới léc 
này, trên thoyền chỉ cồn có một người 
là còn lún tưởng nơi chuyến đi: Crít. 
xtôp Cðlông. Ông nói với người thuỷ 
thh trưởng? 

—- Chúng ta sếp đến Nhật Dãn rồi. 
tịnh hoạt bằng ngày trên là cấs thuỷ 
thủthật là buồn tẻ. Bao ,đêm, họ ngũ 
dư 'chất, trùc một ngiời củth tàu cổ mỗ: 
xo đổi mắp trồng chừng chiếc đồng hồ 
cát. Thời gian đề cho, cất chấy tr bìah' 
trên xuống bình dưới là nừa giờ. Khi 
trời sống, anh tả la oan/( oan, 














cả hãy vào vị trí cha mlah, ` 
“Chiều đến : 


— Bảy giờ rồi, thậc đậy hết đị} Tứ: ”. 





bàn tấn khẩng ngớt, Về cất cưính nóng, 
nầy! “trong người hợ càng láo cảng 
nồng (hếni- 


Đề Tài giấm bút sự loầu trong lắng. 
các thuỷ thủ, khi ghi niật ký, Cô-lồng. 
thường viết những co số giá nhỏ hơn s. 
thật rồi cố ý đọc to cho cán thuỷ thủ 
cùng nghe.  - ° Höệt 3627? 

Vào thệt buồi hoàng bân, đoần thiyÈa + 
đến một nơi nhã đầy rong xanh (5) tí 
như một cánh đồng cổ tra đấc liều. Cá: 
thuỷ thả bất được một số ccw„„ Trung. 
khi bọ đang bàa tấp xóo zeo thƑ zmột hồi “` 
chuông reo vang, kéo tài như chưa fpg` 
thợ, Cô-lông tươi cười bảo tỉn cho 
mọi người - 

— Những cou của mà các bạn vừa 
nhật được đó, cho pháp ta hiểu rằng. 
thuần sốp đâu. Ai (iu. 





































"TẠI xay mình để dụ được 48 dg.m rồi 


Nhưng tcánh đồng xanh mưới31 ấy 
đã mất bát ở phía sau những cog thoyền ; 
nhiều buỒi hoàng hôu nữa đã trôi qua 
mà bóng đáng đất liền vấn chưa thấy 
đâu: Nổi thất vọog lớn đền trong lòng 


- sáo thủy thả... 


` Ngày 258, trên boong thề Poi 
__ vàng lêo giọng treo rỡ của một thoỷ thô = 
sả: Đất Nền ở phía Tây Năm Phần 


. thường cày là thuộc về tôi! 


-Hôm nay là 8860) Ông có đồng. 





— Cổ tên chuyên môn tới đóc ở thành, 
Giên này muốn đùa cợt trêu rạng cổng 
của chúng ta ư? 

— Chúng t4 lục Íõng trên 
m6ch' mông này là đo lỗi cái 

— Ta phổi qaay thuyền vềt 

— Ngày mai chính tôi sỡ nếm hẳn 
xuống biền L k 

—- Đ# đến lúo #Ếp phải ah lại bài 
toấn xem xũi thuyền rên hướng về phía _Í 
nào, Tôi không biỀu sao lloàng hậu lại 
cá thể tìn tưởng øơi mộ: kể bất tài, | 
ahw vậy? ị 

— Giờ tfa s6 của bắn đã đến rồi! 


Sáng hóm sas, Côlðng bình trub | 
vào giữe đám thuỷ thủ đáng hầm hừ | 
cầm nhiều loại vũ khí trên tay, Ông nói 
lớn, giọng rõ rằng, khoan thai: 












| 
‹ 
— Các anh oghi rằng các anl: sẽ nếm Í 
được tối xuống biền chớ gì? Việc đó Ô 
không khó đâu. Nhưng, xio bỗi các enh, 'Ì 
hi ề tới guữ nhà, gi sẽ trua cổ các nh P 
Nhữ sực tỉnh; các thụỷ thủ lìng lặng 
nh quay về với công việc củi tình. 
ChỈ riêng Gioan đơ la Cbda sàn chưa ˆ 
chịu. Hắn ra điều kiện: ụ 
— Trug vồng 3 ngày nữa mà không - 
thấy đất liền, tôi sẽ quay Suh J và 











“Thuyền trưởng vừa hết lên, vừa đựa 
tay chỉ vào cấc con vật f đễ mến; kịa, 
Gương mặt rạng rỡ, ông sối liều miột 
hơi : 





luay thuyền theo. hướng của đàn 
chimZ Tới nơi zði ! Chắc chắn như vậy, 
không thề nào lầm lận được, 

bi cơn xúc động đã dịu xuống, ống 
cười với một thuỷ thủ : 


— Chim vấn tống trên đất liều. Nếu 
ẳ ` phải đi tìm mời trên biền, chúng chỉ 
$ bây một quãng đường nào đó vừa với 
Các thuỷ VỖ tây reo hò ầm T: Š: 
“NẾU thuyền trưởng thành công, thì chị Seo Khoể cổa đói sánh chững, uặng 
đường ấy thường "không quá bai ngày : 
In ĐÁ bà S\rG đồng sưảt xà đường của thuyền chúng tá, : 
ân lên đất ¡ cỒi U 
HỆ "Ìný tiệc KỲ § Xệc nh về... Nhưng trước đây mừng hụt quá nhiều 
đới mái ấm gia địh, Nghĩa là đàng, lần ồi, nên Hy gi các thuỷ thủ đâu 
_ nào họ cũng £thắng cà, . KV lê PT vay ạ, 
v ..( = . — Sáng ngày 11-10, các thuỷ thủ trên 
Mi SẺ lau 4 tư nàn ty, HỘP 'cình cây vê 
ụ thuộc loài có foa. Một thuỷ thủ nói vớ; 
bẹu mình, giộng' đấg cay ; 
— Nếu anh ổưa cRy này cho lào thị 
lão sẽ nối rằng cây mi chẳng, phải th 





































.s Hồi 02 giờ sáng ngày 12:10, trên 
chiết thuyền Pĩo ta vang lên những tiếng .j 
—m hồ : ị 

ế — Đất liền} Đất liền! 































#Ƒ Thuyền trưởng ơi, bấn đại bác 


— Đất liền một trăm phần tầm! 


Thuỷ thô đến vây quanh C0:lðng với 
LÍ những tính cảm thãn thiết nững nàn : 


ñ : „ _— Chúng tới đã biền lầm óng, xin 
Wămsg savvb? lens đe sp đã cáợt lớn Cảng, ) 
T g lân ng 2 7M vuới, -- thuyền trưởng thứ lỗi cho chúng t®j. 


' PHẾ „ —_ Nềa trời càng lức cồng sống tổ. Đó 
à pin .;gurbt = SA toi là mội trong những buồi bình mính đọp 
ụ y2 Hbiris) Hung nhất trong đời của các thuỷ thủ trên 
= lvăng Ôg Ở40E (yỳ, Hài bầu rực rỡ với cốt vàng 
ân 3y q22 phết giây quên tF0Đ6 lý, Lính trọng gắng mại. Cây xanh thơ 
tmình. Thực xấy, thực YỈL.,.ọ„ đơng im mùng khách phượog xa. 
'Vài cánh chim Bay nhẹ nhàng ong gió 
than lừng mùi Biền. h 
Một chiếc ea 68 nủŠ được thả xuống, 
hối hề tiếu vào bờ. Khí đặt chân lên 
đi liềa, câu nói đầu tiên của Cô lông là: ' 
+ Tôi đặt lên cho vùng đất này là 
Xau XanyadoX@) Ô vi. | 
Sau đố, ông Íập họp thuỷ thả jại, nói 
'MAle 54/255) 51: chitÔidP cạ)ý 
C— NHHn danh Hoàng thượng và 
_ Hoàng. hậu, lôi long trọng tuyên bố 
7ã) là Phó vương của vùng đất này! 


ở) 
“Gắc thuỷ thủ cong kính đấp lời 


















thể là danh dự đã đến với €®lông, 
ông được tặng danh-hiện là 4Đđ đốc 
của biền Đại dương3 ( AmirdÌ đe la mer. 

~- Ouểnhẽ}. 


ị Người dân tại đây rất ngạc nhiên, © 
đề với những vị khách lạ từ đầu đến; 
nhưng họ vẫn hiếo khách, Vì yy bai 
bên nhanh chống thấn thiện nhau và 
chẳng beo lða họ vui vẻ buôn bấn với 
nhau. Nón, xẩu chuỗi thuỷ tính, lục lạc... 
được đem ra đồi lấy các loại trái cây. 


+Ý' Chợt nhìn thấy một người đeo khoen 
vàng bơi lỗ: mi, Cðlông sgÿ nghĩ miễn 
man + h 


= Ta đang ở›4fñu,nhÌ? Phải chừng 
đì về phía Nam thì sẽ đến vùng đấi của. 
Thành Cát Tư Hãn, một vị voa có 
| nhiều quyền lợc,.. kho chứa quá 
- nhiều bình bẰng vàng} 


'Ngày 14-10 đoàn thuyền lại nhồ neo về 

(tới ngày 28-10 đến Cụ ba Xipan-g8 (8) 

Hà Ông cổ ngh là đất sẵn Tôánh Cát 
Tử Hản 











1, Tel l, ao kảy 
đó 





Định chứa, Í: lâu sem, nước Pháp tẮt mũa, 






VW đến Tẩy BihNha được 
từ đó,. XÃ E: 
“%, BẾp và Lắowi tý, được đen giẾg tang chấn Âu) Tác 

Ú dân chôg đổi khi. 
“cũng ÄH2 và vì ăn vào thế ngơn và bồ, khoể bên chỉ chốc, 


Vì thế ông vội vÄ cừ một sổ người 
đi sâu vào phía trong, cổ tìm gặp (4Quốc. 
vương Ấ Châu. Mười ngày trôi qua. 


— Thể mào, có in tức gì không? 
€.Côlông sốt một hỏi người sứ giá 
vữa trở về. 


ˆ ==, Hoàn toàn không, Không một ông. 
vua, cũng không thấy Jâu đài, Chỉ thấy 
toàn một sắc dân hiền lành, có nếp sống. 
kỳ quải.. Họ đốt cót đề hít lấy khói, 
ăn những cũ, những trái rất |ạ và 
nướng nhữag con thần lần khồng lồ... 


Lùng củng nội bộ lại bàng lêm, VỊ 
nản chí, người điều khiềa chiếc Piarta 
kéo neo trở về Tây Ban Nha. 


Ngày 20:12, bai chiếc Ni~nha và Xan- 
ta Maria thấ neo gần đáo Hix-pa-ni:ô- 
la (6). Từ trưởng mơi đây sai người 
đến tặng ng vài mốn quà bằng vàng, 
Lại ra đÍ- 


¡Wgly 28:12, chiếc Xamla Mariw va 
vào một vùng san hô và mắc cạn ở đấy. 
:Eập lức, mặt biền bỗng xuất hiện nhiều 

'thuyỀn độc mộc; tù trưởng Gom‹eana- 
&ari thân hành chỉ huy cuộc tiẾp cứu. 
Và sau đó lÀ một bữa tiệc thịnh soạn 
bày ra đấi khách xa. 


tổ chuyển đi đã có kÉt quả, Cô. 
lăng chọn một số người tình nguyện ở 
lại đảo, Hixpe'ni.Đls, rồi cùng những 
người còn lại lên đường trở về sứ, 





SÖNn Âu mí th và Kỹ nghệ dc le mời 
-đ lai đếm dùng kiost by vì sự tị 
St sỹ ngời đt lạm roi 

(ây được trồng lần 





fiếuIún.† 






Ác 
TMại dư, tất đấx đồ dù 
dược đâu liên 
điền đường về, ông đi dần lên phía 
Đo để dựa theơ hướng gió thuận lợi. 
ˆVI thế, ngày 18 - 2 1 493 thuyền cặp vào 
quần đảo A-xorơ (7) mà người Bồ Đào 
“Nha đã chếm giữ (> năm Í 424. Các 


Ý_ 'uẾ ự 





tí 
























__ — Bt nhết há bạn này Í 


. THẤY lồn (Éể qửf cũng thẳng mà lợc 
lượng cồn mình không cồn bao nhiều, 
NuYẾt định đánh một đồn cân 
tấ0: Ông đông đạc. Bối: ” 

C (Các anh nên hiều răng tới là Đồ 
đốc của biền Đại dương. Các anh hãy 
chọn một trong hai trường 'nHẾ 0 

_ tÉc: anh. thả hết người, của tôi ra, hoặc 
thành, phố cũn,các anh sẽ đẫy máu và 















vầo một tu -viện. Cð-lông tỉ %ọ] kỳ 
©bo nhà vua nghe cuộc hành trình gian 
khồ của mình, Nồi máu tham, Giững I1 
thốt lên ; 


— Những đảo mà anh vừa tìm ra đó, 
tỔÍ đã nghe nói đến từ lậu lắm rồi! 


„N6 cứng thuộc về nước Bồ 'Đào Nha vì 


tùng nẵm chúng trong một tiền mà [ 


Lập ức, cả ctriỀu điìh trong tu viện" 
XôN xảo hần lên. Một người gian ác 
“hiến kế; Ị 


— Nếu mà nó ShẾt ngay đi thì tay 
cho ta biết mấy. Bệ hạ sẽ tự đó rạ “hiếm 
sắc đảo ì & 


št MA ụ 


Nhưng nhà vuẻ không dấm hoặc chụ; 


đếm x4 lây giềi Cô-lông. Hài coa huyện ` 


_H tồi bến ah lành và về cặng pạját 
ào ngày 1õ-8-148. . 


: __ Trong ba: được tứ, đồn long trọng 


TM 0g 





guyện. 
















| 
| 


















THỜ dâm v đết củ> đề `Nệ lếy KÂế: và sướng 
*hần llnx đỂ đg 


== Tê, còn phải đi đến vùng đất cũa 
Thành Cát Tơ Hãn, thám hiểm những 
mỎ vàng và dạy thồ dân một số điều cặa 
thUẾt ếÈ tủộc sống cũa họ sẽ khá hơn... 


( QUÁ TRỨNG!GÀ 


- Nhang nến đã có nhiều người nồng 
- nhiệt khen ngợi C8ð-|ðng thì cũng có lắm. 
_ kể ghết ông dữ dội. .Hlọ mờ: tiệc mời ông. 
đếo, định nhân cơ hồi ấy đề ma mai và 
_ làm giỂm uy tin ông. Một người, gi vờ. 
_mới nhỏ vào tại người bên cạnh nhựng 

đủ cho nhợi thực “ghe ‹ 
ïtxiBp-C8 lông là aĩ nhỉ? 
») 


Tà cấi thằng thuỷ thủ, ogha_ 
Ehla đía khô  TỊ 















cố. 












}& không một lời, một cũ chị phần 
| đấi. Ông lâng lặng với tay lấy một quả 
j trứng gà bỗ vào túi áo trước cặp mắt lò 










Một người khác cũng muốn chúng tố 
mình là nhà bàng hãi tài ba, đã hao tháo. 
bất tuyệt: Š 

— Cứ đi mãi theo hướng Tây thì sẽ 
sặp Ấn Độ chứ gì? Để là việc của trẻ 
cơn. ai mà làm chẳng được... 


Côlông mÌm cười trước lời khich bắc 





xHỒ ca mọi người, 

Tiệc tàn. 

Trước khi thực khách ra về, Có l6ng 
đứng dậy, nổi xƯNG, 

— Thữa quý vị, trong quý. vì Äly có 
ai đủ khả nống dựng cho quả trông 
này đứng trên đầu nhọn được không ? 

Người công kíei' Cô lông nhiều nhất, 
trừng mắt trả lời ng4) 

— Ông điêu rồi sao? 
chuyện này? % 

Cðlồng mÌm cười đặc tháng; ° 

— Xin dõi, xe 

Nói xong ông đập nhẹ đúu nhọn quả` 
trứng gà xuống bần và đật nó dứn, _ 
thằng vững vàng, 

%~ Ö! Làm như vậy ái mà Khônj lâm 
được. Cða gì dỗ hơn việc gợ)! BẤỊ cự. 
đếa son nít nào cũng làm được, 

“Đúng vậy! Trên đời bày 
ơn việc đặt quả trồng 
đầu nhọn. Thế mà hồi 
không lầm được. 





Ai mà làm được 





























thÒi 
đập đứng trêu. 
nây quý ngài đã. 





nơi có 42 thuỷ thể tình nguyện ở lại 
trong chuyển đi lln trước. 


Khi lới Sáu đảo, cảnh vật 
tờ. Cô lộng chưa giải thích được 
gì đã xây ra, Ông cặp thuyền lợi nhưng ¿ 
không lê tờ. ngồi chờ sáng. 








®:‹ ===——===/ 
" củ. ___, TềAreng Gaataneger( đía cứu Cô-lông 

“— Từ những buồi đầu, quý vị luôn luôn. 
“ới là khổ, không thề thực hiệa được một 
vấn đề nào đó .. nếu rà. Những khỉ 
người ta lầm được rồi thì quí vị nhái 
theo và miệng lúc BÀo cũng nối: DỀ quá1ˆ 
ĐỂ quế { Thưa quí vị, chuyện (ð‡ tìm rõ 
sắc vàng đất mới cũng €dŸ> như việc 
đựng quả trứng này để ¿ÀØì! 


' €HUYỂN ĐI THỬ NHÌ 
Những lời giềm pha của yột số người: 
“không dgấn được chuyến đi thứ hại của 
„_Ø8Bng : một đoàn thuyền hùng hậu gồm 
_1# chiếe với 1200 thuỷ thủ rời cảng 
ph Ốc vào ngầy 25-1493. Những cơm 
bo pÃ thuyền đã Tất nhanh, Ngày 

















Ấ_ ðng đánh đập tra khảo dĩa tôi một cách 








Hôm seo, người eh bà sop với trì 
trưởng Goa.ca-na-ga-di đi cùng với một „ 
thông địch viên đến gặp Côrlông ; ị 

— Khi ông tồi, những người da 


trắng cũa ông để lùng khắp đảo, bẤUnbớ. 
vô số dẫn lành của'Ehẳng tôi. 






tàn nhĩa, Miệng họ luôn luôn quát: vàng 
đâu, vàng đầu? 


hi 
| 
| 
Như ông đã thấy, dân tộc tôï rất hiữa ị 
lành, ngày ông mẮc nạn, không chờ một 
lời cầu cứu, anh 1i đã tự động đến giúp ' 
ðng, còn tặng ông rất nhiều vàng bạc | 
với dụng ý kết thân hai dâu tộc, Nhưng 
các bạn cũœ ông không coi đó là lòng tốt. 
của chúng lội. Tiếc thay 


Ông thừa biều, vũ khí tấn chứa; tôi, 
thờ sơ, thuyỀn của chúng tôi nhỏ bé, 
nhưng chắng tôi: quyết không cho. những 

người ở bêo kia bờ Biờn Lớn hà hiếp 
đăfn lành clo chúng tôi, chúng ôi đã chiến 
đấu và, sử phận dành cho nhữàg kẻ 
dân phải như vậy. Chúng tôi chờ ông đi : 
lâu, đề trình bầy cho Ống thấy tt cà sự. 
thật, Giờ thì tuỳ ông liệu định. Cha] 
tôi đã sẵu Nữg.3 








TẠI 


Mấy ngày sau vì 
lâm việc mộc nhọc 
dưới cếc cơn mưa đŒ 
dội của tùng nhiệt 
đới, hề bấi các thuỷ 
thủ đều hị Sết rét. 
Trước tỉnh thế đó, 
ng ra lệnh cha 12 
tchiếc trở về Tây 
Bán Nha đề lấy thêm. 
lương thực, côn Ôdg. 
tp lạc liến Mã vào hỏa tưong đo 











Qua trếng x4lÀy + 
“được Irên đầu nhọn 








Khi được bình st báo ta rằng họ ấề 
được nhĩn thấy tận mắt phững giấo sĩ 
tặc đồ trắng, Cô-lông thẩm nghĩ> 

_#- Chẳng cồn nghỉ ngừ gì 2ire c3. 
Đó là đứa của mội hoàng đế mà bếệm, 
+ giới đất nước kéo đài tới Vạn lý 
ó.— trường thành,® 

































Ông giao quyền cai trị đảo chơ người 
em là Đr#gð rồi lại ra Khơi, khém phá 
thêm các đềo La Giao lạo  I. 
beole Rồi sau đố lại lên đường nữa, 
nhưng xì lương thực đã cạn, ông phải 
quay về Hixpani-®-]a gặp Bac-t0-l6me-8. 
và Đif-g6, Người em báo cáo rằng sau. 
khí ðng đi, thồ đán và lính Tây Han 
Nlee lại: đánh “nhau, men ng biên) 
“được lập lại rồi. 


Ngầy 11-5-1496, Cðlông về bến cảng. 
Ca-Íc È Tây Ben Nha, chấm đứt chuyến 
@ thứ nhì không mấy thắng lợi. 


Những kề thà cần ông đềm pha với 
Huàng hậu de ben'rỂng ống đã bất rất 
xhiều dân da để em ới bến, Bà bác 








CHUYỂN ĐI THỨ BA 


CBlông ở lại Tây Ban Nha trong 2 
năm rồi lại dong boồm ra khơi lần thứ 
ba, Ngày 2-6-1498, ng đến lục địa Mỹ 
Chấu 7 và đặt tên vùng đất đó là 
la đa ]a Graxia { Isla đa la Gracia ). 
Nhưng ông vẫn cứ ngỡ đó là một vùng 
đất của Ả Châu. 


một tuộc 'đáo chánh, nhưng Đi€gõ vẫn 

` giữ được chính quyền. Ông thẳng tay 
\ùng trị những bình sĩ Tây Han Nha 
bạo động. Ở Tây Ban Nha, nhà vua lại 
tí ổng Bô ba đi Ìa (ñobadjlla) giữ 
chức thứng đốc Hixpeniô-la thay thế 
“Cô lông, . 


.Btthạtđi la đến đảo vào ngày 15.81 500, 
xÄ ðjp, nhìn thấy những thị hài lịnh Tây 

SẾh, NÌụ treo toông teng trên nIữững sợi 
dâj thòng lọng Tóc giận, Bôbs-di]a 
bầy đầu lồ ny quyền của mình: ng cho. 
2Ö dựng lẩu đi, chiếm đoạt vàng bạc 
Vì thẳng tay dướp bóc, bã hiếp thồ dân. 
Nhi tWấy C6:l2g vừa đặt chân lên đảo, 
#ày hạ lệnh bật ngay mà không căa 
“một lời giải thích nào eä. Đi.£. gô: và 
Taet6-lô-mmf'6 cũng cùng chung số phận, 


„ Bà tù nhân được giải về Tây Ban Nha. 
đi được tự dọ. T, cũng, họ và 
Hhề vuế lại nói chuyện thên mặt với 
han, nhưng &hông Àš có một lời nào đề. 
% chức phó tương cla C8-lông cả, 

,Tuy vậy, 

“ước mơ CHUYỀN 











_— 



















Trong kbi đố, tại Hìxpsniôla có ` 





điều đó không dập tất được - phí 
ĐI THỨ TƯ đang - 


bùng lên trong lòng ông. Ông bùng hồa 
quả quyết với Vua và Hoàng hậu Tây 
Ban Nha: ¿ 


— Tôi sẽ tìm được con đường sáng 
Ấn ĐẠ. Và tôi sẽ đi vòng quanh thế giới. 


Lúc này, ở Âu Chấu có nhiều người 
đồ $ôê đi tìm vùng đất.mới, J. Ca.bo* 
đến Bắc Mỹ vào năm 1497, Ca-bzan ® 
vào Bqwxin nõm 1.500. Cùng năm này, 
VatcBđa Gama ' đã đến Ấn Độ sau. 
khi đi vồng quanh Mũi Hão Vọng của 
châu Phi. 


Cho nên, một lần sữa, triều đình Tây. 
Ban Nha lại chấp thuận chương trình 
của Cô.lông. : 








CHUYỂN ĐI THỨ TƯ. 


Ngày 11-5-i 602, bốn chiếc thuyền lại 
nhồ neo lên đường, Trước lúc ra khơi, _ ' 
triều đình Tây Bản Nha trao cho Cô. .. 
lông một bức thư và căn dặn nhiều lần: 


+ Khi đến Ấn Độ nhớ trao cho Vat: 
3sÐ ổa Gema, Phầu ông, chớ nên ghế 
lại Xem Đô-min.g6. 


Tay nhiên, ngày 29⁄6, Cô.lòng vẫn 
"cưỡng quyết thả neo tạì Xao Đô-min.g6, 
thủ đỡ của HixbeniĐla,, 


Nơi đây đã dàn sẵn '28 chiếc thuyền ` 
dưới quyền điều khiền của B0-ba.dii 
"gười vừa mới bị cách chức. Ông ta 
đang sữa soạn lên đường về nước sau 
khi bần giao công việc lại cho Ô-van-đô. 
(Otandio), thêng đốc mới. 






















Thấy kẻ thù của mình. sắp bước vào, 
cõi chết, Cð-lông thương hại nhấm qua: 

— Chớ nên rời bến. Ngoậi kia sấu 
bão tụ, 





B6-ba-đila nghe được, sim cười, 
cũng nhấn lạ: 

T- Ta không tin như vậy. ⁄ Con chịm 
nhổ»: định hù ta chăng? 
ỉ Cơn cuồng phong rồi lên nhận chùa 
2ð thuyền. Và Bỏ-ba-đL]a đã trả giá đất- 
nhất về việc không nghe tbeo lời khuyên 
| của Cô-lông 
'VỀ phần Cô-lông, ông cũng chẳng mey 
mắn gì lấm' Ngày 1312, biền nồi cơn 
thịnh nộ. Một lượn sống cao ngất trời 
(... suýt đánh mất chiếc thuyền của ông trong 
(khỉ nó đang ếi dài theo vịnh phía Bắc 
của Yùmg Pa-na-ma. Tuy con thuyền 
không bị vỡ tea tành nhưng các thử 
thách vẫn theo sát ông. Ngày 25.6-1 503, 
........ đoàn thayễn bị mắc cạnở vịnh Gia.mai-ca. 








dt H8 Ác Rao LỊ 





C@lông ra lệnh choyền hết đồ đạc lên 
bờ. Ông buồn bả nói với em; 

— Này Điêgô, em là: ủa' hy vọng 
cuối cầng của anh. 


— Với hai chiếc thuyền độc mộc này, 
em sẽ đến tận Hixpa niôla và kếu gọi 
thống đốc Ô-san.đô cho thuyền đến cứu. 


Nhưng Ô-van-đô toy cổ được tìo cấp 
báo, chẳng cho người (Ép cứu ngay 

Vì vậy, Cô-lông phải lâm vào tình 
trạng nguy ngập. Các thuỷ thù thoá mạ 
ông dữ đội trong khi ông nằm liệt giường 
vỀ chứng thấp khớp, Họ phin®uất vì 
thiến lương thực trong khi dân chúng 
ở đảo không tặng, không bán, không 
đồi chác gì cả. 

Trước tình cảnh này, ống đành phải 
dùng một cái chước > tuy không quang 


- minh chính đại, nhưng cũng không làm 


hại ai mà lạ có thề cứu được thủ hạ 
của ông. Số là thờ dân vùng này thờ 
Thửn Mặt Trắng và dựa theo các tính 


ˆ_ toán thiên văn ðng biết rằng vùng này sặp, 


có nguyệt thức một pÄầm. Tới đêm hôm. 
đó, ông gắng gượng bước ra ngoài, đến 
bên các thồ đến, nói với họ bằng giọng 
rất nghiềm trang: 

— Một lát nữa, Thần của các anh 
sẽ bị giết chế, Nhưng nếu các anh 
chịu bán lương thực cho chúng tôi thì 
tôi sẽ có cách cứu sống Thĩa, Hãy chờ. 
coi tôi nối có đúng không, “` 

Đáng như lời ông quả quyết, mộc 
lất seu Mặt Trăng càng lúc càng bị che 
khuất, không gian tối dĩa, ThB đâu thấy, 


thế lo sợ, cầu khần Ông giúp đơ. Ông „` 


pÈNtlilrrROltơttrd- 
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Cức Đuỷ thề lÍn4 se C® lồng. mong rác 
#ug đăng (đau, sẮm Hệt giỜNg  v 


„ thuyên. Một lúc sau tráng sáng trở lại 
giữa tiếng reo hà của mọi người ở cẢ 
hai bên. 

__ Lương thực, thực phầm tới tấy đồ. 
về căn lều nhỏ của ống. 

Tấm thắng sau ngày bị mắc cạo, 


___ Ôhống .đốe Ô-vamđ5. mới. cho thuyền 


đến rước. C®lông vÈ Tây Bạn Nha. 
Nơi đây, triều đình kết loậu răng 
ebuyến đi không thành cöhg. Trơng-khi 
đó, Hoàng hậu Ï-da:ben, người luôn luôn 
giáp đờ ng, đã qua đời (1 504). T<iền 
đình nghi ky ống, không tín đèsg 0ng- 
nữa, Ông trở nêu nghèo túng, ốm yếu 
__ hệnh hoạn khổng dứt, 


: s0s __ thân mang tãi trong lòng mật ni thương 
và Đà Ng Bm Nhi Đ m: ĐC HA EHIE EU ai 
nhà hàng hải thấm Rẻ 
» đưữnn. 
hộ * 


-Aêmd ân se sai _ vn EM) hị 





Cơ án; máp đâna đã «giái HH 
Thần: Mi Trưng: 
tụ chug GàX XS 'aÉo sợ nề đc 
khẩm phá những vũng đất mới mà ` 
không bồ mất thiện tâm đối với nhéo 
leại nói chung. Trong lúc đố, tằng lớp 
&ayền quý lại nhằm vào mục đích khác. 
neo yết chân ông, họ đã nhanh chúng: 
mờ; rộng biên cương quyền lực nang tận 
bèo %ía bờ Đại Tây Lương và sau 
chuyển đì thứ phì, khí thấy rà ông không 
công quáo điềm thục dân với Họ, lọ 


ke tiên Ât bay au - Vụ T ụ 


cảng lồi tộc 


Ngày 20-6-1606, người cón trai cân 
Shà đật lạe ở thành Giên năm xưa vĩnh 
viền rồi bÄ cuộc đời trong một căn nhà. 
lồi tần tại Va-la-đo-HiL [Velladoli4). Tẩn - 
cạnh =hỉ cổ hai người con với vài bạn _ 
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NHÀ BÈ NƯỚC CHÂY 


ẢNG tỉnh mơ, đứng ở 
bến phà mới xây tại 
mũi Nhà Bè, ngốm nhìn 
sÔng nước mênh mông, 
ỞÃ thấy tàu thuyền 
ñgược xuôi tấp nập, 
những con đồ chờ khm 
l©s2†:en người và hàng nổi nhau 
SP NNE cặp bếa.. Bỗng dựng 
nhớ lại âu ea dao thuờ trước: 
(#Nhà Bề nước chảy cha hai, 
ẨÁi về Gia Định, Đồng Nai thì về, 
Xưa kim, ngã ba Nhà Bờ là một thắng 
cảnh. thơ Trịnh Hoài Đức (1763. 
.đã dành, chơ -khu-vực Sài Gòn 
“Định xưa bốn bài thơ. 



















TUBƒfỀn) (EŸ, 


.cLE FC) La TH IBHÔ 


lo sợ muốn chuộc tội lỗi bằng cách 
+lầm phước3 đế mong được sổng. Thủ 
Hưng chờ đựng một túp lều nhỏ trên 
bề tre đặt ở ngã ba sông Đồng Nai và 
sông Sài Gòn, trong có chứa gạo tửớc, 
mắm muối đè cho ghe thuyền qua lại lấy 
dùng nếu cần. Từ đó, Nhà Bè trở thành 
tên đất eó lâu đời trong địa lý của Sài 
Gòa :cũ. £ Ầ 


Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 
đa mũi Nhà Bè chỉ chừng mười my 
kí-lð mÉt đường bộ, Nhưng nếu xui 
bằng tàu đò từ bến Bạch' Đăng cạnh cột 
cờ Thủ Ngữ, theo dòng sông quanh cọ 
tển khúc tới đây cũng phải mất đến 





một liếng đồng bồ. Và chắc khỏi phải „ 


giới thiệu, nhiều người đều biết: khách 
có mật (tr sáng sớm.ở' mũi Nhà. Bù này 
thường là đề đón tàu đị đến huyện Duyên. 
Hải ; tàu xuất phát từ, bến Bạch Đằng. 
và ghé qus đây trước khi đi đến cửa 
ngỡ của thành phố. Ẻ 


MỘT VÙNG SÔNG NƯỚC... 


Duyên Hải, cải tên đất nghe rất đội 
duyên đáng, mặn mà đó thực ra mới 
được gọi hơn mười lâm năm nay, 
Trướt đó bà con ta chỉ nghe nói đến 


pÄƯäghàNh benlBorớc 


















£.. Cửa Cần Hải ca. đăng (ấy Đụy 
Thuyền KHÍ cơ tuổn tối lọi sông trong, 
Qui trắng J4 vùng vẫy đưới trời; 
Tân đen œủy bản Bội trên đấy... v1 


VÀ người ta quea nhắc nơi này là 
đừng Sắc, Cần Giờ như mộ: vùng xa 
xôi, bảo lánh đầy nguy hiểm vối £sðng 
lềnh cá sấu, đất đầy eọp. beo» không 
si muốn tới, Hơn nữa như ông bà thường 
nói: tđi Cần Giờ uống nước mặn thì 
đến đồ làm chí cho cực! 

Từ đầu tháng 3:1978, vùng đất tụ 
nhiên 65200 hếttw có khoảng 30000 
hecla từng ngập mặn này trước đây 
thuộc tỉnh Đồng Nai, đã được súp nhập 
vào địa phậu thành phổ Hð Chí Minh 
trở thành một trong số 1ð quận, huyện 
và là huyện ven -biỀn duy nhất của 
thành phố, 


ấy nhìn lên tm bản đờ-thành phố, 
sẽ thấy màu xanh của Duyên Hải chiếm 
gần một phĩa ba diện tích chung, shằng 
chị: những sông rạch và hầu như nợi 
nào đững ngập nước. KỀ ra sấu huyện 
ngoại thành, không huyện nào có địa 
hình phức lập như Duyên HỂi; 17 
cù lao lớn nhổ bị chỉa cất bởi nhm 
- luyến sông lớn: Lòng Tàu, Sa. Rạp, 
Đồng Tranh, Mũi ®Ñlai, Nựã Bây, và mfỳ 
chục con rạch sấu khác, Cả Huyện chỉ 
có mỗi con lộ nhồ th đời Pháp đề lại 
nổi liền hai xã Cần Thạnh và [o8g [Toà 
` 9lp theo bờ biền, \ 


- Đân eự Duyên Hải thưa thớt, bêm 
Đ§gười, nứng phân tán thành 15 cụm nhỏ. 
Thời Mỹ ngụy, dân bị định đến vào hai 
j trấn Căn Giờ và chỉ khu Quảng- 






'Trch hị 





Xuyên. Phần lớn các kpø -ờng sấc đều 
trơ trụi vì bom đạn, chất độc hoá học. 


Ngày nay, đối với thành phố Hồ Chỉ 
Minh, huyện Duyên Hải nồi rõ là một ` 
địa bàn quan trọng; chẳng những nổ 
phong phú về tiềm năng kinh tý chưa 
được khai thấc mấy, thuận lợi cho việc 
phân bố dân cư, „ tà cồn là vị trí tiền 
liêu vẻ mặt an ninh quốc phòng, là cữa 
ngõ đón đưa cấc con tầu viễn đương 
trên khấp thế giới vào ra thành phổ, 


Trong ký boạch xây dựng của thành 
phố, Duyên Mải phải sớm trở thành một 
huyện ng + lâm - nông - công - nghiệp 
"gầy càng hoàn chỉnh, giầu đẹp Nó 
đốc” yóp phần quan trọng tạo nêu vành. 
đã(lÂđ/e phim và chất đối cho thành 
phố; nó sẽ lề trung lâm sản xuft, chế 
biển thuỹ sẵn, hải sản, tạo thêm nguồn 
xuất khhu dồi đào, đồng thời cũng JÀ 
nơi tồ chức phút triền du. lịch, nghĩ ngợi, 


Nhự từ bao đời nay, người dân Duyen 
Hải chịu thiệt thồi lớn trong đời sỹng 
vật chất, tịnh thầu. Phương Liện đi lại 
của nhãn dân trong vầng chủ yếu chỉ 
bằng gha xưỡng và thường gặp không 
Ít khó khăn, trở ngạì vì thường phải | 
thuộc son nước thuỷ triều. Đau ốm bát 
ngờ không kịp cứu chữa. Trình độ vặn 
hoá quá thấp kếm, ngày mới giải phóng 
tồn đến hơn hai phần ba số dân chục 


biết chữ. Và thật Ìà ngược đời Khi bà 
on Duyên Hải tr Šã này đến xã khác 
hoặc từ xã về huyện lắm khi phải mượn 


đườnẵ đi 






sang tình khác hoặc lộn 
dội cho tiệm, cho nhanh, 


trợ vn tt dt lị m G Bnh ciểng Phập xa lược được phá dẹớn ì 
Đ, Kek mem sen St BS:/ftieulun.hopto.org 








c7 RA văng, khá khán củc việ: 
‹.. đã lầm bạa chế rất lớn cho việ 
giao bu kính tế, văn Eaá ở vùag đếc 
¿sày, ảnh hưởng không dế đến việc Da 
Và củi *P ¿n đời sống mội mặt của 
'uhán -đến. & 
CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH 
ÁCbinh gì sậy mà tìt ngày 30-4-1988, 
kỳ nữa 1Ú gấm thành phố được giấi 
phông, trêu bên đồ Duyên Hải đã hình 
ghành một tuyến đường bộ tr mối Nhà 
lề đức thị trấn Cho Giờ Tài 36 bí-i0- mét. 
'Ð đài cũa tuyến đường mới này XÈ 
„hồng bao rữiêu, sang nó lại là niềm 
TẢ phán khởi, lự hào to lớn của đồng bào 
_Đưyện HảI và cặn cÃ thành phố. 
LÍ €ẤV Màệ, và vòi dưới có đỹ 3i 
chủ ngÀfa, chế độ làm chỉ tập thề cóa 
"nhân đêm lao động, chúng to mới lầm 
lược một con đường băng cua rư¿ng đầm 
Lìy. li, tông rọch chẳng chỉ, trọng 9t 
—_ JNỀ gian ngẩ», một việc mà trước đây 
cảm đn năm dưới chế đệ ghục đân PM 


đ 


đi lại đó 






































hon lăn bánh trên một đoạn 9 kílê mết 
của tuyển đường mới đấp đến cầu Rạch 
lá, Mặt đường trải đất sối đố bằng 
phẳng, rộng đã cho hai xe vận tải loại —., 
lớn tránh gkau. Hei bên đường mênh 
mông đồng sước. Được biết miệt này 
trước dây hầu như không cố dân cơ, 
mắ nay thì đã mộc lên đêy đồ trên nÈa. 
#ất cạn ráo những ngôi nhà lí rộag.rãi, ] 
xinh đẹp. II, 
Chu Rạch Lý là một d đu dài148 | 
mát đang được đồ bš-tồng mặt cầu. Tiếp Ì 
Ì 
ì 





theo là các cây cầu Tất Ông Nghĩa; 
Nôsz trường quận 5, Rạch Dôn, Lới 
Giang, Loag Giang Xây, Hào V8, Hà 
Thanh nằm irên tuyến đường cùng hai 
phà Bình Khánh, Dầo Xây, được cũng 
sổ thành pbà tự hành, cầu vình cửu đề 
bảo đảm sử dụng lớu dài. 


“Théo các cán bộ, công nhấn xây dựng. 


đúc nào nền đgờag cũng được đắp trên 
mặt đất lông bồng nước. Công việc thí 
dựng tuyến đường luôn luôu 


K24 211: 


: 


hình dang được một mạng l6ới đường 
giao thòng shồ tiếp tực toả về các xã, 
ấp, các nông trường trong khốp huyện 
Duyên Hải Thạc biện kế hoạch giãn 
đân khoảng 35000 người 't nội thành 
Ía, rồi đây ở Đuyên Hải sẽ mọc lên nhiều 
tạ điền dân cứ mới, tạọ viiễu kiện khai 
thác thếm những tỀt0 năng te lớn cũo 
đất đai, sông nước của vùng này, Giag 
Jeu kinh tế, văn hoá có điều kiện mỡ 
rộng, ảnh sống vấn mình sẽ về lận các 
thôó xóm hão Jáah. Vòng nước ngọt 
xưa nay vất khoa hiểm cũng xế chẩy 
míth theo đường ống dọc tuyến lệ mới 
YỀ tưới mát lềng người Duyên Hải, Và 
cũng rất thú vị khi nghĩ đến saột ngày 
không xa trên tuyển đường này vào ngày 
nghỉ cuối tuần, sẽ (ấp nập eío đoàn xe 
đưa đón đông đảo ohâấ dân lao động 
ŸA cả khách nước ngoài tr nội thành 
2N zB kha nghĩ mất đầy. không khỉ tròng 
lAnh, để bơi tím và thường thức cáp 
viện #a đặc sâu cảa biền Đông. Cứ sớm. 
đi, chiữu về, xe chụy. chậm cũng chỉ mất 
, khoảng hơi mộ UẾng đồng hồ từ bến 











Nhà Rồng đến bờ biền Đuyên Hải. 


ĐẤT MẶN, ĐẤT GIÀU 

“Trở lạ bến phà Bình Ñhính, khếch 
có dịp được ngồi tàu, ngắm nhìn cảnh 
11... sông mạch, trồi nước bao la, Iiàu đí giữa. 
_ bai bờ xanh am cây lá; những vạt đước 
Mới trồng chưa HHu đã tua tổy rẻ tối 
Yiếp nhau thẳng tấp bạt ngần những đám 
đừa nước vươn cao cành lá thẳng đớng 
như hàng ngào lưỡi những. bụi 

Biển xô chen nha phủ kửn bài bà, 
Đâu đhyc tần thoảng tuột mỗi Hương 















Từ tuyến đường trục nầy, la có ĐỀ, 


thọ nh 





Cải ý nghĩ nông nỗi củc người lần đầu. 
mới đến đây về sự hủ: quạnh cầu vềög 
Duyên HÀ đã vụi tạm biên ;ø%a khí 
“trước mất cứ tiếp lục hiện ra những 
xốm nhà mới mới, các bến sững tấp sập. 
xuỲng ghe những cðàg lớn với bằng 
đổ sơn mẫu tượi tÂn mnạg Lên các Đồng: 
trường qun này, huyện nọ của thành 
phế nẦm dọc theo sông. —' 





























“Từ nấm 1978 đến nay, trên để: Duyên 
đải đã mọc lên 20 đợa vị nồng trườag 
quốc đoanh và trường trạm giảo đực Í9g 
động, Hơn 2,000 sên bệ, nhú0 viện cỀg 
với con số thường xuyên khoăng 4/090 
thanh -niên nam nữ thue điện học lập 
cải tạo lao động, đã trồi qua nhiều nấya 
phẩn đấu gian khồ, vừa xây dựng eơ 
ngơi Ăn ở vừa mò mẪm tìm, phương 
hướng làm ấn 4ä xuất trên vùng đất 
chua mộu này, “Về ngày ney, bọ để có. 
được cuộc tổng khá bn định về nhiều 
mặt đồ theo đuồi con đường kịnh, doanb. 
lồng hợp, bước đầu làm giàu ebo thành 
phố bÄnỆ việc trồug đước gây rừng kết 
ho với nuôi tAmi, tà lâm muối, đật với. 
Điều đáng mừng hơa nữa là khá đồng. 
anh chị em trung hằng vẹn thanh điê ù 
lâm lờ, hừ hông dưới chế độ cũ quả 
học lập lao động đã sớm thành người 
lương thiệu, chí thể lầm ăn với cuộc đời 
mới. Không ít người ngày nay là cán bộ, 
nhân viên nông kuường, được kết nạp „- 
vào ĐoÀn thanh niên. cộng: sâu và tình 
nguyệa đi bộ đội. Hàng trăn bạn drế đc 

+ 48 độ ng hạnh pháo, lài gia 
đình với nành đất mới đo chính, NHI 











“Rừng Sác 6¡ chức độc heá hộc của NG căn ˆhú 


Bức tranh Dayên Hải nồi lên nết đặc 
'ĐIỆt cổa vùng đất rừng ngập mặn chia 
tật bởi không biết bao nhiệu luðng, lạch, 
ÂU, ngọn... chứa đầy tiếm năng thiên 
nhiên ehwa khai thác hết; và Äờn aữa, 

ˆ__ đây còn là một mãnh đất lịch sử oai hùng. _ 

'35000 háctá Rừng Sác là một nguồn 
SIẾN lớn hiếm có. Nhưng trong chiến 
- anh trước đây, các khu riog đã bị tầu 


vụ tí mấy cấu thơ đầy dũng 


Chicn chác, thủ rừng tìm về lại Duyên 
Hải vì cây đước đã dần dẫn phủ xanh 
các cù lao. 

€ Đước dã mọc thành rừng gỗ cứng 

Gió cảng lay, càng vững Thành Đồng 2 
3 ` (høT6Hữu) 


Cây đước Rừng Sắc qua 30 năm chiển 
tranh dai dâng được coi là biền trợng 
của ý chí và šức mạnh chiến đấu kiên 
sường chống giặc của nhân đân Duyên Hải. 


(Quà các khu rừng ngập mặn suốt mấy 
tiếng đồng hồ bằng tàu chạy (rên nông, làm 
sao không ehớ lại những năm thắng xưa 
kia khí nơi đây là chiến trường ác liệt, 
Đăng bào và bộ, đội thiếu gạo, thiếu 
tước săn bẩm trụ cùng cấy đước đánh 
giặc đêm, - Nghe như vầng Tại bên. 

khí ; 





“Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chứng Mỹ, những con sông, khác rạch 
bọc quanh khu Rừng Sắc sồi tiếng này 
đã là mồ chôn không biết bao nhiên ta 
giặc lớn nhỏ. Còn nhớ tháng 8-1966, 
địch đã có lần kêu ầm 7 về chiếc tầu cRu- 
giữ. Vieto-rys trọng dải 10000 tấn bị t2 
đánh chìm, Nhưng không chỉ có thế, riêng 
năm 1968 những trận chiến đấu của bộ 
đội đặc. công nước của ta ở trùng kỳ lạ 
nhất trong cuộc chiến tranh kỳ lạ ở Việt 
Nam? — như tên tướng Mỹ Oétmolen 
(W6tmoreland) từng nhấc đến trong 
suốn sách €fường trình người lính của 
y_— đã nhận chìm và lầm bổc cháy hơn 
200 tầu quân sự đã loại, đặc biệt có 25 
(ầu trọng tất tr 7 000, đến 13.000 tấn. 


Và những năm tháng cuối tuộc chiến tranh. 
từ tháng 3.1 973 đếu ngày 30-4-1978, lại 
có thêm “7ö tàu địch “các loại bị chìm 
nghỉm đưới đáy sông trong đó có-28 tàu 
trọng tải từ 8000.tấn đến 15000 sẩn, 
chưa kề bơn 250 triệu lít xăng đầu. 


Khôi phục lại Rừog Sác, càng tạo điều. 
kiện phát triều mạnh việc .uôi tôm đi 
đối với đính bắt (ôm. VÌ con tôm được 
soi là mũi nhỏn xuất khầu Í của huyện 
Duyên Hải. 


nuôi 'tôm tự nhiên ngày 
kinh nghiệm, Trước đây 
bà con khai thác giản đơn bằng cách 
đấp hằng ngần đập giữ” nước ở các ngọn 
rạch cùng qua vài Ùbœ tháng rồi xã ‹ 
mương tháo cạn, bẤt kiệt \ôm lớn (ôm 











Hồng wuổi khồu tóm cá shờu. 
“,hàng lổm đông lạnh cổ giế trị 
“đương ft mấy thụ thanh luận 


lệ lạnh ở cheg một 
“Töm Hàm 1à một trong tấn ớn šn 
vi cá, tỒ yến, gắn nai, chăn gấu, de. 





© “GIÁ 1 kí]ð-gem tôm đồng lạnh trên shý trường quấc Vế Tà 
giế thịt hẹo Tin ng 


š với cá chép là l$Â€ — # "ý -— Ø0; với sữa bồ là 3,65 — 3.0% — øg. 


| giá tương. 
— 10 đô1a, =.H./ 
Ba đất Kiegm kự 
















"Na trườaj) 60a tx Xogrk lãm. 





thà ý 
. whộ: Cách đó rò ràng không iợivà mới giống Âấi lớ6, đồi thời sản xuất lôm. 
ˆ kgui đầu khản dhịA' phương phúổ tuổi giống đủa việc để nhân trổ về a0Bi ấu 
__)_ 48m bÑbđ "tiệc lật cống 'bắt shn trằng lóm đề củng sẤp đầy ẩÿ chờ các 
Đội Mì ng và phù bợp nhất với môi cơ sử nuôi t8m,cbứ không lệ thuộc vào 


' Tưởng cũng. nên biết việc nuội tôm nguồn tôm giống do nước triều đựa vào. 
- nhiên ¡lÊ nếu chẳng hiền 












nuôi lô¡n, ngự, dân Duyên 
¡nh Đất tôm. Ếềhg nhiều nghề 
biàu CăM đống ấy: số»g cầu. «đế Meo,;jáy 
hoặc, cào, tế. v.v... 


_ hiều .thetŠ Yề nguồn thuỷ, hải sản 

















ˆ'20090 ñếcta sông rạch,xmặt nước cùng. 
(68 võn nhỏ đến khilea với 2Ú kếiomét bờ Uễi. Ngành: khai 
› đó, ca _ Từ kếi các nghề đánh bất cá lôm được 
'chiại gối . khối phụt, ấu ldyg đến "bẬt BÀI sản, 
“các loại từ, 6200 tấp Bản, 1981. đạ lên 


-củã Duyễn, lược huyện có trớn ˆ 


áữ độ mặn cản nước nậự thế thất 5áư nghiệò 'cố 14 nghề khác nhan. 






AM0Cðd tấm ở Daj#a Hỏi 





Hãi chỉ giàu shờy 
2 tà không khối 


Đừng tưởng Duyên 
Từng về (0m cá. Nụ 











'Rape lên với, đường con: số đáng 'phẾa. 
VẾếi Về sâu xuft wững nghlepcdien tiếh 
Trồng lổã- năm “4954 1 s6 180 -héc-er 


WữuÓ đu #E2'Uôi sở sới lúe'mới giất 

thêếg(phần lớn đạt săng aaất'8,Ô tấn) 

th” nhập - bình.: quân nhân. hầu :n6äg 

ghi§p dạt 6(0:kí-l0-gram (người, Ngoài „ 

- ,iền xa cồn, có 4ÊU, hécta ruộng muối chơ 

ThÉt: 0Ợ tp muổi trọng fẤri 2 983 (oủg: 
lái Ễ 







„ nếm TồGi 


-_ Kbi vấg B⁄hý (Âu thuyều, 





của Nguyễn Ánh. điệt:cả tên: Phág đánh. 
thuê (Ma. Hoờ (-Àfeawef ):du. giáo tmục 
Bế Đe Lục đề cử cbi huy một chiến hạm. 
Tháp; 5 ì 


* Tiền Sông “này, BẰgt » 





hình lhoti 
lại xuẾt hiện bóng đăng đồ ộ của cất 
tầu vận tải cấm cờ cấc nước rễ sóng. 
tiến về hướng thành phủ. Mật. bi còi 
dài kếo vang. ,động đổi bờ, nhữ muốn. 
Bếo ta thẳng lợi của pBUP chuyến vượt 
Miền ân Gần... mà 
+ Sự-giao-lưu_ ziữa “huyện Duyên HÀi 
ới thành phố.Hồ Chí Minh, giữa 












Vhẩểu mộ „ 




















1Ô chiếc xà-lan trọng tải 620 tấn chờ - 
sữớc ngọt cung cấp cho nhân dần. 


Gần xế chiều ra gần cứa biên Cầa Giờ, 
khách trên tàu bị He lơ bởi các đợt 
sống nối nhao x9 mạnh mạn tàu nhưng 
sẵn mãi say mẽ với cảnh nước trời lồng 
lông, Giữa mặt nước mênh sông, các 
đấy sông cầu mọc lên giăng giăng đây 
đó với eác chòi canh lợp lá như thách 
thức với sóng giố biền khơi, Nhìn về 
phía phải trước mặt Ìà mũi Vũng Tàu 
nhô ra xa tưởng chừng gần giấp với 
đất Cần Giờ, Theo một bác thuỷ thủ già 
cho BẾ, xưa hỉa, sống sống gà bên 

Ý_ Vũng Tàu cất tiếng gáy vang là báo Cầa 
Giờ nghe rất rõ; và bấy giờ thì đôi bờ. 
đã cách xe nhau mười sáu cấy sổ, đò 

-_. mấy đu khách đi qua cửa biền mất một 

tiếng rưỡi đồng "hồ. 


__ Tàu cặp bến, vẫn là cái bến cũ mười ` 
“năm trước những giờ đầy khôog còn cái 
“bải sình lầy mọc đầy lần, mấm mà đã 
“được xây kiên cổ. MỘC cơn đường rộng 
xải để chạy đến bẩn, hai bến là các 
iện, xí nghiệp 
đuang cảnh tấp nập 









.— BH RM(... v. mật 
_đồng vui. 


“hàng chục ngàn tấm tâm lợp nhà...; _ 


- cha Nhà nước với giế 


sang cơ chế quản lý kinh tế mới, mọi 


Ô gông trình xây dựng đều do huyện tự 


cân đổi. Ô 


Đến thấm Công ty cung ứng xuất 
khẩu cña huyện, cảng thấy thêm vui về 
cung cách lầm ấn mới, không còa thấy 
sự bê bối, trì trệ cũa bệnh bạo cấp cũ. 
“Từ tho mos, vận chuyền đến chế biến, 
Công ty đang lìm cách giải quyết khẩu 
khép kín: Trước đây, cả 8 xã chỉ đặt 
được bai trạm thụ mus: Cần Thạnh, 
Long Hoà; nay có thêm mội trạm thụ 
mua tại xã Tom Thôn Hiệp với việc tồ 
chứ thuyền ban đêm đi mua tôm ở 
nhiều tuyến sống. Nhờ vậy mà khắc 
phục được tình trạng con tôm chạy lọt 
về tay tự thương ra thị trường tự do 
đến 8 phần, chỉ còn 2 phân về NhỀ nước l 
Doanh số tòm xuất khâu từ năm 1983 
đến nay đã lần ngót 1 triệu đôiÌa. Giữa. 
Nhà nước với ngự dãn cũng không còn 
Yiệc nợ tiền, nợ hàng hay trục trặc triền 
miễn về bợp đồng đổi lưu hàng hoá. Vì 
khí Nhà nước nấm được 80 2 \6m xuất 
khầu thì bà con ngư din cũng nhận 
được hàng trăm ngầm lít dầu chạy máy, 
hàng mấy chục tần tưới bú-lông, chị cước, 
đây kẽm hàng ngần tín xi măng và 


Ỉ 








agoài £e còn mẩy vạn mết vài, vài chục 
tẤn Đột ngọt, mấy trăm rađi.9 cất-xéi, 
tiyi.,- Ngự dân chẳng những. bán tôm 
-*a định, được. 
U sẲn Xuất và 
được các trạm thụ 
c 





đo đâm có được tơ lí 
Ki hi no 






Hiện nay, đề bảo quản tốt tôm tươi, 


Công ty xây dụng thêm một phân xưởng 
chế tiến đông lạnh một tấn rưỡi/ ngày 
và hai nhà tnấy nước đá 800 cây (ngày. 
Xưởng chế biến nước mắm Cần Giờ đã 
bắt đầu sẵn xuất từ thống 7-1985, đang 
được đầu tư kì tộng, nẵng sẵn lượng. 
lên 700000 JVỂT năm, Duyên Hiễi phấn 
đấu đến năm 1990 sẽ xây dựng xong 
cụm chế biến toàn bộ bài sẵn của huyện, 


Kinh tế khá lên thì đời sống vật chất, 
tính thần của nhấu đâu nối chung ngày 
công ồn định. Từ chỗ hầu như không 
có gì, Duyên Hải ngày nay đã có được 
1 bệnh viện, 7 trạm bảo senh xã, 5 trạm 
ÿ \Ê ấp và hàng chục hiệu thuốc. Bệnh 
sốt tết trong tấm 1985 giảm còm 3,1% 
là một con số ý nghĩa về phòng, trị 
bệnh, Từ huyện đến sã, ấp, trường học 
ph thông được âữa chữa, xây dựng 
mới với sổ học sình tăng gấp 3 r— 4 lần; 
các nhà trẻ và lớp mẫu giáo được tỀ 
chức ở nhiều nơi... 


“Đến thị trấn Cần Giờ, đi theo con lộ 
cũ đếo xã Long Hoà năm sát biên, 
càng vui với không khí làm ăn sới 
` & đây, Oas cốc vườn cây, bãi mứa xanh 





biền và sò huyết trơi rồi. Đến ấp Hoà 
Hiệp, nơi có đông bà con từ :khu vực 
Đền Xanh (đèn biền eữ của Pháp) về 
định cư, thấy nhà tôn nhà gõ mọc lên ‹ 
khá nhiều Được biết bà con ấp này 
trước kỉs toàn là dân làm thuê ở muộn 
say đã là chủ tập thề của một hợp tác ' 
xã nuôi tôm. Tài sẵn chúng của họ gồm. 
1?B đập với sẵn lượng 160 tấn tôm xuất 
khầu / năm, vài chục tấn cá; họ có đủ 
he máy, dụng cụ khai thác hải sẵn, lgị 
được gieo quyều quản lý 400 — 500 
hécla rừng, Mức thu nhập bình quân 
củc một leo động ngư nghiệp Duyên Hải. 
đã đạt từ: 300 - đồng trở lên mỗi tháng, 
Nói đến sức sống mới của Duyên Hãi, 
không chỉ nhìn lhấy ở không khí làm ˆ 
ăn sôi động, ở tình hình tật tự an nình 
2gày càng ồn định mà còn thấy biễu hiện 
zð n2 ổ hoạt động hãng hổi, tích cục 
cán bộ Đăng, chính quyền, đoàn _ 
thề phần lớn trẻ trung..Họ đáng ở vào 
clữa tôi 25 — 30 đã “kinh qua xạn 
luyện thừ thách, có được năng lực, 
phầm chất:và sức khoẻ tốt đề đồng. 
với nhiều hiệu nủắ vào việc xity dựng 
Đuyên Hải thành một huyện giàu mạnh 
của thành phố møng lên Bác kính - yên, 











_ PHÁN HÃI 








, Tˆaowe z nhang loài động vội só những tính chất đặc biệt 
sả hy đữu đướt wiềi vÿtời giên tu RihifI địa Và khẩm phá. HH. 
mặt loài ¿4 sŠ vá lệ cá leo đưöê xgkÉj lạ thích thể nghĩ cứu nhu 

tố nhất con vật ,4Z thương và Á) điẾ/ nà) đã từng là chữ để của nÁtu . ) 

cuốn sách, nhiều bài iới về nhiều 9 phin,, Ngvời f@ gản cho cá deo | 

S đg mọi Äết Hnh( người tà dựng tEn sHiữg chụyfn về cÁ leo, huyền hoặc ` 

„ sảng củ, đầy sự (hực cũng có: vv | 

$ số tý: 474 Te⁄Ã ì j 

@UÔN 6ỐC VÀ CẶC LOẠI _. - L.ại.Rá heo Comnhaeaw cổng ty 
.GÁ HẸO. L QÊax ¿- vàng biỂm xanh: thÝMát-xa: chủ -zét., 





w { Manathserts, Mỹ) đến Bía- xin; 
Ã Ã beo thuộc, ngành: ˆ(Byymƒ) té :Csliphonia ( Calfonuúa 
kinh ngư (Ct!⁄wđ), Mỹ) đến Chil@; từ Tây châu Phí 
nh “ây Oẩoni. quanh mũi lio Vọng đến vàng DÍẶc 
«li và thuộcho ĐP-K&nix (Kong); từ ,guần đào {lrosi 
Venvphửy ly HÌnc ). đến, Nhật › Bảa, và: miền Nam: 
m ` “ tMâu.Ứey  fgoài' khơi - Ấn: Đợ... s Con: 
' bị  Cí heo lưng đen, * lớn đã trưởng'thành ống iiêng “lŠ, 
d\M Đã tưng kg số mộ cm hỗ sống heo bầy; 
' xk › mðm đài lượng lự. z 
chữ mốm keo cách trấn hồng Bội Hạh ` „vu ca ng thông (hường sinh ding / 
hình chế Ý, “Đất là lại sế heo thông “bia nhưng có khi người Le cũng - 
..__' thường /OslBiner DeÌpÀi9) mà các ngự. bitreo Ế ngoài khơi, Chứng thích 
____ „đa châu Âu thường 'gọi là cá mỗ ngỗng... PP đền khôi mặt nước và nhào. 
: Âng - _ + TH trở lại mội' cách cơn thẩm. 
_—a Tông lần san động mực niớt 
lây (NGỜNG 'chúng: đùa “¿kừn: tung 
5 đoánh những tàu biền dạng chạy 


IDfO.Org ˆ 

































> Cứ Sen tường 


Cá lếo mũi lớn (Tzpsi2fes sô) cố con. 
đồi sầu 4m, bơi từng bầy trọng Đạt 
Tây Dương và Thái Bình Dương. 
Ñgầy xưa người ta săn Bắt chúng nhiều 
đề lấy đầu. 


Cá heo: đấm (Podclgieae plagiod2) 
có nhiều đổm trắng trên lưng, thường 
gấp trên khấp vùng lờ biền Đại 
CHẾ: Đương. 


VIEE leo vắng Ace=adie (hy EoalĐa= 

ís) và cá heo vùng sông cỗ /m0rn 

đâu Ất được biết tới, sống trong những 

„. vùng sông lớn ở Nam Mỹ, màu đẹn hay 
“Ổ  xấm sanh, thay đồi mầu sốc taỳ, theo 





: Thành So 







*ktêm của và cá 
_.#B ăn. Cũng như cế heo vùng A-ms-rón, 


- môi trường, có khi trở (bàSh màu hồng _ - 





_htps:/ lieuldh. hhoglo.org. 





(Eipol:s) chỉ thấy tại Hồ Động Đình, 
thuộc đỉnh Hỡ Nam. Chững đãi khiẩng 
2,50m, tân nặng tới lẩ5 kg. Giếng ( 
heo này đã quÊn hẵn những thổi que: 
và bản năng xinh sống có nguồa: gốc từ” ` 
biên khơi. Củng -nhụy cá, heo dông Hãnề,. 
cháng bầu nhơ 5} mù loà: và chỉ đùng - 
miôm dài rất nhạy căm “ổ oục Xũmh cả 
dưới đấy hồ. Vậy Ở trên vống lưng cà 
chúng là vn bộ phận quan trọng, làm ˆ 
l cưởi 
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Í ,/Tuỳ loại cá heo, nói chưng đời sống. 
trung bình của cá heo được khoảng 29 
năm, Cế biệt có con «{họ› đến 30 năm. 


IL MỘT SỐ ĐẶC ĐIỀM LÝ THỨ 
CỦA CÁ HEO VỀ MẶT SINH HỌC 
3. Cế heo con ra đời như thế nàm? 
Cá heo cái chỉ sinh: mỗi lầm 1 con 
Yà rất lận tuy trong việc nuối cóa. Cá 
heở mẹ mạng thai khoảng 11—12 thắng. 
Lúc gần sanh, tsẫn phụ? đoợc các con 
cá cùng bầy giúp đơ rất chu đéo. Những 
son cấi tụ tập chúng quanh người mẹ 
tương lai; những chú cá đực bơi qua 
hơi lại quanh chỗ tụ tập của ccác bà» 
đề săn đuồi những kế đáng ghết mưu 
(oan phả rối, Võ phúc cho tên cá mập nào 
lăng vằng đến đây.. nó sẽ bị chú cá 
._ đùng cấi môm cứng rắn húc chớ một có. 
thậi mạnh trong lúc bất ngờ nhấc khiến 
nó bị bất tỉnh hoặc chết loãn, 
—_ Cá heo con chào đời không phải bằng 
- đầu như cấc loài có rú-khác mã hại ra 
Bằng đoôi trước, Phải mất từ. 
.đến 1 giờ chứ: cá beo con mới 
£m khôi bụng mẹ. Ngay 


Š 





cá hec đang túc trực vội dùng... vây 
(gj đỡ lấy thài nhì» và đu dưa chứ 
tới lại một vài lần lên khôi mặt nưới 

Hành động này lãm chơ chứ cá nhỏ th 
lên nhờ vậy làm cño phôi chứ phồng ~ 
xa. Cứ động ẩn đưa này cũng có tác 
dạng tương đương với việc các bà đỡ. 
võ mạnh vlø mông đứa bé mới sinh khí 
nó ra chào đời lắm cho nó khóc lên. 


Nhưng khếc với trẻ sơ sinh, chó cá 
heo sau khi rẻ khỏi lồng mẹ và thết 
tiếng théU chảo đời rồi lềo tỏ ra tháo 
vất hơn hiểu. Chỉ vài phút san, chú cá 
heo con đã bơi một cách yên lành bên 
cạnh mẹ. CẾ con thường bơi Ở phía 
tển, bên trái đuôi cố mẹ, sất cái vây 
"lớa tiếế lưng cá mẹ Khí đổi bụng, 
chủ lọt lại ghĩa sáu đưới lườn cá mẹ 
về hã miệng đón lấy đồng sữa đặc như. 
kem, nhiều và béo, được phun ra rất 
QhêN xác f vú cá mẹ. Sữa cá heo là 
lbại prö-iêin rất quý, giầu các axit amia 
và giầu các yếu tế kích thích tĩng 
trưởng. Do đồ cá heo lóc mới sinh nặng 
“khoảng 18kg ch sảu vải tháng tuồi đã. 














Cả beo con sống kề cận bên mẹ trong 
I8 hăng; và, đề con sống cuộc đời tự 
lập, Cá mẹ từ biệt con bằng cách dàng 
vậy đầy con a xa thật mạnh nhiều lần. 


2. Khả năng định vị của cá heo 
Chắc bạn đã từng nghe nói cố một 
loại cồi khí thồi lên thì chỉ có giống chó 
nghe được nhưng chúng ta lại không 
ghe thấy gì! Đó là loại dụng cụ có 
đặc điềm phát ra những 8m thenh không 
làm cho mềng tại ts rung động nên ts 
không nghe được: đó là những sữEu mm. 
Con chó nghe được Tất rõ các siêu ấm. 
Cá heo cũng là một trong nhờng động 
vật có được khả năng đặc biệt này.. 
Qá heo đã biết tận dụpẩế khả năng quý 
mày đề di chuyền khì mà mất nó bị 
nước dục bay bùn che mờ đĩ. = 
phát đi những siêu Ấm vã khi 
chưống ngại, siêo âm sày sẽ đột trừ Ẫn 
và chính tiếng dội này giấp nó phát 
hiện ra vật chướng ngại và những thông. 
die mộ th vật ấy. Khi nhận được những 
























Ý/ thông tin đầu tiên, cá heo tiếp tục phát, 


_#e những tín hiệu siêu ấm “với tỀa số 
và cường độ khác nhau, tu} thuộc vào. 
hoảng cách giữa nó về vật cản. Đấy là 
những tín hiệo thăm đồ, tiếng đội lại 
cân chứng sể giấp rễ béo trầm chỉnh 


đã được 
"tt hftS//BedicrmliRODfO, 0IN: 


tộng rỉ qua các mấy tầm ngư đề phất 
hiện vị 6í những loồng cá, 


Cá beo có một hệ thống phát biện 
siêu #m bầm sinh rết nhạy bếa. Người 
fa đã làm thí nghiệm như seu; cổ heo 
bị bịt kía bai mắt và được thể bơi trong 
một hồ lớn, trong đố có giếng ngầm 
Sẻ trong ngốc nhiều sợi đây xen kÈ 

khá gần nhau và có buộc nhiều quả 
bd2ng nhỏ, Cá heo dù Šj bịt kín cả hai 
siất văn luồn lách trong đấm đây này 
mà không Hề lãm quổ chuông gần rung 
lê cả, đó là nhà ở hệ thống định vị 
tự nhiên cña nó. Trong một thí nghiệm 
khác, người ta bh kía hai mắt cá heo, 
thả bơi trong hồ và nếm xuống hồ bs 
cất vòng bằng mây; với khả năng định . 
vị tuyệt diệo, chú cá heo 4 mù s này vừa 
bơi vừa dùng mõm xổ được đủ ha cái 
vòng đem vào bờ trả lại chỏ buấn luyện. 
viêp. Những loại cế heo bị mù loà trong 
vùng nước đầy bùn # sông Hằng, cũng 
rất tháo vất tìm được đường lối đi 
chuyền và thức ăn chính là nhờ ở khể 
năng định vị bằng siêu #m. Khả năng 
định vị này giúp cá heo không những 
phát hiện ra một vật, xác định vị trí của 
“yất mà còn nhận biết được cả hình dạng, 
kích thước của vật đó 'ở những khoảng 
cách tà 3— kiem cho ti sắt gìn ngay 





_mỗm Hồ. Ẫ 


3. 8ự thông mình cña cá heo 

- Những nghiÊn cứu mới nhất về cá heo. 
đã phát hiện rằng hệ thống thần kính. 
trung ương cồa chúng được cấu trúc ở 
trình ðộ khế cao. Điều này được chứng 
tô bằng những dấu hiệu về sự thông 











* 24A» com #ee li mm tài lồi HỆ st “sắc lấn lại vòng cáo người lướng đầu 


h ¡ ĐÉ bo học rất nhanh những crồ nghịch 
nợ rần dự khéo léo và chính xác, Tại 
¡..- Kiền Xô và. Hoa Kỳ, người la đã. xây 
đựng, nhiều hồ nhân tạo lớo, nuôi cá heo. 
ˆ+ - "đề, lầm. thí, nghiệm, và làm trà xiếe; nhực 
.__ hB lớn ở/Ta-ku: (Liên X6); ở Marrietlea 
(AMarineland) bang Elosri-êa (Flarcda) và. 
ở bang 'Mai-emÍ. (Afiamil Hoa Kỳ, -` 


Š Êú Mở với các rò chơi 
©ˆ Cá heo ở, hỡ nuôi Mais leo biết shơi 
{: hông tồ, biết chuyền: bóng ,cho: nhau 
Ÿ bằng, ... môn. "Nhiều eoa:đâ. trở. thành, 
"những tay ›# n€bt°:lống vào +ồ thật xuất 














yên cao cách mặt hỡ tới 5mm. Nhữag chứ. 
L leo nhờ cũng rất thích:đùa aghịnh và 





Em 


Đội 
Ly), Nádhgg 





sắc mà những vồng tròn miệng £Š đặLẻ-. tiết 


cơd rầa đí tấu tai vồng quanh hồ. 'Một 
chủ cá cá heo khác tEn là An-gh# (2A1gaz) 
lại thích đúa giữa với một chú tá đỏ Úc 
Châu {gros¿er). Cá đổ chui vào trong 
mặt bang đá dưới hồ. An-ghê lấy một 
tiếng mực mã làio mỗi đề ở' ngoÀf tuiệng 
Nàng nữ cá đổ rồi li lại búp rình. Môi 
Khi chú cả đó thò đầu tả cửa hãng định 
ša miếng mực thì Eryyfk „ chụp miếng 
tục ñầy đây "ra chỗ khác, 
¿CÁ heo Ho nuội trong, w ccũng thích 
đìa giờa với một cái phao làm bằng ruột 
xe bơm căng. LxŠ Sự # nữ À tay ỗ địch 
ú cồn nhỏ, nó đã 















người cba tầng mác độ thông minh của 


“ nổ cũng cho như của khÍ đã nhận rà jS 





€AO cấp ong các loại động 
li đã nhấn để từng được nhiều 
xếp vào hàng thông mỉnh, thứ lia{ 
“ BấU Cun người. 


- * Những đấu kiện 'tề lự thông minh 
¡40a cứ hếp 
Mức thông mứnh cña loài: vật khó mà 
đo lường lược, nhất là đối với loài xạt 
sống ở dưới nước lại càng - khó hơn. 
Các nhà khoa bọc không thề áp dụng cho 





cả heo những phương phấp trắc nghiệm: 
nh đối với khì dã nhân, Đi với cá Leo -_ 
lại phải áp dụng cách khác nhự; .. 
—~+ Ngbiê cứu bônãn cá heo, -'Não sể 
__ heo khá lớn so với rác loài động vật khác, 
“ Øây cũng có hề là một trong những 
đấu biện về sự t nến TÍnh: 

















CÁ keo trài đầc tia 45 sặc 
» 


- kế Biệt buýt xóm Song 





S Vé kề ĐBÉC mật hước. 
một chốt. Làm cách nào n heo lấy chiếc. 
lủng mày đề đếp tục tò chơi? Nó, 
giất quyết yếu đồ như sau: nó nhỏ đầu =- 
“lea khỏi :mặt ước; lẩy. mộ: cọ ghọ. cái 
Răng rời khôi thành hồ rớt xuống nước. 

- Sau đổ nổ "giới quyết để ' hoa tu) 
dục icð chơi. :` # 





Tình chủ và š46 cứ êtag TRÌHỘC 





dấu Mậu cần đing vất cã so Chúng 


_ bổ. với hopện Min) xây 








nh mâu tê s9 c ÂM my, Đan 
-Sá ‹bd0, BÃI 1À một. 








khi đã [A bạo thần rồi thì laôa laên ếi 
cặp kè bên nhau, không bao giờ bỏ bạn. 
Khi cế bạn chết, cá heo cũng có những 
cử chỉ ðav buôn : nó bơi vững vồng quanl- 
xấc chfÍ và rịt lên những tiếng nhô như. 
rên rì; có trường hợp vì quá đau baồn 


mở Ê§ bỗ ăn cÃ mẩy ngày 


— Tinh thần tượng trợ:và cứu giúp 
'shae lúc nguy biến thật tuyệt vời. Một lần 
trang hồ nuôi ở bang Mai-eemi, người 
tá gây một tiếng nồ lớn do mìn hơi ở 
gần đần cá heo, làm một con Bị kích 
động ngất xiu. Ngay tức khắc họi con 
cá heo bơi đến cạnh con bị nạn, đồng 
đấu nêng vây ở hai bên mình con bị 
tạo, đỡ cho nó tiếp tục nỒi trên mặt nước, 
Vầt phốt sau con bị mặn dnh lại và từ 
„ tự bởi được bình thường. Chỉ đến lúc 
đó cả đàa cố mới lại bơi tấn đi. 

4. Hai khẩm phả mới và quan trọng 
về cá heo: tốc độ và giấc ngủ 

la. Tọi sao cá leo bơi nhanh hơn các 

Ũ tầm biền có rốc độ cao nhất Ệ 





tình dong thân cổ hee. 









sống với tốc đệ 80 — 55 km/giờ khi đã 
biết được sgúyên nhân của biện tượng. 
này, Chúng ta biết rằng môi trường nước 
có tính đản bồi, có trọng gấp S00 lần 
không khi và cổ sức cấa khế mạnh đối 
với vật di chuyền trong nó. Cá heo bơi 
được nhanh không phải chỉ đơn thuần 
Bà vấn đề bắp thịt vì bắp thịt của cá heo 
tuy có tính cách đặc thù (xem đoạn nói 
về Điệu vũ trên mặt nước3), những 
cũng chỉ lớn tương xứng với thần mình. 
chúng. Côn cách thở của chúng lại không 
thoải mái (mỗi lầu thở phải tồi lên khỏi 
mặt nước), dà rồng khi bơi nhanh phải 
bếp thọ nhiều ð-xy. Do đó, tốc độ của cá 
beo là mội vấn đề trước đây được các 
nhà khoa học đặt::êm là « Nghịch lý về 
cá heot, 


'Vậy nguồn gốc cổe-hiện tượng trên 
là gì? Có thề là do bình dạng thân của 
nổ không? * 

“Trước đây, nhà khoa bọc Nhật Đầm 
Tekiô Imui (Talie Txei) đã từng 
chứng mảnh rằng hình đạng thân cổ oøi 
rất đếng phống theo trong việc đồng, 





Emmi và kết quả là một tàu biền có 
bình dạng phông theo hình dạng cá voi 
đã tiết kiệm được 25% năng lượng 

khí chuyên chởycùng một khối 
sơ với những tàu biền 


chiếc tàu phống theo bình dạng của cá 


- leo với hy vọng đạt tốc độ cao, Nhưng 
: 





603% so với sức cản cá heo phải chịn, 


mặc dò người ta đã phỏng theo hình. 


dạng cá heo tới cả những chỉ tiết nhỏ 
nhất vš vô lầu cũng được chà chơ trơn 
láng như độ trơn láng của da cá heo. 


Các nhà khoa học đã chứng minh; 
sức cân thuỷ động học đối với cá heo 
nhỏ hơn ‡O lần so với vật rắn giống hệt 
nó. Nếu tính theo mô hình, đề đạt được 
vận tốc nhanh như của cá heo thì nớ 
phải có lực bắp thịt lớn gấp 10 lần so 
với bất kỳ động vật có vú nào sống trên 
cạn. Điều nầy khố tưởng tượng nồi, vì 
chỉ riêng về nhụ cầu ð-xy lác đó cũng 
đã vượt quấ nhiền lần sức cung cấp của 
hệ hô hấp của nó. Ngoài ra, nếu tính 
theo tÏ Í§ với trọng lượng cơ thề thì lực 
bắp thịt ở tất cã các loãi động vật có vá 
đều giống nhau. Vậy thì, tại sao cố heo 
vẫn là quấn quân về bơi lội, vượt xa 
các tầu biỀn? 


TDe cá leo và kỹ thuật đồng lầu biền 


4 Hiền nhiên không phải vấn đề hình 
dạng khiến cá heo đạt được tốc độ nhanh. 
trong nước. Một nhóm các nhà khoa học 
liêa Xô, do viện sĩ V. Xô-kô-lốp 
(8okole) chủ trì, đã nghiên cứu đề 
tÀÌ này một cách công phư và đã phát 
biện được nguyên nhân chủ yếu là cấu 
Tu điệu của da cÁ hưø. 


“Người ta thấy cá heo đang bơi hầu 
ữ không hề làm xao động nước chung 
luanhì nó: Dù tếể độ hơi căa:nó nhanh. 

điếu đấu thì nước chung quanh nó vấc 















với những con tàu phống. 





cŠ Hiện tượng nảy lại không. 


5v HE TRUMEEBIĐRVSE 





mũi tầu giống như các tàu khác, Nhưng. 
khi tàu mẫu này gia tăng tốc độ, lập 
tức nước bị quấy đảo và các dồng xoáy 
nước ((urðwieeces) xuất hiện, dà cho 
thân tầu có được làm trơn láng đến 
đâu! Chính những dòng xoấy nước này. 
đã căn con tàu khiến nó không thề đạt 
được vận tốc cao vì một chiếc tầu ngầm 
chẳng hạn, đã phải tiêu thụ gần 90% 
cõng suất máy đề khắc phục những dòng 
xoáy nước như vậy. 


Do đó, các nhà khoa học đã hiều được 
xầng nguyên nhân của tốc độ cao là do 
da của cá beo. MỘt cuộc nghiên cứu 
s#u đã phất hiện rằng da của cá heo 
gồm có ba lớp: lớp ngoài mng; lớp 
giữa tương đối dày và cổng, có cấu trúc. 

lơ dạng các mắt lưới, dưới mỗi mắt 
lưới có một gờ nồi số tính đàn hồi, 
trông tựa như các răng của bàn chải 
ceo su dùng đề đánh giày; và lớp da 
trong khá đày bao gồm các sợi có tính 
đàn hồi. Lấp đầy giữa các sợi mày là 
hằng hả sa số tế bào chứa đầy nước và 
mữ, Ở những chỗ thường xuyên chịu 
áp lực lớn tủa nước, đe phát triỀn lên 
xất đầy, như ở trước trấn, ở phần trước 
của vẫy. 

Cấu to của da cá heo như trên đã 
bảo vệ cho cơ thề nó khối bị mất nhiệt 
một tách vô ích mà còn có tác dụng 





có tính chất eo giàn rất nh hoạt tuỳ 
thuộc vào lực nến và điềm đặt, phương 
của lọc nón từ phia ngoài vào. Nhờ đó, 
da cá heo có khả năng vô hiệu hoá các 
đồng xoSy nước tức là giảm đến mức 
nhỗ nhất sức căn của nước khỉ nó bởi 








Các vên lâu được bộc: dì leá heo? 
“phăn to đều B ứn nhỏ sức chồ eệl 
khoáng vài tlUf ếến trở Tục Túy vàng 
tận tức (cầo chúng vớợt sa các tầu È 
ệ hiện đại hứng vĩ s6€ chữ hẹú chế: £ 
H1 ng tì VỆ cả hen» xhâo hành cao hình dếng khởng ổcp 
kê, (ng đá bậy bọc thân bá chết - được sẵn xuất hàng lhạt, Hiện nay nị 

¡ còn shiết n ch Zigo thà _ ia,đnng th nghiệm việc bạc dt cý 
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22g syöRS §i sự sắn _ 
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b¿ Gử le: 8Ð xâư TH" nh 
— Cá bạo có nh s ý 
học 3á, đài đế: 
Đề ¿ 
chịt hi 
21 \¡ đủ thà Khối ựn 


Liên Xô mới đáng ký và ghð biến việ« 
„khám, phá zs „ những - 'tuy ; luật lê giẾc..„ 


Ệ) 
tk 20t dê iờ tp 


lấp Nhn 

TT, sảnh LÊN 

TH ì 
vài 


Lúc thức VWỲ cổ beo lấn cáo động tác 
Bề thờ như mô 14 trôi chắc không có 
gì khó khăn. Những còn lúc ngũ? Thông 
„thường không có người ~ầo hay coa vật 


„ ào cổ thề làm những cứ động Chức - 


tạp phải'phối-iợp nhịp nhàng với nhax 
trong lúc ngỗ.cả| iđơa a8a khi ngõ say 
làymọi bắp thịt được nghĩ. ngơi, hoàn 
toàn và bút động. Đối vớt những động 
vật tống brên Đặt đất thì việc thử (rong 
lúc, ngủ không đềi. bất những độag tắc 
ghức (ạp nêi không đặi thànb vấn đề> 
gì. Nhưng với cé keo, kếi €ần thở TÀ 

+ phải lầm một chuỗi động ác phức hợp 
tuới thử: được, nếu không nố sẽ-bị chìm 
luôn: Vậy nỗ ổã thờ ai Thế nào trong 
_Khi mi. 

SÀN khám ph, coi gi 

r0 Sung 

hung thường, nếu một com vậi cờ: 


nhày nợ đủa, boặc trến chạy 
ng kế án xử rà thì lắc để 
















tôn ni tự con Vật đếng, Pgủ- 
N LAN 9ê) , ý tổần + Bất động »ˆ 
 SÀ thẩm Tứ Ít ế #48 nộ 


_ €ð lrườnng hợp xổ đáHg_ nghỉ ngời. 
lên lNM Sôi G tới # hẹo các nhâ khaa bọc°yến ` 
nhiều thắc mắc. Người t4 quaa 





Sưaa đất —` 





cử động ; khi sổ không hơi rhỉ n6 Eũng 
~vẫn cừ động vây và đuii đề giữ thân - 
tình thăng bằng và thỉnh th, lại 
“ồi lên mặt nước đÈ thổ. 


_ "nhà vặt đ§ckhi nghiến cứu vệ hà 
¬ão,,ổã có những ,pbường tiện ÄhÍcù Ứng, 
vÃ địính xác đề biết đưột một ngthì 
thấy mộc con vật đang ngà boặc thắc „ 
Đó là xem xé đặc nh về #7 
học (Bo zlectrie) trang sốc, tÝỀÍ 
triệp tế bảo óc lầm việo, tháng jÍ 
những đồng điệc đề JX rất yếu 
nhưng vừa có thề chỉ lại trên với 
hay tên chốm đầu Việc gầÙ: Z 
động điện não này được thực Nhân, 
mấy điện từ và kết quả được mấy 
trên, một điện não đổ. (@lzcfroeace@alot ° 
ram). Khí não đang hoại động. đấu 
-hiệu điện từ ghì được Tà những Mữsb “ 
'Agelib mgoờo Lữ và: đầy tựa nhờ! kăng 
cww Nếu não đàng ngề hoặc bị chất - 
thuốc làm cho ngầy ngặt tñì những dấu 
hiệu điện từ sẽ thư bơa (bật vạch.khậm. 
ơn): MA Đền của. Si ti hờn \ 
"Sẽ nặng hơa 


ki Weclể Vệ lử đo 

























những giấc ngủ thật tự nhiên giúp nhà 
khoe học thực hiện tiược thí nghiện tốt 
đẹp. 
Ngủ với nửa ủộ óc 

Ốc của cơn người được chỉz thành. 
hai phần thật c&n đối, vì mỗi pÏần óc 
phụ trách điều khiền một nữa thân thề. 
De đó biền nhiền khi chúng ta ngủ thì 
toàn thề bộ não đều ngủ và khi chúng 
ta thức =6 nghĩa là cả bộ não đều thức. 
Hiện trợng này được ghỉ rõ trên điện 
são đồ, Điều này cũng đúng với mọi 
động vật khác, trừ các loại kinh ngư 
Xang để cổ cá heo. Các nhà khoa học 
kiah ngạc khi khám phá ra rằng giấc 
ngủ> của,cá heo phẩm ánh trên điện 
tảo đồ không ở cả hai nữa bộ não mà 
chỉ. xuất hiện trén một nửa bộ xão mà 
Cá ke x37” Y#eebrtasl 9#“ thôi Lúc đầu, hhững người làm sĩ 

'eực gắn 











“Yất sự chíh: Liếm) ; xế cắm im có 5 

3 vế _ trặc, nhưng kiềm tra kỹ lại thì thấy các 
(mang điếp cực vào đầu chúng đề Mũ qọu : đông si Xi s. 
nghiệm thỉ do bị đau và khỏ chịu c đt. nàn bạo Người tỉ cho bốt trên 








' HQ? 2E 460 Các “đủ mc 
ti Sộ S3: TH com - 6 thực là mi nữa bộ não của cí heo 
: tt lo côn ƒ N th luân phiên ngủ và thức không? Thật l3. 
S iệp % khế tin. Thí nghiệm được làm đi làm. 
đị hiều lần văn cho những kếc quả 

giếng như vậy. HÌsh sau đây do điện . | 


Š/ñfNifrhbbtoromgtes 








—_i Cả hộ £äo đaếg hcàn toàn thức * 
2. Nừa bộ não bên phải ~ thì nữa 
bộ. não bên trái thức. 
„ $8 Nữa bộ não bên phả: thức thì đa . 
“bộ não bên trấi ngủ. 


Các nhề khủa the Liên XG chưa dám: 
tỉa bẫu vào kết quả trên vã tìm xem lại 
_¡ eác tài liệu cầw những nhà khoe bạc 
- Mháế đã nghiên cứu về cá heõ; công ` 
trìth nghiên cêu [ mử về cế beo của tiến ` 
SỈ Í Y3 các tặng đc” 
_ viên không xác nhận gì: về biện tượng. 
này. Họ chỉ khám phá về sự boạt động 
vân ì 











-LẪly lớp đó chưa số đa “kiện quan 
sất và thể nghiệp bằng điện'n§o đồ, 
Với điện não đồ, các nhà khoa hạc Liên 
Xô đã khếm phế một sự thật bất ngữ: 
- đáng là số lác cá heo chỉ nhấm một nất, 
nhưng hiện tượng này khô j 
đến giác ¡ nó, J 
nhấm bay mở không phải, 
chỉ rằng mội nàa hộ nấo của 

hẩy thức, 






ả Šã cổ Tng 
46G bận iu se di Mũ Với một 
sóc nh nà tác 
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th rrtrrr ET 
Ea xr xa ¬...n.- 
Lược ết này biều diễn ng teo đếi giết xã của 

sửa bộ nữa cá keo trọng một đếm (tờ 21g 
đển 6g). Những daạx 12 đặc hết chỉ tình trợag 


ngủ soy của có leo và đag cá sóc ô nhông cải 
nh trọng: sgũ lơ mơ và ấp tỉnh giấc của có 





(ae lược đã. mày, sợ e2 _Đữfa sgữ về chốc 
(áo 3 nứa bệ não có lo (p4: nà trái) 4 được 
công minh rủ tết, 




















- trong thế giới loài vật, và 


sống fngãz trong cả hai phần bộ não 
cá heo, Và giả thuyết này đã được chứng. 
mình là đồng. Khi làm thí nghiệm với 
một con cá heo bị đánh thuốc mệ, bút 
của điện não đồ đã vạch những đường 
liều điển tngà> đồng thời trên cả bøi 
phần no. Khi những đườnế ngoằn 
ngoào này đạt đến một độ lớn nào đó, 
bơi thở của cá heo liền ngừng và phương 
cách day nhất đề cứu sống nó là làm hô 


` hấp nhân tạÐ ngay. 


Kết loậa là cá beo không thề thở được 
nếu cä hai phần não bị t® hệt, Hai phần 
wão do đó phải luân phiên nhan mà ngủ. 


1H, BẠN CỦA CON NGƯỜI TỪ 
ĐẠI DƯƠNG 


Ở những vàng biển có cá heo °8ính 
sống thì chúng là một loại cá» đươ. 
người ta nhấc đến nhiều nhất. Sự thứng 
mình tính vai về, thích đùa ù 
làm trò,cña chúng: càng làm tăng thám 
tình cảm của eon người dành cho chúng, 
Nhiều sách khoa học giả tưởng về đời 
sống, và sự thấm hiềm lòng đại dương, 
để dùng cá heo làm những thân vật 





chính 3, nhân cách hoá chúng và gần cño. 





chẳng những khả xăng thật gần gửi v 





Nhà bu triết c5 Hy Lạp Pletông 


- (Piiem, 427-347 trước CN.) đã, từng. 


nghiên cứu vì phát hiện những thay đồi 
đến cá heo như sau : 
Noe,TP/HCM.. 


1. Bạn cầm con người từ Xgiy sac 





đã để cp 





€Ai không may rơi xuống biền lúc 
trời gió bão thì chỉ còn biết nhờ và 
sự giấp đữ của cá 'heo hoặc của trời2. 


Học trò của ông là A-rit-ktết (AzZstof, 
384322 trước CN), một đẹ triết gia 
kiêx4 nhà sinh vật hạc, trong suốt cuộc đời 

` mình đã viế gần 300 cuốn sếch trong 
đó có 18 cuốn nói về động vật, đặt tên 
chung lB //cÄ& sử các loài đế»g tật: 
Trong tác phầm này, ðng là người đầu. 
tiên ổã phẩn biệt và xếp sinh vật sống 
ong biền thành bai nhóa: nhóm thứ 
_- nhất gồm cá voi và cế he; nhớm thứ 








hai gồœ các loại cá khác; vì ông đã cho 
vầng các đặt tính có. mấu mồng, thở 
tầng phồi và si: com (chứ không phải 
(để trứng) là những đếc tính quán trọng 
đề xếp cá voi và cế heo thành một nhóm 
__ riềng dù chúng cũng là những sinh vật 
_— sống trong môi trường biền. Chỉ riêng 
' với khả năng phên biệt được nhự vậy 

A-ritztốt đã tiến xe hơn người cùng 

thời của ông tới gần 2000 năm, vì nhiều 

„ thế ký sau A-rikxiết/ các nhà nghiên 

















heo riêng biệt trong cấc loài cá. 
- Riêng với cá heo, A-ri-zết đã khám 
phá ra khả năng quấn quãa về bơi cũa. 
ˆ nó qua câu viết: 





bơi và cả nhøng sinh vật ở dưới nước.» 
 _` Ngấy tà tới x xơn người te lưý 


“những câu ' Ha vn. cm 
heo về người. Nhà văn, nưà 





“gứu mới dứt ý việc xếp cá voi và cá ° 


46 lẽ cá beo là loài bơi nhanh nhất ` 
trong tất €Š các loài sống tiếu cạn biết - 


nh ng KÔộ 


đã viết một cầu chuyện vẺ sự gắn bổ 
gia một cận bế và một chú cá heo: 


Một cu bé ð thôn Bai.a (Ý) đi ra bờ 
biền cầu cố, đã được một con cá heo. 
trợ giúp bằng cách lhe cá nhỗ vào bờ 
thật nhiều cho cậu bé cầu, rồi bơi vào. 
bờ gần chỗ cậu bé cẩu ổùa giữa, lượn 
vòng, lầm những điệu bộ tỉnh ngbịch 
nhÈ mướn làm que. C§u bé nếm cho. 
chú cá heo một con cá nhỏ, cế heo nhảy 
vọt lên, không đớp con eấ nhỗ mã dũng. 
đuôi quất coñ cá nhổ bay tế, lại chỗ 
cậu bế. Nghĩ rằng -cá heo Không thích 
ăa cố, cậu bế chạy: về nhà lấy bánh mỸ 
ra nếm. cho cá heo, La này, chú ta nhảy 
lên và nuốt gọn. Sau đó, cá heo thò mốm: 
lên khối mặt nước, hướng vỀ phía cậu 
bế tổ vẽ chờ... Cậu bế thích thứ bề. 
bánh nếm: liếp cho cế hẻo. Hết bánh, 
cậu bế xoè tay ra hiệu, cế hao hiền Ÿ 
lượn quanh mấy vòng thật ngoạn mục 
như ngồ ý chào từ giả rồi :bơi nhanh 








St tap, seu đố, cá heo liếp tục 
chờ đợi cậu bé đến và lòa 


cí con vào cho cậu bế câu. Ciữa người âm thanh thủ được, ông cho rằng có một , 


nổ một tình bạn thật 

"trong sống, kéo đài suốt 
n vơ Tà, căn bể H ớm li 
TT nan si 
Bờ chờ: cậu bé cả thắng 
“cùng biết không còa gặp lại 
sữa, cá heo buồo bã bỏ đi mất. 












SY Rgtời hn để có nói được không 7 


-Dựa vào sự nh khôn của cá heo nhực 
dÊ'biẩn luyện, thông oiinh, biểu: và làm 
đăng rhột Số hiệa lệnh hay khầu lệnh của 
người huấn lujện, "có người cho rằng cá. 
„ hẹp cổ HHỀ chấi được, ít ra là những 
-tiếng vời rực, 
s81 tren 
- Nhà khe học người Mỹ, tiến si Gia. 
3y say mê nghiên cứu cá họo, rất ÿêu 
mịnh của chúng và: chơ 
ý kio ông cóithề nói chuYện - 

“ẻt m thật công. 
“những Em thịnh do chúng ` 













_ 
Sàn mi độ 


“cũng tìm cách dạy chúng- .Ý muốn cốa cá heo. tương tự. Thý lông 


Tiến sĩ Lừly thụ tất cả những âm 
thanh gầy vào bằng phựa. Trong những 


sổ âm tương tự tiếng Ảnh, Ông huấn 
luyện cá heo của ảng sất công phủ về 
mặt phất âm và Ủn rằng chúng đã bất 
chước nối? được một số từ, 


Một số huấn luyện viên đã từng có ý : 


định đạy cá ben một loại £ ngôn ngữ r3 ` 


giống như dạy. cho một vài giống chó sản 
# vũng núi. Sự luyện tập này chưa cho 
thấy có kết quả [à bao, tuy nhiên cá heơ 
soi viết tập loyện đề $ đối v là cất thí vị 
và cbáng luôn lpôo sốt sẵng, y9i về tham 
giá cic Cuốy mà ven người bày ra 
chờ nó. 


Nhưng, phầu đồng các nhà khóa học 
thì cho rằng cá beo không thề mới Lồng 
lời được, #ï giần dị là nó không có 
tRanh đới. Nó chỉ phát ra dược ghững 
ấm nhự tiếng zít bồng vào rhự. tiếng còi 
và trên, như tiếng heo-kếu, Đằng-cách 
hồi khôag khi qua lỗ thể cầa nó, Những, 
âm này cũng điển đạt được tâi: trạng, 


“Thay ái sự "tiến “tiờn cổa đấc nh 
khoa bọc trong việc “biên cứ ` e14imast' 


















H8 con cá Béo 0 Ai la đang chấp #ebg sigÃ ð8£ xu, mất sà xgưàc, 





3. kuyển tập người hạn dại dương ˆ răng ¡ý như không có gì xảy y3 vấn 

Đo đặc tính thông minh và khéo áo điềm nhiên nhởn Phợ đỒa Kiên; 
của cá heo, do khả năng định vo cùanó 4E ý lý thì thấy cá heo để chếu 
'qùá những tín hiệu siêu 8: số phốt xẻ 
`Xề sóng ấm đội trở lạt mà 
được, cá heo đã được con người hượn 
tập đề lầm một số sóng việc có-{ch phục 
| yW eơn người trong nhiều lãnh sực: nhờ. 
thö5g ngừa tại nạn, thấm hiền đại 
dương... về, lầm: mội số rườ xi3 
TẾt ngoạn mục. : 

















aghi ngại sự: biện diện của b¿., 
hông muốn kế thù eộ nhật ;ìsh 
xếp trong giờ phất: nghiêm trọng: này, 
mỆ' chức sát heo đẹc đầZiội dụng. một 
-oc &hlảnh khếc thất Bất tờ pHôhg hếttúc ˆ 
` lực đám' thắng vào thân cá zhậg ÌXui sốt 
QưỚI cá mập bị lồi một và vài 
chất luôn, j&& 































lens sp de sả ti: EiakTh HỢP fẾPdf 











ở bãi tấm thuộc vùng có cá 
mập. Dị đã huấn luyệp được miệt 
đại cá heo chgền tra2, Chúng tình khôn 


tới mức khi £đáph hơi> có cá toập là 
tự động ấn vào một nốt bếo động hoặc 
_nhãy cao lên # giật4 dây kếo còi báo động. 
cho những da khách đang tâm đã thời 
Jên bờ lánh nạn; về ngay lúc 
nghe giếng cồi báo động, đàn cá heo lao 
yề phía cá mập và đánh đuồi con vật khổ. 
thượng này, Các nhà huấn luyện cá heo 
đã kết luận rằng: rong phạm vì từ một 
-đấn bài hi lý, cá béo có thề đám nhận 
“nhiệm vụ bảo sẽ bãi tắm rất an toàn và 
éế mập khang thề-lợi dụng sợ bở nào đề 

-_ đợt lạch vào được". 


Dũng tử leŠ lừng. một lŠ Lính vực khác 


(ẢÙ'Ố giững nước cổ khóa hài bọc 
TH tà È ti nuBl và huấn luyện. 
cá heo 0h , Liên X0, Hỏa Kỳ, Tấn Tây 
“Lai, người te dùng cá heo trợ giúp cho 

._ Áo đoán nghiêm. 'ứubiề; thảm đò đấy 

'đgi,đương‹ trong, cấc ^công “tác : canh 

_gkòng;:háo: động lóc eó(ðvy. biềm 

(đã ngầm, cá mậpya „điên lạc viữe 

_meo trên, mặt biền. với những. 

,những quà cầu có ngyời làm. 
ng đồng đề thậm đồ, 























lên, tmy§n;viế TẾ thế 
Hà để. kề (~ovbe: dự 









'hư cấu - 


vàn căn cứ hài quân của Đắc quốc xã, 
gắn chất mồ vào tàu bẢ¡ quên địch, làm, 
nồ tang nhiền tầu độn trong căn cớ-vÀ 
trở về an toền. Đây là ổiều mù những 
tngvời ghấi tài ba- phúi ro trỷ cha 
thua vì những SíA nế nềy được conh, 
phòng thật củn mật vÃ quanh cốu cứ có 
giay đây mìn phòng thử. 


Tfong các to hiệu siêu Âm do cá heo 
ghất ra đề định vị và thông tin cho nhau, 
Số “một loại tín biệo đặc biệt có hiệu quả 
lạ kỳ đổi với cế beo khiến cha mỗi khỉ 
nhậu được tía hiển này củ'đồng: lóại là 
nó quên hết mọi sự sợ hãi cho 9iah mụng, 
bản thấu và vội vã lao đến chủ phát z4 
tứn hiệu. với tốc độ tối đa. Đó lv những 
uuếng huýt ca lành lót, aas để “hạ đần, 
yếu đí và: tắt hản. Đáy cớ :1ù9' gọi-Tà. 
Ảưn biện cấp đớu3 của cá bé. Tó (ch 
phát rw tín Hiện này t/oag tre 
só bị thương, không th nồi l¿urn: 
đề thở được; hoặc khi-a2 gặp phối kề 
bao vây tấn. 
Xb ung cấp 
















của các 
Khi xảy ra phì „, máy bay rơi phẫi 
nhấy đà xuống bờ, phí công bấm chủ. 
tín hiệu (IÀ siêu frủ đã:thụ, 













:Gá heo có một bộ phận-obư€ chân 3Í 
dầu bo, có tác dụng làmg bánh 











lo.or ¿-~x| 


và tạo ra một hệ thống sức đầy mạnh 
lạ làng. Đó là cái đuôi của nó. Đuôi 
của cá beo tương đối rộng bề ngang, có 
bình dạng tương tự như bấn nguyệt à 
cũng hài hoà với thân hình của nó. Đuôi 
này tạo va sức đầy rất mạnh là nhờ hệ 
thống cơ bấp đặc biệt, gồm hai nhóm 
bắp thịt nÄmï ờ trên. và đưới xương sốög, 
eó chức nấy duy nhất là tạo cho đu 
có những động tấc giểng như lá giầm 
trong bánh xe guồng nước mà ta thường 
thấy ở những tàu chạy bằng hơi ước 
ngày xưa của Tây phương. Riêng' hải 
nhốm bắp thịt này đã chiếm tới 16% 
toàn khối cơ bấp của thân thề cá heo. 
Vì vậy ngoài tác dụng chính của bộ da, 
đuối của cá heo,cñng là mỘt yếu tế góp 
phầo làm cho cá heo đẹt được tắc độ 
bời rất caø. 





Người ta chứng kiến tíc dụng “tủa 
đuôi như một bánh lá như sau; một 
buấn luyện viên đứng trêu cầu cao cách 
mặt nước hồ khoảng 3m, tây cầm một 
ton. cá nhổ đựa za thì lập tức có một 
chú cá hed từ trong bồ vọt lên, há môm. 














đếp gọn con cá nhỏ này. Khi pháng 
mình lên, đuổi cña nó cong lại và hướng 
dẫn nó giữ thăng ỦẰng trên cao và đớp: 
trồng con mồi, : 


“Một hành động khác của tá heo cho 
thấy rõ tác dụng của đuôi nhự một hệ 
thống sức đầy làm đi chuyềp loàn bộ 
thân cế heo mà chúng te tạm đặt têu là 
«Điệu vũ trên mặt nước?; 


Trong một hồ nuôi cế heo. một nữ 
huấn luyện viên và đân cá heo của cô 
đã cho khách, tham qwaa xem một màn 
biều điển rất Đoạn mục và cảm động. 
Cô ngồi trên cầu ở sắt mặt nước hb, 
dùng hiệu lệnh gọi cá heo đến theo từng 
tên riêng của nó, Cá heo vui về bơi đến 
sất eð, trườn thân lên cầu đề đặt được 
tiõm và đầu lên lồog cð, cỡ 8u yếm võ nhà 
th và vuối ve thân cế rồi cho dó một 
chú cá son. Cá heo ăn xong, huấn luyện 
viên vỗ tay và cá heo trườu mình xuổng 
nước; eÐ đứng lên và bằng hứng động; 
tác tay, cô điều khiỀn cho cế heo cũng. 
«đứng lấn » nghĩa là thân cá heo thẳng. 
góc với mặt hồ. Huấn luyện, viên làm 

' những động tác nhanh ÿ nhịp nhằng 
bằng cách cổ duõi liên tục hai cảnh tay. 

„ thì s Beo cứ giữ phương vị thẳng góc 
với mặt nước mà lướt trên mặt bồ 

khoảng 20m. Huấn layện viên đồi hiệu. 

lệnh bằng động tác khác, cá heo cong 

người lại và phông nhào vào nước tung. 

tăng bơi ế?. Từ lúc cá heo tđứng dậy» 

và suốt lúc làm điệu vũ trên nước này, 

dụng. 





'ĐMj« và ấn kước, 
__/GM eo tà \'#ếng trò zi#⁄ 
vài 


Nêu có điều kiện đến tham quan khu 
Bồ nuôi dạy cá. leo làm trà giải trí cho 


lấy, 
thấy tận. 


(dại Liên Xô, chúng ta sẽ 
mắt, lài nghệ cao của cá. heo 





__ tang nhiễu tI# mạc bi diễn: 





phận định j thực nhạy bến, cá heo đã 
phần Biệt được màu sắt, hình đjng, kích. 
thước một vật chính $ác như uột mấy 
điện toấn, Nhiều người đi xe hơn còn 
cho rằng cá keo phân biệt được cÃ chất 
lượng của một vật uữa * 
@.Cá beo đã loân phiến nhạg từ dưới 
hồ phóng lến và sốn thân,mình bay qua 
một vòng tròn lửa. đề cách mặt hồ khoảng 
1m một cách thật dễ. dàng và ngoạn mục 
không thua kém các chú sư từ hay cọp 
nhảy qua vòng lữa trong cạp xiết, 

® Tải ty cũa cá heo khiếu cho 
shững (8y quấn quẩn về nhào lộn trên 
hồ bơi cũng phải thán phục. Mật vận 
động viên phải trèo lên cầu nhảy cáo 
cách mặt HÐ bơi 5m đề có (hề: nhào lộn 
được 3 vòng trước khi xuống đến mặt 
nước, Cế heo \h\ khác, từ trong nước 
nó phỏng lên cáo và nhào lộn thâu, đủ 
$ vòng trước khí cắm sấu xuống nước 
nhự một mũi tên... 

'®' Được huấn luyện viêo cùng bơi chung 
là trột niềm vui lớã đổi với cá heo. Nó 
tung lăng bơi cạnh:huấn luyện viên, 





CC& he? gÉÄN'nÌAR hộ, sk)v2- ng săng tràn lê 


liêng tại Việt Nam, dường. như kbông 
có sự hiện điện của cá heo trong vùng 
gần bờ biển Đồng. Thỉnh thoáng cũng 
có vài ngư phủ Việt /Nam kề lại là =6 
gặP được cá heo ở. ngoài khơi, nhơng 
chưa được thẩy người bạn quý này cứ 
giáp lúc nguy khốn hoặc đùa giữn quanb: 
thuyền đánh cố. Tuy nhiều, một vài tài 
“ liệu cho biết có sự biện diện của cá heo 

ð quanh Côa. Đảo 1, Có người gọi c eo 

Ìh cẽ cói Hay cá lợn. Ở ồn Đáo thỉnh 
-t ¡4e lưới 






























“Thịt nó đồ như thịt bà, toàn 
nhiều người thích ấn. Mỡ, 
cúi dùng trị bệnh gi. 


2, Trần văn Quấ-—CCên Laa Cua Đão 


xuất Bản (1 961 — Saleos}: []| 





được cá cái. Vì. 


TẾ TU lệu cCăn Đo» — Sử VHTT Đặc Km 


và các chứng trấi, nhất 1š trái giểnz (ăn 
mùa) Hai Kế nành củ: nó người 2 + 


3 dùng lắm-ổng điểu rất đẹp, lất ngày 


đc lên nước đổ au Xương của SÓ, 
khúc lớn lầm thành những vòng ion lấy. 


Ý khúc ahỏ làm nhẫn (cà rá), l6u ngày 


các đồ hữ trang này lên nước 
v8y 2° 

Rất tiếc là trong Thâo cầm viên 
Thành phố không có sợ hiện điên của 
sá heo đề cho các em học 
nhỉ về cÃ chúng ta c6 di\ 
được tài nghệ và khả „.ug lạ ỉ 
con vật đề thương nầy -,., 


“Trên nàn ảnh truyền hình Thành phố 
tối chỗ nhật 11-8-1985, trong tiết mực 
(Câu lạp bệ Khoe học› có chiếu một 
cuốn phim tài liệu rất thích dư và bồ 
ích về cá heo. Những Bình ảnh sống động, 
tươi vui trong cuốn phim đã Đính hoạ 
thật Hah động và cự thề phần lớii những „ 
“gì được viết trong bài này. Chúng tôi 


như ngà 















ÔNG dời day pla chúng là, Hạn có những (ác dựng nhất 
định mà tŸếm kh: chủng ta không chỉ ÿ đếm, Chẳng ta chường bực 
Đội. Khi \gúp xhững mọng nhện £võ LÔ chúc? giảng mắc ơ gói tường, 
đầu dữ lầm mất về mỹ quan của hung cánh nội chất. 

Nhưng đừng trách shệu; giãng tơ là. cái: c g)i/22 của wổ 
\ LiÖN thửn con nhện mấy lần gương (c-`, 
(Ca dao) 
Sau dãy là cây chưyện của con nhậm. 


1 t voi GỐC VÀ LOẠI + 








Shựn (Ảranca), lớp 
(Araclnida ( nhện) rất: 
[ được biết tống vì ti 
đặt tơ từ tín. nó 
tIẾ ra. 

Hới thấy phận hoá thạch “ 
' khoảng 390 000 000 năm ) ˆ 
đích Khế phất trền của 
thế cse-bô-ntfe lim thẾy nhiệu - 
"héch Baoile(thuệc thời ký 




















Ogozen chân Âu ) và trung khoống VỆt 
đế phiến sết (thời kỳ ' Gligoxen 
châu Mỹ): 


Nhận ở thời đại cồ đó đã đạt trình 
đđ phát triền khá hoàn chỉnh trong khỉ 
loài côn trùng mới bất đầu xuất biện. 
hiện nay của các nhà 
09C loài nhận 
xin bất côn 
ế khắp nơi 








'Thea thống ° 
động vật bạc thĩ co đến 301 
mà chủ yếu là loài m thịt 
trùng; chúng được phẩn 
trên trấi đất, từ vũng địa vực giấ lạnh 
cho đếo vũng nối Ê-vơ-rết ( Evered)ð 
độ cao 700m. nơi mà có ít động TẾT 
mào khác len tới được. Đại bộ phận nhền . 
- sống tiên đất Đa chỉ có một vài loài 
nhện mước Ở lục địa Á — Âu sống dưới 
mặt nước, nhờ tạo nên được một kiều 
3D nhến giống nhự chuộng thợ lăn chứa 
bọt không khí, Ngoài ra. người ta còn 
dhấy loài nhận biền làm chang kín nước 
Ð đế san bô, Hang nhận bị che khuất 
khi nước triều ủi 
“triều rút, nhện rời kÌ 
động vật liền chả: 
'Ổ ¡ng 6a đối, loài nhận đống sợ 
phất là loài Løtrodecje Nhận đem 








chối hang săn bất các. 





(Eatrodecee maetrse) thường được gọ 
dưới cái têa cbà goế đen? lÀ khá phổ 
biến ở Mỹ. Biệt hiệc chà goá đem? bất 
nguồn từ thoyết cho rằng con nhện cấi 
loại nầy s80 M zsmây mưa? với 
nhện đực ša HỤt luổn ;nguời tỉnh3 
cña mình. Thực v4 BhỆm cái chỉ ấ 
nhện đực khi nÓ tị can đổi đây vò. 
Thân nhận den ớãg ảnh à bên đvới cổ 
dếu đỗ hình đồng Kỳ cất. Còm nhận đực 
nbớ bằng phận nữa các chện với và 
không có dấu để: dưới Như. đa số 
đăng loại của só, nhậu đẹc nhốc nhật và 
chỉ cấn khi bị khiếu khích, Vết cấn của, 
nhện đen tuy nguy hiền (mcc độc cổ 
chữa độc t6 thầm kiủa) dhếE Ất xấy z& 
trường hợp chết người. 

Ở vùng nhiệt đổi có nhiều loài nhận 
gọy hiểm, đặc biệt lÀ con chến tội 
{JAeosa raptoria) ở miền Éism lirmxia 
và nhận Mộc (aramiuie đào bang dưới 
đất (giống Aaz) ð Úc Chả. Nhận 

















lên và lóc ĐƯỚC ¿ sới săn mới vào lúc đêm xuống jReacách, 


xượt đai /con mồi, thường là loại -08 








trùng nhữn khi f> lớn hơn kó.. Nhận. 
số: giá con mmồi trong vàn: giết của 3 
-§y càt 


trước 7À hậ răng e 


“ất li. bộ, 








'NÄfx mộc -7 Dolombses sợ + bất oy, 


Sm đấy Ìà một vài loài nhận mà chúng 
m thường gặp như nhện. _ nhà ( #egrnaria: 
4Írie2Í, nhện nâu (nhập vườn — 4. 
'wlöfc) hoặc kh xa lạ đổ? với chúng 





- boàa toàn kb©ng biết, dệt mạng, săn mồi 









VẺ The ng Vấn nước bắt cá to 


— Nhệu nước đ6-lð-mốt đơ f đolomädk) 


sinh sống ở các xứ nóng và là một trong 
ahững loài đữ tạn m›ất được thấy ở 
đơu vực sống A-ma-dô+ (,Amazowe } hay 
È xùag Tần Ghinẽ (Aemgeilt Guáz¿ 
Nhận mì.galơ tến công cả chuột, thần 
lầm, chim. Hen ngày chúng nóp dưới 
những tầng đá, hốc cấy và chỉ khi nàu 
ba "uống nhận mới re tay ° hành động ;. 
Thế nhưng coi vất (o xéc này lại bị 
mội kế thò nhổ hơn nó rất nhiều sất 
hại tầm khốc. Đấy Íh com tò vò đất, một 
loạt cổn trùng cánh mồng, chuyên ký 
sinh trên bài nhận sày nghĩa là: đùng 
xác nhập làm vật chủ nuội giữ trứng 
tà vô. Nhận migelơ mà bì. một, môi 
chích độc của (6 vò thì vô phương 











Không T3: mĩ z lơ 
là khí bị tấn công, nó cáo 
bụng nề một số lông rồi phống thăng ~ 


„ “đấm: lòng Ấy vào kẻ thù. như tung + huá 


ph” đề mong lâm tối lôm mặt mày 
kế thủ. 


THỊ. VẪI ĐẶC 6IỀM YỀ CÔN NHỆN + 


- Động vật có 8 chăn, 8 mất. 


Nhệu thường bị lần . thuộc loại 
côn trùng — động ¿vị lạ và 
thân chia ra làm 3° và 





đầu, - 
-_ bụng — ahơog thực ra loài nhận có 8 


thân và thâu chia lâm ổ pha chính là; 
phần đầu ngọc (sx232Ì427g+) yà bụng 
(obdomen). Phần lớn loài nhận có 8 mắt, 
Cên mất của nhận thuộc loại mẫt đơn 





__ SỐ tt ihaƒ tỉnh thề bằng chấp sừng tác 


dụng như thấu kính đệ 


ánh. 
_- má 











Nhì Aiồng lệ jgi.gedz (Cu 


Lôại mắt đơn hay loại đốm mất có 
tên kboa kọc là cccll, Thuỷ tỉnh thề 
lim nhiệm vụ thấu kính cho loại mất 
đơn bày thực r« lề một phần của dơ có 

ˆ'bề đầy lãng thêm-và trườg 3Gt với ảnh: 
váng. Uêt nhà động vật họe nói răng 
nhện có một số tất chuyên đề sã]a cằo. 

_ Ban dgày xà một số chuyên đề nhim trong 
` đêm tối, và năng lực thị giếc của nhậm 
-_,¡ huậc 146 loại khá bén nhạy, Nhận c6 8 
“nhân: '2 chân trước của nhận vô.cùeg' 





liếm. chuyền tE mội chủ đứng đến, 
š sân c 






An ỤNGGẾ i04 GAveDsa9 


cánh thế mà có khả năng dị chuyền tÊN 
không, vượt qua những quảng đường 

đời, lại có ruột x6 Íoàt nhộn. hơi lận khá „ 
dhanÄ trồng -ĐÙU 





Khí nhêy 5NMÄ tư, 0Ó *ƒ- đầy wại tơi 
ấy cảng cÑC la kChoạt Chữyg Hạn nế sĩ 
đựng ÍÁ2 đây trị từ trên rửa. 

“đất 








cai i1 =ự Yy cầu đúc 









Tơ nhận là một chất liệu kh kỳ diệu 
—— một loại prố-W-ío boá cứng khi ra khỏi 
ứng nhà tơ và có tính đần hồi cũng như 
độ bền khế cao Người ta phấn biệt 
được ít nhất có bai loại tơ. Một lo3 
dính như keo dính chất dính giữ đe7 
trong mặt thời gồan khế lôu) và một 
loại sơ không dính. Tại các mất lưới, 
si có cấc sợi đao nhau, hoặc tại các 
chỗ nếi với trợ đỡ, nhện sử: dụng loai- 
tơ thích bọp đt gắa, Khi cần trới con 
mồi thì nhận dàng foại tơ dịnh giống, 
nbư đồng bảng keo đề cột chặt vậy. 
Chất liệu tạutơ được sản sinh từ những. 
tuyến trong bọng của nó và tơ được 
xhả re qua ống nhà tơ. Đa dổ sợi tơ 
3 , "nhận nhà re là gồm bai sợi xe lại, vì 
tr đạng đi lên đề nIÀ tầc dồc? XU quợc tiết vv từ Z ống tơ iẾng rẻ, Con 
nhiều sợi lơ, Chờ cho lực kép Đền cốc “ngại để cặn đến những dợi 
sợi tơ đạt mức đã: mực! ñ8:z đuêng. Tử cảng n những sợi tơ ảnh 

đó, có khi nhố vào cơ 1/1000 mm đề 
le: những vạch nhằm trong dụng cự 
quang học. Ngoài re, nhận còn có các 
tuyến đặc biệt nhà ra loại tơ làm kến 
chứa trứng. Có loài nhận mang trong 
thấm của mó đến 400 tuyến sẵn xuất 
nguyên liệu. đề chế tạo tơ. Phải sử: dụng. 
đến 10000 ống xe tơ hay ống nhà tơ. 
đết sẵn xuất rẻ mọi thứ tơ mà nhện cần 
;—_ Một vài xứ như Ms-ổagất:xea (ÌM: 
điagasearJ - dùng tơ nhận đề dệt vài, 
không 








Bạa cũng cố thề ngạc hiến t3 bội 
Tam séo nhận có thể bay xa ‹Nrện b 
lợi dụng cột khôag X&ế tang đồng, 











triền lắm. - sẽ 
“Tuổi Nhận thì cổ nhiều loại hinh rẤÿ 
ẢNG TH UIỆ + viỂn 
__ rồng eđloạf bình tới, có loại kình phẫu, _-- 
"“.. . am 
tất cá li chó; đề» một tỀ hình ống: g.... Ở nhu chỗ: 











giữ.ön định toàn bộ mạng lưới của nhệo. 

Lưới nhận cỡ lớn, có bề ngang trên 3 
„ mét được tạo dùng tù những sợi t2` 

nhận mảnh đến nỗi mất ra khó thấy, thế 
mà những mạng lưới ấy đủ sếc bất giữ 
được cân trùng loại léa cờ như châu 
chấn, Lhí chúng đạng mạnh vào lưới. 
Với một vài loại lưới, te thấy nhận lập 
mmội'Ð nhỏ gền trang tâm làm vị trí trổ 
Ba, nhưng có loạì thì khu trung tâm bỗ 
tổng hoàn toầo. Pha lớn lưới nhận 
được giáng thâng đứng, ít trường hợp . 
ging nẦm ngadg như kiều lưới hình 
phổu cổs loài nhận cổ. 

Nói tên lạ, kỹ năng dệt lưới cũm 
nhận thịt là tuyệt vời. Sau đấy te thử. 
lướt qua quá trình bình thành lưới của 
loài nhậu s4e hay nhận vườn (Ảrgisệc 
#Ð)° 3 

1. Nhận bất đầu dệt tấm mạng bằng 
một sợi tợ chạy tr điềm A (cành phía 
| tên) đếo điềm A' (càoh phía dưới). 
. Sau đó nó leo trở lèn sợi vừa giãng, bờ 
a tñeo cành trên đề đến điềm B; từ. 
này, nổ lại thả mình cho rơi xuống. 
8`. Nó leo trở lại theo sợi dây mới 
và nhằ mộc sợi tơ mới bất đầu 
Š Nhịa chuyển theo cành đếm 


5V LÝ vỆP, +2 tuy 
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3. Seu khi hoàn thàoh bệ thống các 
sợi toà như naa quạt, phận bất đầu chạy 
một đường sợi xoốn như trôa ốc. 
Hệ thống gồm các sợi đây toổ nạn và 
cấc sợi tơ xoắn ốc đều khôzg. mang 
keo dính. 

ˆ ˆ Si đây sá chất dính được đặt sau 
cùng, đi theo đường xoắn ốc :ừ sgoài 
xẠo trong. 

6. Khi nhện điển gẵn tron 
tạ, nón thay thê đường vòng 
xoẫn đầu tiên khúag có chất đính bằng 

*ường đây mới có cỉ: tnh. 


“3; Sau 3u đật xong lưới nhận, lưỡng 
sây có chất dịnh chạy theô phững ông, 
xoin và đoạn mấy ròng quấn đầu tiêm 
được nhận gữ bỏ. 


Giảng tưới bất mồi 
AIẾ Beại Ahậz sÉ cích giãng bối theo 
„kiêu. cla sócb đỂ bắt son mồi ngay trong 
hoặc ở bến ngoài mụng nhận, agoỳi trừ 
Trật sẽ sÉm nhậu đất ?hông đệ: mạng, 
` sẵn mồi ngay trên ớt đất, hoặc nhận 
¿ cua ân nẩp, trong hông hoa giương sẵn 
bài thân “ướế  nhú- những: goag, kăm- 
sét và những (khách › lai văng tìm hoa 
tóc buổi hận D mp - cm. ý bấy + 





















Tp hóc ME 
vùng xoẩn ốc. Đó l 





Em 








-_ nR#n/B. Ở vớt xốt têy các ngọn cây, 
nÊh G, người ta thường đề ý 
“uột 


tam giác. Tại sốc của gìao điềm các 
cạnh tem giác, nhận đeo vềo đó và thả 
mình xuống làm chơ lưới cổng ra Khi , 
thấy có côn trùng bay vào lưới, con nhận 
cho rúng mạng lưới giống như ta lay 
động một ảnh giấy hình tem giác và 
thể là con mồi vướng lưới. Thoạt nhìn, 
+a tưởng việt sán mổi của thập là đơn 
giả Nhong con nhận gồa soạn việc 
bất com mồi của số một cách khá 
cong chø. Ta hãy bết đầu từ Múc con 
lụa vào lưới nhễn và bị mắc vào đó. 
Nhận tìn mọi cách giữ son mỗi [gi cho 
được bằng cách làm rong những sợi tơ 
lệ sản nó sớ lầm chất đính đề 
ahe 2g <lot <Rất lổng nhầy và đính văng 
vào coa mỗi và thế lh © nạn nhân * ngày 
càng ðị nứa chặt Nhưng cách txử lý» 
này vấn chưa đả; con mồi hãy còn vùng 
vẫy, cỡ thoát khổi một cái shết kính 
®oàng Vô ich` Xhện từng bước trấn áp 
mại sự phân kháng, Nó nhả ra một sợi 
xơ dài vợi đây oan nghiệp VÀ lừ từ 
dùng đấỳ đó trói chặt con mỗi lại theo, 
dừng vòng ahz kiều gối Bánh tế. Công 
tấc ttrếa áp »-lã xong, (tất nhiên cũng: 
số trường hợa nhện đề sầy mồi), nhận 
uag dung Lốa lại đề làm tế liệt coa mồi, 
băng mội:vài giạt nọc độc có tấp dựng —ˆ 
vê liệt thần kính <kế xấu số +. Giờ đây 
mới đến việc sửa soạn bứa šm. Nhận 
dùng cấc lăng tình móc  iểm vào con 
mỗi một địch xị tiê hoế mà người ta 
Cả em “3° mặt chất bắt đầu biến 




















ấn khủng khiếp. Nhưng nhận không có 
cách ña nào khác bởi lẽ sớ không có cơ. 
quan aghiền nhai thức šs, cho nên chỉ 
bấp thụ thức ão đưới đạng lông. 


` Tự %ệ và giao chiến với kế thà 


Loài nhện có nhiều kế thà. Bản thâm 
chúng làm mồi chu chữm và các côn trồng. 
lớn như ong tò vò chẳng hạn, Mạng 
nhận cũng có thề bị chim cướp về đề 
xây dựng th. Nhận tự vệ bằng nhều 
cách, nhưng thông thường nhất là bài 
€iầu vì thượng sách», Nhận tarantdls 
Xhị thấy vật lạ xuất biện trước mắt nổ 
thì tự vệ băng cách biều lộ một thái độ 
hà doạ, giươdg cao cầng chấn trước, 
nhưởng thêu mình lên, làm hàng làm 
hồ, Nhưng có lề phương pháp độa thờ 
của ldài nhện đất là hay hơa cả. Đề thoát 
khỏi kẻ thù, nhỆn sử dụng một loài cửa 
sụp: Nhận làm đường hầm dưới mặt 











ì 
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vùng cấu đường hầm có cách eÈa sập 
_ dt bằng tơ che kín được miệng hầm, 
cửa đổ bản IỀ ñh khớp với mép hầm. 
“Khi nhận rút xuống hồm, cửa sập đóng 
TạU che khuất khống đề lại dấn vết gỉ 


kiều thiế kế không phải dùng 
địch bải mồi mà đề bảo vệ nhậu 
g lủ dời tiết hoặc kế thù. 











đết:và đột tơ trải bên trong. ĐẦU trên - 


-nục độc, Lúc ấy tồ vò mới 


Hệ Nhang àhi- buộc. giẩt đối diện - 
nh hệt on si e-tneib 








(Mhjn đất cá cổnÀ cửơ sếp các đây sp Mầm, 
Tơng lành, chẻn tong Bắt vội cọn 0p cánh rứng 


kính tha bình mội cuộc giao chiến giíua 
nhận và, ong tò vò 1, Ong tờ về là loại 
tồ vò có thối quen đẺ trứng vào xác con 
shận vớt nieaatdla sau khỉ nhận đã bị 
lầm cho (8 bật. Do đó sau khi trứng nớ, 
ấu tràng của ong tò vồ sẽ có một nguồn. 
thức ăn sẵn. Vì vậy ong'(ô vồ cái z 
Ấm lùng cho được nhện sối' và quyết 
đấu một trận từ chiến. 


Lúc đầu nhận sối có vỗ thằng thế nhờ: 
thên hình to lớa và sức nặng trội hơo, 
tò về. Nhưng tò vò nhanh nhọn hơn 
nhận, Sơn một loạt tránh nể tài tình, tò 
vò vào được thế thuận lợi và phóng 
mũi chích vào bụng nhỆn, Tò vờ tiếp. 
tục đảm mũi chích nhiều lần cho đến 
ki nhận lão đảo và lš ổi vì bị thẩm, 
bắt đầu 
công việc khổ nhọc là kế lệ xác: 
nhận nặng nề tới nơi chôn xác nhện, ` 


Bây giờ chận sối chỉ còn là một nguha 
dẹ tữ thúc Ea chọ ấn trùng của ong 
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Nhận Tà cơn vật phốt nhất ít khi cần = 
ˆ.. người. Đứng là nhận có nọc độc, nhưng = )—— 
mọc ĐHỆN thường ít tác, dựng với loài 
đạng vật mấu nống. Tuy nhiên các độc 
 nhiềm mu và độc l6 thần knh  _— 
(êmatorine và xeuretaziwe ) thấy trong ˆ 
Tê ta ý 






gây va chơ con người những: triệu chứng 
nhiễm độc eực bổ hoặc toàn thần ở 
shững mức độ pặng nhẹ khác nhau, 
nhựag đổi với trẻ con, nọc nhận sẽ nguy 


biỀm hơn và có trường hợp lầm chết . 
“người. ` b Ỹ TẾ và để mrfag vào “hứa 


c lì Với loài nhện nhồ màu xám (còn gọi là 
tNgười tình? vất cảnh giác, «người phận nhảy) nhện đực thực hiện ruột điệu 
'chững + bị bạc đãi mũa tð tình với hy vọng nhện cái ưng 
By) Ñ thuặo sợ eỀu hôn của mình. Trong. khi 
vn T3nh 2 Re ¬ pi# VuỆng “mắm, nhận đực thợc hiện những € đường 
) g thwÈBE đị» là lướt như vẫy chân, hoặc bước vọt 
"vất sảnh giác, khì đến mơn trớn €agưÐi.. tới trước, v..v... Đối với nhận nhà chẳng 
(đẹp với đôi: nất đầy tình tứ, nó không bạn, con đực mom.men lạt gầm lưới nhận 
thạo giờ quên dành những con mất khá. cái một cách thận trọng. Nó ti#n đến 
lưới nhận cái nhưng vẫn giữ đủ khoảng 
cách am toần 'eho đến chừng nào thật sự 
tủn tây nổ mới xấp gần hơn nữa. 
Nhận cái giả bộ lờ đi làm như không 
biết hè đăng tiếp cận này là bạa hay! thù: . 
`NG giật nạnh một sợi tơ trên mộng nhận: 
nhận đực cũng ổếp lại bằng động tác 
it dây tương tực CỚ như thế, hai con 
€ tiếp tục làm động tác này, chơ 
đến khì nào hoặc là hai con xáp lạt với 
Đị đụ me 

























+ ăn cho thoả thích, Trong mỗi trường 

thiên nhiên, nhện đực sống chung với 
nhưng trong, 
3; nhận đực 
thường bị nhện cái giất, ăn thịt khi nhận 
cất đối mỗi. Ƒ 











Ở các xứ ôn đới, mùa động dục câa 
nhận thường là vào các tháng 5 —= 6- 
Sao đó, nhện cái sẽ làm kéa đề đạt :rứng 
đã thự tính, vào Buồi chiều Hay buỀ: tối. 

Nhận cấi miất một giờ' đề làm công 

việc này. Tấm ngày sau thì trứng nở. 

Nhận con sinh ra có chân ngắn. Sau một 

giải đoạn bất động khoảng hai ngầy rưỡi, 

nhận con zw khỏi kén và bắt đầu cuộc 
„ sống tiên lưới nhận mẹ. Khác với nhận 
mẹ, nhật con thích chỗ có nh sáng, 
trong khi nhận mẹ thì lẫn tránh cuỗ sáng. 

“Thời gian sống trên lưới mẹ là khoảng 

23 ngày, nhận con tiập dượt? tự đệt 

thêm mạng riêng cho mình nhưng sống. 

nhờ vào thức än vụa cũa mẹ- Su đó 
nhậa cơn lột xác hay rụng lỗng và rời 

khốt lưới nhận mẹ. z 





:. " 
'TuÔi Mỡi của cchồng: ngắn hơn 
AE 9 nuisirbe ii ân 202 01A” 
TẠ các xế lạh, sản 28A 3) rối 
iðu động vật là một mùa khắc nghiệt 
- 0e ân se 30g ti se 








giải doạu sống bất động:tương đối và 
phải chờ sang xuân mới thật sự vào đời. 
Ề Nhện cái có thheđ# 9 kến trung một mùa. 





ˆ MMo tồn lã nhờ tững VÀ các 








PC SH 
Rnnier me se Mơ (Afy#fgy39//tIFI 





"Nệk Ái cà lén trắng dướt ĐA 2 - 


_N6 bảo vệ kến drứng đến cùng, bất chấp 
sguy hiỀm, kề cả by sinh tính mạng: 
Cũng có một sổ kén sẽ không kịp: sinh. 
sản va nhận trưởng thành trước mmừ4, 
đồng. Với loài nhận nhà không chắc có 
nhiều con qua khỏi mùa đông thứ hai 
hay không và con đực thường có tuồi 
thọ ngắn hơn cơn cất. ` 

Các loài nhận khắc, như nhận vườn: 
nhẹn cố chẳng hạo, có một số íL trưởng ` 
thành-sống qua moùe' đông. Nhận con hở: 
Ta vào mùa đông ssE ãn thịt lẫn nhau và ` 
nếu rải như nhận mẹ đã chết thì chúng. 
phải tự tìm cách mở đường ra khổi kến.. 

“Thường nhện cỗ trường thành sẽ chết 
khả mùa đông đến và giếng loài đượ 










chỗ kía ào đó. 


Chúng sống một phần lớn cuộc + 
dưới đất. SE cư hay : 
trải qug 3 mùa xuân mới tới tuồi trưởng. 
thành, Nhận sói tarsntu]a sống được. 





HI NHỆN THONG VẤN HỌC VÀ 
„_ ĐỜI SỐNG. 

Trong văn bọc. 

-__ Nhận là một loài động vật cóích, nhưng. 
hình ảnh về nhận ít khi gây được cầm 
tình, Có l# một phầu cống do những tập 
tính khá dị thường của nó trong cách 
sinh sống, sấn mỗi, En thịt và cả tong 
cuBg cách... tổ tình nữa. Do đồ qua sự 
phống đại của óc tưởng tượng, con 

- người đã sử đụng biểu tượng con nhận 
+ưong văn học đề sống tác ra những 
ˆ kình trợng phiền khi rất quát Ji. Chẳng 

văn học phương Tây, người 






















bị đến” 


nhao rồi khớp lại nụ cấu trúc cũa 
mạng nhậu. Pasri thời Trung cồ với 
những lãnh khu, phữag đường phố 
chằng chịt rất đáng sợ đối với người 
điEn lương thiện khi đêm xuống là một 
mạng nhận; và, kiến trúc đồ sộ, nhà 
thờ Đức Bà ]à trung tắm mạng nhận 


này. Thậm chí khung kính tròn to lớn, 


của nhà thờ với những gân lo tỉa ra 
c8y gợi lên hình ảnh nhện. ° 


Bản năng nhà tơ dệt thành lưới khế 
cân đổi với những đường hình học số 
một tính đối xứng nhất định đã gợi sự 
chú ý của con người. Dân tộc Hy Lạp, 
vốn là một dân tộc ưa chuộng sự thuần 
lývà nhạy cầm với cái đẹp biều hiện, 
qua mự bài hoà và tính đối xứng, đã có 
một cách lý giải tài nghệ của con)nhận. 
dệt lưới bẰng cầu chuyện thầu thoại 
khế bếp dẫn? sau đây. 


Tiong các vi thẦn ngự tị trên đỉnh 
súi Ô-lem.pư có nữ Uiần Ä:dhê„ne, cón 
gối yên quý nhất cña Zđt. Nàng chè chữ 








- cho cấp anh hùng JÍy Lạp, lạt zẤt thạo 
`. về dữ công. 


Œ công. Đặc Liệt vẼ mật thêu thùa, 
đội vài thì không àí đánh kịp nàng. Thế 
+<Š người con, gái xứ Liđi, nàng 


con. Si cớ lại âm Ủọ thị thêu thùa với 
Adh#a. ẢzắcaE gồi tiếng khẨp nước , 
đấm” Liđi về những [ác phầm đật sãa mình, 

ÿ những sợi chỉ trong suốt thành. 


thánh. Mười bai vị thần trên Ô-lem pơ, 
trong đó có cả thần Zớt được Â-tb#‹ns 
tế lại trong tấm thăm đệt của nnình, 
trấi lại A-ricnE dệt những cãnh sinh 
hoạt của thần thánh chạy theo những. 
dục vọng thấp hèn của người trần, Tác 
ssê -Nuần tất một cách 
kém tốc phầm của 
Anhe-ne, nhưng biền thị một thấi độ 
khinh miệt với thần líah. Nữ thầm A- 
thông tức giận xế tan tấc phầm của 
Acrắc.oê và lại cồn trừng phạt A-rắc-nê 
bồng cách biến cô gái xứ Liđi tRành 
một con nhận, Ttr đố coa nhận cứ đời 
đời nhà tơ đệt lưới như càng A-xắc-nẽ 


xưa kia. 





Phương Đông cũag cổ nhiều cẩu 
chuyện vỀ nhận. Trong Tây Du Ký của 
Trang Quốc, một tác phầm có tính chất 


hoại của nhà văn Ngô Thừa Ấn + 





(thế ký XVU, có cấu chuyện. 
Trần Huyền Trung đời Đường. 
đã du hành 17 năm, thỉnh kính Phật ở 
Ấn Độ Tôn Ngộ Khöng nhờ học được 
- phép thầe thông 'đã đấu phếp, điệt trừ 
những yêu ms, quỷ quất, đồng thời 
cũng phải dùng tài thông mịoh của mình 
đồ đấu tranh nội bộ với bạn đường cỡ. 
Trư Bát Giới, Sa Tấng về tả thầy Trần 
“Huyền Trong nữa. Có một lFa bến thầy 
mã Đường tăng đến mội khu vực của 
_' ĐÂy nữ gấu, đại là loài nhận. Các nữ 
“đàng tà (huật bắt được Đường tăng, 
CÁ nuN chàng Trư Rất Giới hiến sắc 
__eiing lọt vào bẫy nhận vì những com yêo. 
nhện giả bình các c6 gấi xinh đẹp. Nữ. 
yêu nhấ tơ tỳ bụng của chúng và bủe 
_„ đưới xây bẢI nạn nhãn. Một lần nữa 
"Tông Không lại phải re 
cam bẦy nhận, giải thoái Tr 























_x. 


Trang é tiếp tạc con đường đi sung 
Ấn Độ Ts thấy ở đây, hình tượng 
hậu cũng được kết hợp với tà thuật, 
cạa bẫy, phần trắcvề ấm b; tất cả 
được lồng dưới về đẹp của nữ giới! 
Trong kho tàng văn học đân gian 
cũng như trong văn chương bắc học của 
dân lộc tạ, không hiểm gì những hình 
tượng về nhện. Nhưng ý nghĩa liều 





trưng “ại rất khác với phương Tẩy hoặc ` 


với Trung Hoa trong lruyện Tây Du. 
Hình tượng son nhập đưới nhân sinh 
quan cũa người Việt Natn chúng t8 m8ng 
một mầu sắc nhấn bản và»liên hệ đến 
thấu phận, lâm tư của con người, Có lẽ 
đây là một đặc điềm về tự tướng. kh 
độc đío của dĩa tộc tạ. ` ? 
Nguyễn Công Trứ nói đến cảnh nghào. 
trong bài phố tần nho phong sịr với 
rên củu : 
„¡ Bến oúcÄ' tường mô, 

Ba gien nÀÀ cả. 

Đầu lồo một lạc SẺ sao, 

Trước cửa nhận gìăng màn giả.2 
` Nhà thơ Nguyễn Công Trứ xuất thân 
th nhà nghừo,.ra làm quan dưới triều 
đại nhà Nguyễn (đầu thế kỳ XIX) vấn 
3 một ông quan nghèo vì Ông mợ ước 
làm một ông quaa thanh liêm, làm những. 
công tác xã hội. Triều đình chuyên chữ. 
nhà Ngoyềa nghì ngờ ðng, có lẦn giáng. 
chức ông, và trùng bối cảnh ấy, trong, 
loạt ©f. dai thơ về thế thái ab#u tỉnh, 
6n, có xu hướng tổ cáo, đã kích nhân: 
tịnh thế thất và đồng thời thông cảm ` 
với cảnh ngộ người nghèo. Hình ảnh ` 
BE siến mmO, nhà CỔ, mỌC Và “HẦt vs 





, 








“Tieng khoảng cùng thời với Nguyễn _£ Lêm (lên ep xiên mấy lấn vương 
tr? 


ÔÔBng Trế, nhà thơ Hấn nôm Cao Bé Z 
Xuất cũng bị Cảnh nghào đeo đhồi - Ca dao cũng thường kết hợp bình ảnh 
nhưng Đñg sống trong cảnh bgbềo VỚI hận với sự tẩm lạnh? cũa tình đời: 
ˆ tạêa ang Khinh bị những kế KhoeÌ*PE __ „ xa c> ;hấy kiềng 32m đương, 
in gội, cầủ tong giầu sang đầnÈ V98. Văänh mat di, vách tường nữ Ø/Z»g2 
`_29l# đại hanh Bạc: gkpc suới miên - ¬ hệt 
„ng KHAU đổu -—.cĐị đều bố niện giững mùng, 
Tố YOU Cà i {aac ẽÝ ở 
Š thựa maw3.. Những đường tơ nhận thường gợi 
Kh lắc Ta tượng shố, vi m 
'2%0-t9h#eTr Tố Than a., 
TT HE net là cà 2n +Öêm qua ta đứng öờ di 



















lúc đã mượn lời .., XZ*Ö# trứng con hiệm giảng 2ơ, 
Mhệy ơi, nhện hối, nhận chờ: mối gì? 
°'Bạ4 cạnh shững“hiah ảnh được đùng 
“ẩề nối lên nỗi buồa øan mắc, nhận cỒa 


va bọn “TẾ iềo tượng được dùng đt bậc ljcác 
kích, chế độ căng nợ và bọn “là bu lrợng ( 


— - wee chúa Ăa chơi tray lạc, nhưng thơ. 
_chúg chứ đựng tâm, sự của €Trúch lòng con nhện lăng loàn, 
lái bao nhiều sợi, mỗi đồng mỗi giăng * 
hay đề ám Thu ch nạp 
* TT NnNẴ cố nhiều. 
đệ ee cội, Đồ đó, trong tác phẩa: 






thơ, Nguyễn, Gia Thiệu trong _Ärông cá, cá lún, trông sao, sao lồ: 











- ` ¡ Đăng trứmi 


'Trong những lãnh vực khác 


Từ xưa, thịt nhện để là một nguồn 
cung cấp prðlEip và chất béo cho một 
sớ bộ lạc. Ở những nơi mã không thề 
số nguồn jprô4Ein nào khác bồ sung 
cho bữa ấn, móa ăn thịt nhận. được 
một-số hộ lạc ma chuộng.  -* 

Theo y học đấn tộc của ta, người ta 
cho rằug ăn nhộn nướng chữa được 
chứng tđái lấn». bà 

Trong bộ sách “ Những cấy thuốc và 
vị thuốc Việt Nam3 do dược s1 Đỗ Tất 
biên soạm tấp giả đã giới thiệu 

kinh nghiễm cÐ truyền của ông che la 
về nhận dùng trồng thuốc nam. Theo bộ 
sách, người te dùng trứng nhận hay toàn 
co nhận ôm trứng — Uroctea eothp8Elili* 
Xoch thuộc họ nhận ( Urocieiđue }, Qaanh. 
năm có thề bất loại nhện này, thường 
thấy ở trên vắch, ôm bọc trứng mầu 
tắng hÌnh đồng Gềủ. Theo đớng y, 
trứng nhộn bay con nhện tính tnất, không 
độc, thường dùng chữa chảy máu không 
ngừng, mụn nhọt, viêmt tÐ họng. đấi 
* đầm, mồ hội trộm. ` 

Về công dụng và liều dàng, tác giả 
cho Biết chỉ thấy đồng trong phạm ví 
nhân đán: Thường dùng ngôài, những 
`'€ở khi đồng đề ống. .âm 

.Dhog ngoài, người ta bất con nhận 
sủn sống, mất bổ châm) ấn lấn mụn 
“nhạt, thưa yỡ, mũ như đỉnh r§u,rrất 
chồng khỏi > 





















nhận hay cơn nhện “sao 
vàng hay:nướng vàng tấn bội “mà dùng. 
Có thể dùng riêng hay phối hợp với 
“tập vị thuốc khác 'nhữ agã hay Tăng voi, 
nh đái, bãng phi 










Theo tác giả, đấy chỉ là sự ghí nhận 
kinh nghiệm trị liệu cồ truyền. T4 cầm 
chủ ý nghiên cứn thêm vị thuốc “BÀY 
trên cơ sở khoa bọc về dược học về 
y học, Ỉ 

Nhưog sết đối thực tế cổa đời cổng 
“Chúng ta hơi là nếu trêp trái ,đất này 
Không có nhiều nhện như thế (vào khoảng, 
30000 loài) thì c6 lế chúng ta phải đổi 
phá gay go với những loại sâu 'hại, ôn. 
trùng phá hoại mùa #màng trong số đó 
phải kề đến những côn trằng mang bệnh 
trayền nhiễm. Thực vậy, cộng chung 
tất cả các loài động vật, cộn trùng chiếm ` 
bếc 80% Với non một triệm loài khác 
nhau, Nhận là một kế thù tự nhiên của 
côn trùng giúp te diệt trừ sâu hại hãy. 
Ất ra hạn chế phần nào sự lan trần cña 
côn trùng, giữ thế cân bằng sinh thái kỳ ˆ 
điệu trong thiên nhiên. 
AV. KẾT (UẬN, HN 

Nhận là một loài động 9ật tổ ích cho 
“người, Đó là mặt tốt của nhộn, Đình 
tầng mạng nhện giảng tắc trong phòng 

ở, nơi làm việc thì không thề bào tương 
hợp với bất kỳ thần mỹ đưang, trÌ nào, 

Nhơng với loài đăug vật tổ ích cho 

ñgười như thế ta không nêii KhỈnh tượng 
«hoá» (con snhện: bằng những hình thử 
quái ở , 

Có 1£ chúng ta nê “aliên cễch hoá: 
2eøa nhệa bằng cách phẩế hoạ ra' một 
^ yẤ bình” €agtuði bạh#- cổ việt: đính khí 

cần mẫn, hành động tính toán lạnh 
sề— gi šo, Vu xhấn, cố nhị 


e 























giEG say sec sờ lồng trấn cờ 
Chuỹ cốt tỸ trở lại đất U Minh. 
2L Nơi con sông màa sã mưu nước đổ, 
_ Nớ chữ trời mắt về bồng trảm san, 
cà Nơi quê lương bọo người thương cong đ, `. 
Chiếc lá rời cũng Šao động lâm thà... 








(NGUYÊN BÁ -- Trở lại Ú Minh) 


HỮNG rừng tràm 
là ngần xaoh biếc 

`vùng Ư Minh, 
' AI Đồng Thấp Mười 
gũng nhự một số 
vũng trên đất nước 
ta;/Bắc Thái, Vinh 







lầu việc Š.0Õ9 nh lâm sân cần 
_thiết nhợ gỗ, chất đốt, cừ, các đặc sản 
“¡phư mặt ong trầm, tính đầu trầm... cồn 
“$9 to túng phòng hộ, cải tạo tôi trường. 


lâm, shất là rừng tầm Ù- 


ˆ săn cứ: đị. cách mạng cũa hai mùa 
lành 











¿+ KHUYNH DIỆP. 


1. NHẬN DIỆN CÂY TRÀM 
A. Mô l 

Trầm lễ một loÀi cñy thuộc họ Sim 
(ÀMyrtaceae), có tên khoa học là Azlaicuca 
Âgweadewdron- .. thường mọc trên những 
vòng đất bồi cố độ mặu trong đất 
tương đối í, hoặc trên nhờn vùng 
đít phền hiếm số loại cày dhấg nào 
mọc được. 


Trầm có Ma là lDubki ĐÀ GÀ 
ÁPhấp), thoát thai # một th gốc Ma li. 
xi lề Kayen.joull'só nghĩá là một 
loại cây có hoa mầu trắng, raầu vàng 


= MiatHÌU Gai 7ê l9Éc cài ti, kết ảnh chân, 


CỔ nước ta biện mac. Iêu TRẦM và ˆ 
 tPtinveend gi 











Cây trêm 3t 


hoạt chất có,kháe nhau; do đề =Ša phãi 
shú ý đề tránh nhằm lấn (thật rs cây 
bạch đần mới lề cây khuynh điệp, với 
têp khon học là Eweaiy/tss gio5wier 
Lahilt, cũng. thuậc họ: Sim), 


Cây trầm ở miền Bắc nếu phất triển 
tự nhiên thì cao khoảng 4 —- Šm. Trên 
thÍa vây to, Ki võ. bong ra thành (ừng 
smảnh te đài, ã tràm mọc so-l«; cuống 
dá mầu xanh bay vàng nhạt, phiến lá 
bịnh me ở: trên có gân chạy dọc tầeo 

‹ính đài khoảng 4 — cm, rộng. 
280 Pù 40 — 20mm. Đồng bào ta ở 
Là (vùng Bắc Thái Vĩnh Phú) 





thường Nấi ]ế trầm mọc hoang ngoài 
đồng nấu sống thay chờ nên trầm só lên 
“là Chè đồng. Hữn nữa, vị nước uống 
đệ mm  nRee 





Tại miền Nam, ít thấy cây trầm mọc 
trên đất đồi, mù thường mọc tập trung. 
,# vùng đết có phền nặng như U Minh, 
Đồng Thấp Mười ho$ện Duyên Hải 
thành phố Hồ Chị Minh; 
# U Minh, Đồng Tháp, 
đặc điềm hơi khắc với cũy irăm miền 
Bắc, Thân trằm vỏ xốp và trắng. thiệu 
cao khoảng 15 — 2019, đường kính li: 
30 — 50m, cá (biệt một số còn lớn 
hơz, trầm 4hưa, lá then nhồ, rữ 
phất phơ như jã liêu. Hại trà giữ 
được kbả paug nầy mầm trong dhật thời 
gian khế lâu. Vào toÙa mưa, hạt rằm 
bất đầu nỀy mầm, khi phát triền thành 
cñy soa, trào có (bề chịu được nước 
ngập, vươn lên xanh IỐI. Cây trầm gu 
ánh sáng, sống mạnh, đó thề sống trên 
25 — 30 năa, Đầu thắng 3 —- á, rừng, 
tràm lác đác trồ bông: Bông nhỏ, cánh 
hoa và vòi nhuy mầu trằng phớt #Anh, 
Từng chìm nhuy mầm mại, cổ mùi 
thơm dịu nhự hương gen, lensze (rong. 
không gian.. 

Căn có vào đặc điềm kinh đổ, ở U 
Minh có 3 loại tràm làr  : 

«.- Tràm phẩn: vỏ dầy, gỗ trắng, lá to- 
vã mÉng hơi trồn mầu xanh nhạt phân 
5ế kiêp Ư Minh, chiến diệu ch và Lệt 
lượng lớn. 

® Trâm xấu t về đồ, mỗng, khó lột, 
vân xuôi theo thần,ït gặp hơn loại trên. 

& Trồu cườm: loại trầm quý, lánhỗ 
và đài mầu šanh đm thân sẽ ân đạp, 
biện nay còn rất Ít, 

Rừng Ù Minh xưa là rùng trầm cò. 























với tỷ lệ 35-602. Ngoài ra còn chứa 
LÔ Piưen tã tu)ền!, Tecpineofg, một ÍL Ân- 
Z_ đehyt ( Valeriz, Betxric,. Bznzyiic ), các 
#te như ê-tê a-xê-tc. 


5, Vhng, phân bố trầm trong nước “` 
và trên thế giới 


“Tại Việt Nam, cây trầm mọc sa 
các ính Bình: Trị ThiÊ», Nị 

Vĩnh Phó (cùng đồi núi huyện /(im Ân, 

Đa Phéc), Bắc Thét (huyện Phö Yên )> 
nhưng không ð đâu nhiều bằug rừng 
trầm ở Minh Hồ, KiếễU Giang và 
Long An. ï 


Trên thể giới, trầm mọc tập trung ở" 
các nước Ma-lai.xia, [Biðô-aB-xig, Phi- 
"HQ BA¡E; xế lằm "uÐ x@ấng ở phĩa líp-pin, Cem-pu-chia. Tại Tấn đão có một 
'đụới củng lớp thán bùn: 2tác cầm những - loại trầm cất tỉnh dầu mang tên Gồ-miẽ- 
“đấy thâm lụt» đóa thời gian tích đọng, “nên (do chữ Gö-men — tên một làng ở 
'Tâu đảo nằm gần thứ đồ Nu-mi 
chấu Đại Dương, cổ 100 loại trăm đủ sử 
trồng trên đất đồi." ° 





















4. §ỹ thuật gieo trồng. 
“Việc trồng trầm đồi hỏi mmột kỹ thuật 
diữÑ tế mà người nông dân vùng đồng —. 
kbông, "bồng sông: 2ữu: Long thường áp dụng 
cá, đầu mất seu - - đề tha đạt hiệu “quả. kinh tẾ cao. 
đẩy sản: Hạt tăm 
leo tá có thề trộn chúng 
ío bếp hạy cất và gieo lúc trời lặng 
ki gió nhự thề gieo mợ, trên liệp cổng 












II” câu v_ 


" ` 






Người ta cũng có thề đốn cành trầm 
có nhiều trấi già đem vấm trăn Hếp, vài 
ngày sau lá khả, đổi lí, trấi mết re và 
bong bạt rơi xuống liếp. cấy con sẽ mợc 
lên nhanh hơn trực tiếp gieo hạt. 

C#a luu ý là cấy con thường bị một 
loại sâu bệnh chả chất nhờn cuốn lễ ở 
sgọn lầm ngọn bị-hư, do đó te phải bắt 
sâu bằng tay vì thuốc sất trùng khổ diệt. 

Trường cây + 
nên nghiên cứ» kênh mương đề n3Ìz. 

- lãm, vì Yùng trầm rất dễ bị chấy, đồng 
thời đề để chuyền vận cấy kối khai thếc. 
“Theo lệnh nghiệm của nhiều nũng dân 


đùng bằng Củc Long thử cha vi trồng ˆ 


trầm nên cổ kếnh bào ngân rộng từ 
4 —6m, sẵu 16 — 2m; bên trong có 
kanh nhỏ đề ngĩn lừa và bưu thông, 
lặng L5—# mụ sêu 08-— 12m. Đất trồng 
(gầm cầa trếnh có lớp mần đây vì cây 
se dễ ngã đồ. Ngoài ra, đất mè còn 
chức nhiều sâu bọ gây bại, đồng thời 
sinh sẵn cña đương xÌ. dây choại.- 
“lâm cho cây trầm con dễ bị chết agỆp. 
ÔÔgäg miệc năm, cây coo trững v3ờm 
_wững có thể cao 1m và cổ thể bứng. 
đam: ung; còn nhữờg cấy Yến chềs hị 








ghì sế shọn 


Trước khí tưồng trầm - 


Nếu nhồ cây con „ 


quanh rồi kếo cây làn từ lữ đề rễ đuối 
chuật khóag bị cong. Kha*ng cách trồng 
0,50 % 0,50 m hoặc 1,0 % 1,0 m; 
sân trồng đầy và sau này ta bới đP cây. 
trầm lên thăng, cau, không €ó nhẩnh 
thếp. 5 
Tậcg trừng trầm š 
— Dọn đất: mùa khổ. 7... 
— Gieo hạt trồng hay trởng cây cơn: 
thếng á —5 dương lịch, 
— Trðng cây: thắng 9— 7 dương 


đc. 





1L TRÀM TRONG ĐÙ SỐNG 
ˆÄ, Công đọng của Âm, 

Tại vùng đồng bằng sông Cu Long, 
qhất lkð các tính Minh Hải, Siên Giang, 
Long An.. cây trầm quả ếẩ cố nhiều 
cêng đụng đối với nhãn dãp MB. -- - 

~— Lá tràm đùng chữa phống đạt kết 
cua- tốt, không cần đến quốc hăng sinh. 
(các trường bợp phòng nhg): Ngoài 7A, 
Í& mầm chưng cất thành tình đều dùng 
„ chữa các bệnh cảm cúm, hơi giố. 

TL — Vỗ trâm dùng 4btr6t #hp lợp nhà: 
còn làm dụng cụ cách &m, cách nhiệt 

—- Nhánh tràn, làm chả đề độ cố, ˆ 
— Thân trầm đùng làm cật nhề, xẻ 
vấn, là cừ, đóng xuỡng, ghe phố; gốc 
tiềm đồng làm củi, thau (than, trầm hỏi 
thần cây đước. 


Hiến sĩ Võ (òng Xufr,! dân Đồng Tháo 
Mười kỳ eya csi trồng le trên 
đất phền nặng mà lầm giều nhữ trồng 
“làm, Dọc công Vậm Cổ Tây, người. ta 
“trồng whiều khoai mữ' trên đất phèn, 


.. 1a cấy hoặc sạ lấp {ša nền bùoa¡, còn 






những vùng đất phèa quế nặng hoặc 


tước khồng ïEn tới trong mờa nống.- 


tgười Ie-trồng trầm lấy cừ bay trầm. 

# 

— Ngoài ra, rừng trầm còu giúp các 

nuôi ong mật, khai (bác mậc hồng 

"Mật ong lấy từ hoa trềm thuộc vào. 
tật ong tốt nhất. ` - 

©— Trang rừng trầm ồn một äổ loại 
trợ dịng trong công nghiệp, sinb 





Đi 
-_Jepi mật 
Vận 
_4y (3i sec giấy, bệ. đăng bắt 


Si), - 
,, xếp dù/ .¬ nến, 
nY 2g chai, ó,saÀ cứu sống). 


vi 

nhà 

Bà 

„ I0, 


(đây choại (ầm lạt, bận đăng, cội 
gan .... hồng chục năm vẫn 














h PÈni-xi-lin 2. 


điệp vì kháynh là rghệng, điệp Tà lá; 
cây trầm cố l“ mọc nghiệng nghiêng. 


“Trong kháng chiếu chóng Pháp (1946- 
6S trăm vũng BẮC Thúi được khai 
thấc đề cất tĩnh dầu dùng trọng, bộ đội. 


“Thông thường biện raÿ trong nhân. 
đân, người la dùng lá, cảnh con đề pha 
hay hầm sắc với lượng 20g 'lá trong. 
1 Mt nước, đề ống thaynước, giúp 
tiện hoá *dễ đẳng, chứa cáa chứng. ho, 
hoặc gấu xông hơi đề từ tâm mạo 
thương phong. 

Tỉnh đầu tràm nguyễn chất "thường" 
đồng đề xoa bóp, chữa đau nhức, phong 
thấp, bơ cẩm. 

Mặc dà tỷ lệ Xinsol trong tính dầu 
trầm thấp. bờ tỉnh đều bạch đàn nhưng 
dinh chất sót trùng sủa tnh đần tràm 
mạnh hơn. 

Người te có thề uống tịnh dầu với liền 

















- tự 10.80 giọt nhỗ vào nước thêm fr 


đường. Dong địch tình đầu trầm ö — 10 
hoặc 204 còn được dùng với tên dầu 
'G6-m-ntl (luile gom{nai2) đề nhỏ roñi 
chống cúm, ngạt mũi. Njgoài ra, có thề 
dùng tính dầu pha vào nước với. nồng độ 
2[10001 dề ca các vết thương sắt, tf®, 


"Mới đây, Kờ-vê-vilE (A. Quevauelllr) -.. 
hà dược bọc Pháp đã chứng minh trên 
thực và lâm sảng là tịnh dầu 
trầm tính chế lắm tăng tếc dụng kháng 
_sinhcủn kưcp(8iey-sin YÀ đặc Đệ của 





Như vậy, Sét về mặt y học, cây trầm, 
đã cung cẤp cho nhân dẫn ta một nguờa 
được liệu quý, mà tính năng rất phong 
phú vậy: 


II: BÔLNÉT VỀ RỮNG TRẦM U 
XUNH 
1 ðệt hệ sinh thối rừng quan 
trọng cũa t nước. 
Rầng quê Minh Hãt mình đây. 
Đồng xanh thẳng cánh chían bay. Chang: 
đước vươn ra xa khơi. Tràm. xech thoảng 
đưa hương thơm địu. Rừng xanh đất 
mới Cỳ Ma, đồng xenh muối trắng Bạc, 
,Liêo, “chung sức đựng xây Minh Hài 
đẹp giàu: : 
Tim xa0h nước để đồng kinh. Đời 
vui trong tiếng bất L Minh. Bao tháng 
năm, bao hy sinh, Giữ gìn úi sông loôo. 
qươi đẹp, Rừng anb đất vnõi Cả Mam. 








đồng xanh muổi trắng Bạc LiÊ», chung, 


sức dụng vây Minh Hất đẹp giầu>. 
-_>Lði nhạc nơạtngào đầm thắm của nhạt 
C Phan Nhân trang BÀ €Trên quê 








“Than bừa Ủ Minh có độ trõ. 


hương Minh Hải đã dấn dối tăm hờa. 
ta về với vùng đất thâu thương nấm # 
phía cực aam của Tờ quốc, đề tìm hiều. 
kho tài nguyên phong phố của đất nước, 
mật hệ ainh thấi rựng độc đếo của Việt. 
Nam và vùng Đông Nam chấu Ẩ. 
TRừng U Minh nằm ở miền Tây Na 
bộ sất ven vịnh Thấi Lan, trước năm. 
1.845 chiếm một diện tích hơn 100 000 ha, 
trên một vũng đất mênh mông của hết 
Minh Hải) và Rạch Giá 
qẤiêa Giaag). Phần trên là Ứ Minh 
thượng, phần dưới là U Minh hạ, giữa, 
hai phần đố có củn sông chấy qua là. 
sồng Treui tiếp nối là sông Cái TÂM. 


Rừng trà U Mình tạo nền một sinh 











“quyền độc đáo căn hệ rừng nhu đới: . 


Thờ nhường rèng trầm ở đấy thuộc löại. 
đất than bùn só độ dây tt 2 —~ 5m, được. 
cấu tạo bằng xác thực vật bị chôn Vũi từ. - ~ 
hàng ngần nếm trong một lớp bùn lõñg- 
lượng: 
toä nhiệt cso, dũng làm chất đốt rất tốt. 














ˆ Rừng trầm lJ Muat, đặc biệt rừng Ứ 
Àệ sinh thái vừa 
lột tgọc Đặc đấo vì 
l hề sìch thế rùng thực thạ cồng 
tước lợ, chứa nhốều chất 
maiổi hoỳ t@a, chà yến clorwr astrism. 
3EUlg độ saf thay Cồi theo mùs, khí 
B4, thuỷ triều lê4 xoếng. Fhức tạp vì 
sưng taôÏ trường nầy gồm nhiều thành 
VIẨu Võ dịnh và hữu xirb. 
- 4a, V8 pinh; môi. trường ầt, nưức, 
._ mmới hoồ tam trong đất, nước, khí hộ, 
__ nh hưởng của nhiệt độ, Ánh sáng, độ 
cdâã ngày và đÊm. 

“ Ho sinh: cây cổ trên cạn và dưới 
động vật nhỗ nhự vi khoồ, lớ¿ 























nghề phụ đếc điệt có thu hoạch tương 
đất cao: đó là sghề gác kèo ong lấy mật, 


'Văo ma trầm trồ bồng (tháng 4 — B), 
bông trầm trống toá mùi hương thơ: 
địu, quyển rũ các đàn ong Apis mellifie 
bay đi hút mật Trong thời. gian Ờ, 
dân địa phương đã len lỗi vào rừng đề 
the boạeb, mật, từ: những chiếc kèo đã 
gắc từ trước cho ơng làm +ồ., Do thợ. 
rừg tích laÿ-được nhiều xiuh nghiệm; 
cấch lấy mặt ngày càng cải tiến, đụổ 
năng suất cao. 

Công việc gác kèo ong ở rừng trầm 
Ư Minh là cả mộc nghệ thuật: từ sự 





(: chuốt độo cây kèo làm ong thích bấm 


vàn và tìm vị trị thích hợp đề đặt kèo 
đến việc rghíca cứu tập quán đàu ong. 
Ong mặt không thích nơi rậm rạp (ở đó 
mật chua đề Èm) nữ thường người gắc 
kèo phấi tìø vùng cặp mé trắng, thuếng, 
sỡ át nhiều bóng nẳng, tránh những nơi 
nhiều gió vì „gió ảnh hưởng đến sinh 
hoạt cña bầy ong. Theo kinh nghiệm ˆ 
thợ rừng, chiếc kèo smào còn mùi sất 
của dao mới chặt thì con ong mặt chúa 
xất ky, không hao giờ làm tỒ. Vị trí 
gác phải có ánh sềng chiếu vào đầu kèo, 
nữa kèo: phải che bằng cấy tràm ` 
-mơi trả n tốt cHo ong, Mội 
ít nhất 1 Mừ mặt, nếu có 
thu được từ 15-20 lí, 
ta lấy mật làm.3 đợt : 
đầu mùa lúc bông trầm nở rộ, 
tù, Người 







Mật ong trầm có mầu vàng như nước. 
cam, miệt đặc rốt vào chai không cầu 
ghấu, kếu đề" Iấu năm, cũng không biến 
chất, đồi mầu bay đóng đường : quả là 
đặc sản quý của rừng trờm U Minh. 
quý như vậy, nên trong thời khẩng 
chiến chống Mỹ, một nhà thơ Nam bộ 
đã gối ghếm ước tmơ của mình qua 
nẩÿ câu: _ 

` Ở cuối rừng z0, 
Con muốn được trang ra cho Bác 
Một bầu mật ong ngọt. vị Bông trằm-- 
(Nguyễn BÁ, © Rừng biền que nhà) 





3. Tcồhg trâm: một nguồn lợi 
đáng kề Ỳ 
Ngoài rừng U Minh, tại các vùng 
tiu§- các tịnh Đờng Thấp, Long Ân rà. 
buyện Duyên Hỏi (thành phố ð Chí 
Minh), bà con nông dân cũng thường 
- hày trông trầm, - : 
, Tước 1846, ở tác vùng tiếp giấp 
Minh, một sổ nông dân có đất nếa chưc 
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ngói đã nằm đọc theo kênh Từ thoệc 
tịnh Đồng Thấp là nhờ töứn mà cấy lên 


IV: RỪNG TRĂM íT MIXS: 
GẦN CÚ ĐỊ4 CÁCH ñIANG 
CỦA HAI MÙA KUÁNG GHïẾt 









Bà chiến tha. 
Rạch Giá và cả miền Tây Nam bộ trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp, Nhờ rồng. 
trầm sêu kậ? với nhiều lung, bựng; đềm: 
tếp, kinh rạỀh nhỏ chồng chị,, khố, 
kbán cho địch hành qu&o mmề quản đãn. 
miền Tây Nem bộ tạo cho U Mlnh 
thành ssột ckn cớ địa vững Chấp. 

Đồng chỉ Võ Văn Kiệt tại Đại Nội 
Đăng bộ Minh HÃU lần HÍ cố nói: 
Trong kháng chiến chống Pháp, B§c 
Liêu cùng với Rạch Giá, Cần Thơ. và 
S&c Trếng là hận phương sn toài của 
Noai bộ, nơi đầu nấo của cuộc khống 
chiến, là nơi '[Yang ơng cục đội ˆ 
bản doạnh 2: SEN 0, 


Cánh mạng tháng 8 thành công chưa 


bao lâu thì tiếg sống Nem bộ rồi toàn 





nhiều thiệt bại đ các mặt trận. 


tưng Tác Thủ, Tân Bằng, Thới. 
( Bang, Cây Dừa: Bạ Đình. 





'Điu, Nhựt iWguyệt, Rạch Muối, Gò Muồn, 
Điền đặc biết ở đấy là du kích Lý Xinh. 
„_ vÀ sen Mình Sới vẽ kii tự tạo hoặc 
_yũ khí lấy được cẩn Pháp. cải tiểu thêm. 
đã đáph Pháp. . các sông rạch, tiếp, 
-sối truyền thống Bạch Đồng tủa ông 
„_ eha thừi trước. 
n 'Rùng trầm U Minh về vẹn U Minh 
vác chiếu sĩ tø đã dựng dân quân. 
“Xưởng và cũng bính xưởng chế tạo vú 
cái hư nợ lứp buÍn luyện cào đán 



























‡-- Minh 
tục Nền chiến cong 








lm ung “thẳng # 
vn của th 
iệr- S4 









„ ven U Minh: 


năm 1973, la đánh hơn 2 600 trận, loại 
khôi vùng chiến 6 8ö địch thụ hơn 1 000 
khầu sống để loại. Sáng 39:4.1975, thị 
xã Bạc Liêu giấi phóng;rđến l0 ngày 
1-8-1975 thị xã Cả Âfau giải phóng, 


T;ái qua bã coột kháng chiến chống 
Pháp chống MẸ, ðgmời Ù' Mính sất son 
Eếu đất bám rừng, kiên đồng giữ" vững, 
48Ê hương. Mtng trầm ngạo nghề vươn, 
ic chồi nảy nhánh, Đất đần lấy 
bá chân xeÌeœ giới, fong rêu 
dục bình kháe y 
Xích: Trong. thời gian chiếm đấu, nh, 
sinh nhữu gươúg ,mặt, ènh: bùng ,đồng, 
sĩ lâm rạng zử quế, Si ẨÑlnh H 
p Giang. Ch 
khi về thấm Minh Hải, dồng chỉ Từng 
BÍ thơ Lê Duần đã phất biều: + ì 
cấi may đã hoạt động ở Miinh Hàưong 
thời kỳ kháng: phiếu chống Phúp và 
những năm đầu đấu tránh thống. AÍý' 








































và tny sai: Tôi đã sống it Sôi Dự 


im Cấn và: 





Sệng U lính, Thái Bình, 


:; ở đân sa tiếp › đồng Lần lu) Tình chế 





Rất nhiều đi sàt đổ # ` Minj, 








từng tràn U Mùnh §.O:§: 


giữ đề bảo vệ nguồu nước, bảo vệ môi 
sinh. Còn diện tích các khu rừng tập 
trạng ở đồng bằng sông Cửu Long như. 
trầm, đước, mẫm... ngày căng bị thu 
hẹp, trong đó rừng trầm bị lần phấ 
đhhiều nhất. S 
1. Nguyên nhân huỷ điỆt 
Có những nguyên nhân đưa đến sự 
huỷ diệt rừog tràm U Minh: 
S— Chất độc hoá pc: Trước giải, 
lống, trong giải đoạn từ 1961-1071, 
„ để que Mỹ đã. 14 triệu. 
“dt chất độc màu và 
lướt 


bại. của hot 
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bao nhiều là những cây trần cong quêo. 
dùng làm cù. củi đốt”. Theo quy 
hoạch hiện nay còa tỉnh Minh Hãi, điện 
tích rừng ngập mặn chiếm 129630, 
rừng trầm chiếm 63300 ba, nhưng thực 
tế đất có rừng tràm biện chỉ cồn 12 663 
ha3 Chiến tranh buấ học cla đế 
quốc Mỹ đã đề lại một hậu quả tần phá 
lân đài trên con người và thiên nhiên ở 


. vàng này! 


— Nạw cháy rừng : Liên tiếp tr năm: 
1877 đến nay có những đám chấy kéo. 
đài hãng thủng huỷ điệt hằng vạn héc 
tụ rừng tầm. Dân chúng đối rừng đề 
My đất cạnh tác! Trong một, bai năm. 
đều saus giải phống trên tắc vàng đất - 
nầy, năng suất cây trông cao nhờ lớp 
bùa khá đầy, do đó dân chúng cố 
gây cháy rừng, tìm cách lấn từng 


ong doốc vỉ sảng bị đốt phá ở Viên - 


- 





Điều hình nhất là vụ chấy rừng vào 

















xả khô nấm 1983: trong 13Ơ ngày, 
lừa hoãnh hành trên diện tích 36450hø,, 
vồng trầm gây thiệt hại nặng nề: Hơn 
20907 ha rừng trông đó số 403% cừng 
ÂN (6U, 60% rừng sơn và cả than bỳn 
đã bì hổ: boại 


„Öo nạn chấy- cfg hầu hư xây “ra 
tăng d0, nếu không có biện phép chặo. 
để, j trầm sẽ mi đi nguồn cũng 
cấp. ng uhư các tài nguyên 
ng; hạt St vÀ độể sắn. Ngoài ra, sẽ 
“giữ được nước ngọi. Một số 

khú: vực Kế tờ số nước ngọt quành 
Wđe, nay nhiễm mặn vào mùa khô làm 
„liễu diệt. cất đìa cá, gây.thiệt hại vẽ 
Nguồn lợi sẻ đồng. Thêm vào đỏ, các 
“thông đang cạnh ráo, khi - đất than bàn 
dhấy bÉU sâ, bị phèn đâyclên, phất bộ 
ĩ dấm bằng, gết 


hái 2 tàm 
hác bừa 
việc 

“anh ty, 


từng trầm 

` Nạn kbai. 

L đậng, 
đm 


mỊ 


Ôn tí bệ, dế lực đề phủ bí Bào 
xanh cho rừng trầm Ù À 


Tấm lân ngử trường lổã được thiết 
lập năm trang địa bầu từng trà Ú Minh: 
đề gây dựng và phất triền ộ 
bÄê vệ nguồn gen ° th 











V— Lâm Ngưi trường ĐỰẠAÍNh 1. 
— Lâm Ngư trường, Ư Minh 2: 
— Lâm Ngư trường Thanh niên 
~ Lñh Ngư trường sông Trẹm. 
— Lâm Ngự trường Trần Văn Thời... 


2. Biện pháp đề nghị củn một số 
nà. khoa' học 


*.Ðš bào vệ. và phát triền rừng tầm 
e6 hiện quả, nên thành lập cáo lăng lEm 
nghiệp: theo từng đơn vị giả cưy Mi 
đơn wị gíá cự được gìa quầu:]ý một 
đơn vị điện tiềh rừng vừa' đủ khai thác 
đề sinh sống theo số đầu người tron 
hộ. Ở nhữag nơi trồng được lúa, nên 
sạ hạt ềm seh với lứa 'HỀ Ìlú hoạch 
đợt lúa'ốt nằm đẫủ. và: chăt) óo: cây 
ˆ ,tầm eoo ở '#ÁE năm sau. Nhếng hộ linh 
dosplhueá trong Ÿác kênh tạch:nên trồng, 
8y năng Min kết hợn cọc các bờ kênh. 

-lưỡ (ý phòng Hy lửa rừng. Đn 


vối tích Từng nguyên sub, tạo nơi trấ 
ần của động vật còn sống sót, bảo vệ 


Mô hình khai thác cổ lợi của BỆ Sinh 
thấi rừng trầm là bình doanh lâm nghiệp. 
kết hợp ngư oghiệp, tiều thủ công nghiệp: 
và sẵn xuất nông nghiệp. Việc khái thắc, 
bảo vệ, phát triền rừng cần tiến hành 
soog ong với canh tác lêa, đay, đừa 
và các loại cây šn trếi trên các loại đất 
«6 tề hồng trọt đượt, Thực hiếể mổ 
hình trên, địa phương sẽ có thề đầy mạnh. 
hợp tắc hoá, phát iriền kinh tế gia đình, 
alng' cao đời sống của nhân dân Ì, 





Rừng tràm. sa _ nước sài lung, 
rừng ầm U Minh nói zi0g lÀ kho tài 


khù di tích chống Pháp và chống Mỹ. _ nguyên thợc động vặt pHøNg phú cũa 


đất nước, cần được quy hoạch, 
khải thác đúng tầm HứŒ” ˆ ,., /. 
_ Riờng rừng bầm U Minh còn lễ hệ 
sinh thái quan trọng, nơi đã đề lại nhiều . 
kỹ niệm sâu sất trong lồng đồng bào ta 
Suốt ai mùa kháng thin,- °/- 
€....Ú. Minh tiến ñỀ:{Ä- Jrät + Mã 
hương thơm dường như yvối uùa. Ứớp 
mật tảo bơi em (Àới 3 
nhịp nhằng..: *Ÿ 
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1. GIÁ TRỊ KINBS TẾ VÀ CÔNG DỰNG CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN 


ÂY cao sa là một 
cây công nghiệp rất 
mon trễ, hình nhữ 
mới tìm thấy vào 
giữa thế kỳ XVII 
và được phồ biến 
trên qui mô lớn từ. 
mối thế ký XIX, 
ị ' tức Tà cách đây 
Ý khoảng 109 năm, Hiện oay cao so thiên 
_nhiệp và cao sa nhẠn tạo là một trong 
'qhữoe ngoyên liệp chủ chốt của mền 

















-w-ÿ... Nhóm này 


vận ti y tế, quốc phòng, bảo vệ môi 
Irường sống... nhưng có thế chíe hàng 
nghĩa, bằng vạn các công dụng của cao 
sự lầm 5 nhóm sau đấy : 


H— Cao su vô muột- xe: xe đạp, xe .. 
kếo, xe gắn máy, xe xích lô, xe bơi du 
lịch, xe tải, máy kếể, mấy bay, máy 
sông nghiệp... Nhóm 0ày quan trọng bậc 
nhất rà chiếm đến 70% lượng cao su 
được sử dụng lưên thế giới. 


2.-4 Cao sa công nghiệp đồng làm các 
„Ống, các băng chuyền, băng tải, cao sử 
thắng, đệm chống sốc, khớp nối, để đàn. 
hồi, sản phầm chống mài môn 
Nhóm này chiếm thành pbầo khoảng 7 3ý. 


-„ #.— Ouăn áo, giầy đếp, đo mưa, vấi 
siơa, vải che uống, áo tấm, wmũ, ống, đế. 
và gót giày, vải không thấm nước, phao 
bơi lội, cenô cứu sống trên ông, Điền 
chiếm thành phần 








khoảng 96. 
“  4-— Cao su xốp đùng làm gối, đệm, 
thấm SỐ\... Nhóm này chiếm chỉng 5%. 








6:—.'Nhóm lính tỉnh :ˆ đụng cơ ý lế, 
đựng dụ giải phẫu, (WE đục hề tháo: 
đấy thun, chất cách điện, dụng cự nhề 
bếp, tiện nghĩ gia đình;đồ chơi trẻ com, 


đấy bọ: điện nhiềa loại Keo và nhựợa thuậc trực 


đến v.v... Nhóm bày chiếm thành phần. 
khoảng 1016. 


có miệt ý niệm rõ tật hơn về giá 
tổcủa cây cáo sú;XỈn nêu thêm. 


1983, sẵn lượng c®o © thiên 






Năm 
nhiên lrên thế giới jã 3866000 tấn trị 


giá là 48 lý đ6 la U-S, (năm 1983 giá 
“bình của một tấn có nà 
J1 123858 U.S. — theo IRSG, 
ốm nghiên cứu quốc tế cao sử): 
''sghiệp cũng lề nước sản xuất qhiều cao 
'$m nhất thể giới với sản lượng là 
1582040 tấm cao sơ (1883), trị giế 
106 tý đô laU:S„ chiếm 112% tồng 
4É hàng xuất khầu và 5,77 lồng thự. 








https://tieulun.hopto.org, 





nhập quổ: gia, ước đấu cọ Và gỗ. The 
báo cáa của Bộ trưởng ngàNh cÔng, 
nghiệp ¡hệ của nước nhy (hÍ 3 triện 
người Ma la-tie, tức là 209 dẫn số tuỳ 
⁄ạ vào nền sắn xuiiL, €00 Sự, 








Năm 1965; Việt Naĩa được xẾỹ 'vào 
hạng 10 vÈsẵn xuất bao su với sản lượng 
là 45 000 tấn về vào hạng thứ 5 về Xuất 

_khầu cáo sơ vời số lướng là khoảgg 
30000 tfn/năm trong những ấm 
1980 - 1983. : Ï 


Trước Giải phóng, tbeo Hội Các Nhà 
“Trồng Tia Cáo Su Việt Nam. diệu tích 
trồng cao su cao nhất lÀ.142 7? E21 
(1963), điệu tích khai thất cao nhất là 


+ T8 690 hecta (1968), lượng cao sg sẵn, 


- xuấi lớn nhất là B3403 lấu (1961), 
lượng c#o mí xuất KhẨU cao nHất là 
14 497 tấn (1962). Vì,chiếu tranh kéo 
_ đài trong:30-nEm, nhiều vườn cáo dd Bị 
“tàn phá hoặc bồ hoang nÊn vào nằm 
1974, điện tích cao sự được khai thấc 

2S VANGhƑ 








túẺ 


Š 











FT n caaỶÝ, lượng 
` đạt được Tà khoảng Z1 000 tấn, trọng 
số đồ 8Ö được xuất khẩu (ức lá 
600Ỡ tấm) Ảe- lại số ngọi tệ là 
14800009 äô ís Ú.S. và xếp văn hạng 


thứ bài se việp xuất khẩu hải sản, 


*(29250009 đô 1s U.S.) và trước gõ 
xưất khầu (11170 006 đổ ls U.S) 1 


Beu ngày Giải phóng, chính p2 cụ 
ra sức Xôi phục lại các vưỡr, cạo sụ 
-=m và tông Bới tiên hàng xảo, bàng 
'ạn heela cao su mới đề Zx¿- ngành cạo 
su lên hàng mặt ngành 'igh xế mãi nhọn 
+ lạ nước nhì; HhưĐ sĩ cao sa là một 
- ác ~T năm sau khi rồi 
+ Mới bất 8u KĐ4j thác nên sấn lượng 





\ cả Shhg SỐ Hự vậy cũng dụ được 
_,_ mức ẵB “xuất 45 Ø00 — ö0000 tấn/săm, 
1 980 —1983 và cũng trong 
đồ đã suất khẩu khoảng 
300/00 tến, đem lại mộ: số ngoại tý tren 

SiỆt AdHhc edics 
Ơn Km cản lộ tắn 12080 da 
đông Long smớc 48c biến hàn. 








NA Cà tn đà do các sườn cây ` 


chưa đến 10002 tấn, %6òz Tà cno sụ 
Xừng lấy ở giống cây boang dại cáy 
lổn, cây bụi đây leo trong rừng nhiệt 
đối châu, Mỹ và chấu Thí. 


Tưởng hơn 700 nấm qua, tì Siêu 
đến nay, cao 2ù t 
Shững bước thăng -trồm tuỳ theo từnụ 
bình chính trị và kính tế của 
Quế trình này có thề chỉa thành nhòng 
giai đoạn sau ; 











1. Truớc 1908 — giai đoạn của cao iu 

rừng 

Mãi cho đến hết thế lÿ XIX, tất cả 
.£#@ au trên thị trường thể giới đầu là 
ao sơ rừng, đặc biệt là cao su Hza.xin 
tho gốp ở lưu vực sông Â-ma-zôn. By. 
xin lúc đố có thề coi như là aước độc 
Huyền sản xuất cao suý Các người thợ. 
cap mũ đem bán cao sư chơ gác thương 
cuộc ở hai hải gắng Ma-nô ( A/ayanz) 
và Para (Pdra); từ độ cao so này được 
thở bằng tầu thuỷ sang bán cho các 


sĩ 





Ì, Co sụ 2hữn tạo còn gọi 


nước châu Âu. Sản lượng lúc bấy giữ. 


„lếi vài ba chục gà tín cao su khô, 


3. Từ 1800 đến 1930 — giai đoạt 
diện tích gieo trồng. cas su thiên 
nhiên mỡ sỹng, 


Cao su thiên nhiến đu nhật 


Xe 


vào 





Nai vào cối chập riến 8Ú —> 90cña thế 
kỹ, XI và lan rộng đền khấp Đồng. 
Nain châu Á: điệm.tch đưồng cạo sơ 
ngày căng lớn và sản lượng cao am đồn. 
điền mỗi ngày một nhiều. 


`%, Từ năm 1920 đến 1 S30 — giai đoạn 
cao su thiên nhiên cũng cố địa vị 
trên thị trường qeốc tế ˆ 


"Trong vài nắm đầu, ngành cao su gần 
như hošn toàu do từ nhận khai thấc theo 
lối tự da kinh doanh, Sau một thời giaa 
phất triều võ kế hoạch, có những trục trặc 
XẤy rả trong cviệc điền hoà số đíng 
sà số cầu và khi có không hoằng 
kinh vế, cao sơ mất giá một cách thành. 
đoh và làm các nhà sẵn xuất thưa lố 
tầm trọng Cmột câu ẢnE 454g: giá 16 
hào 9 xu Anh năm 1910, đã sụt xuống: 
còa hào lixn năm 1320 về cồn 6 
3/4 xụ Anh vào thấng § năm - 1922, 
tức là 22 lần kêm hơa)‹ ĐỀ cũng cố vị 
lã của ngàuh- trên thị trường quốc tế, 
đề Ba định giá cả và báo vệ các nhà. 
trồng tỉa, cấo 'nước sẵn xuất cáo sử muối. 


hội họp nhan lại đt thiết lÊp những kế, 


LÔ ghụ phần cán đâa hai. TẾ 





CÔN GIC 








„- 


~ một cách khig KP 





hoạch hạu chế trồng mới như Kế hoạch 
XH-venxin (Š//uswow) năm TR0 ýp 
dụng choXriLssks, Mailaixi-svk 
Độ (cả ba nước này đều thuộc Ảnh: quốc; 
lađônẽxia thuộc ÖfẰ Lâm không chỉu 
tham gia), hoặc 
hơà sẵn xuất -(T⁄oi biệp quốc tế đi 
boề eao sư nấm 1934 sau cuộc khống 
hoàng kính tế thế giới và có Ïn.đó-nê-x/ 
thêm gia) có gió trị tồng quất hơn và 
áp dạng cho tốt cả các nước sẵn xuất 
cac au, Nhờ đố tình. hình sản xuất cxo, 
sa Đa định trở lại sào cuối thập niễn 
1980 — 1940. z 


4 TẾ L840 đến 1960 — giai đoạn 
đình đến vì thế chiến thứ hai và 
tiếp theo saw đé lề ấp lực cạnh 
tranh của cao su nhân tạo hay cao 
sudồng hợp 8R+ 


Tiong cuộc chiếu này, cấc nước-sì: 
xuất can su Động Nam Á bị Nhật Tiêu 
xâm chiếm, cấc- dồn điền cao sử bị hộ 
be hoặc chỉ khai thếc cầm chừng nàn 
sẵn lượng cáo sa thiêu nhiên sút giảm. 

_ {8 1500000 tín 


















vào năm 196, -iếc 
dứt). Cũng troag,những năm nề, mộc 
yếo tố mới xuất hiện làm cho pgảnh exz ` 
su thiên nhiên bị lang lay: đố lÀ sự 
cạnh tranh cla cao øơ nhữn tập. ` 


L co mà dũng hợp (SE: 3gmhdic Rebier) đơợc chế tạo từ những. 
lÃ đền Hà những ciất trồng hợp CôSÚZmt) cần shững «ĐÀ - 
£ Vhu được trong khí lọc đầ. hoi thô, Có rất nhềo thế có gi thế 
nhất là: cao su ŠB§ bay cao sử Eutsđien-ftyren, 
CHỊ) TẢ co sử TR 4y che, 
muốn chế 


E?Tfeún.h 


C1 








hư Vi 


Trong thể chiến thế hé, các nước 
“#*ẽng nghiệp tiếp tiến Âu Mỹ bị chiến 
_ tanh cất đứt các nguồn tiếp tế cao su 

tặc Động Nga Á, bền hợp tác cùng nÌ 

hoặc tự lợc xây dụng những nhà mấy 
điện đại, qui mỡ lớn đề chế tạo cao sự 
TIM óc An uày: ng, liên 
- X8, Cena.đa v... 


Ấp lực oạnh anh của cáo sự nhi 

























được sự liên lạc với Các nước 
Sen Đông Năm châu Á; 
mà giá cả củarcao sư thiên 


giới mỗi ngầy một 'tăng nhanh chống 
{cŒ mỗi thập niên thì tăng gấp đổi trước. 
như bãng số liện sau đây cho thấy ) nên 
cao su nhân tạo nhờ tu thế của nó ( vốn 
lön, nguyên liện sẵn phầm phế thải của 
đầu mổ giá tẻ và đồi đào, nhà máy hiện 
đi, tồ chức qui mổ lớn, áp dụng những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngần: dầu 
mở đang trên đà phát triền nhanh } cằng. 
ngày càng bành trướng khu vực boạt 
động cũa nó về đồn ép cao sự thiên: nhiên: 
vào một địa vị mỗi lúc một thu nhổ 
lại; tý lệ của cao su thiến nhiên trên thị” 
trường thế giới sụt dần một cách bi đất, 
từ 100Ÿ%6 păm 1940 còn 7576 nếm 
1950 và còn 48 % năm 1960; còn sản 
lượng ca cáo xu chân tạo vẫn vụt tăng 
lêi ty khổng đếng kỳ năm 1940 lên 
600 000: tấn năm 1 950 (lối 1 /2 “cùa cao. 
su thiên nhiều) và lên đến Z 600 000 tấn 
săm 1960 (nhiều hợa sẵn lượng của 
cao to thiên nhiên lối 200000 tẤ.).. 





—¬m- 


Đứng trước ýp lực canh tranh, 

- lật của cao sự nhấp tạo, troa 
bất buộc tranh đểu đề tồn 'ại, việt 
doanh jðng nghiệ cao sự thiên nhiềm 
đời hối phải thực bí 
biện đạt hoí gồm nhữ 
đây: 

— Củ thiện nặug suấ: trên suối đơn. 
vị diện tích; 

— Cải thiện chất lượng; cách trình 
bày thương mại và cách pên bạng (ca 
su định chuần kỹ thuật dóch giá theo 
đặc tính cơ, lý, hof)z 

——Giảm giá thành ở mại khêu sản 
xuất và chế biển đề đạt giá rẻ nhất về 
mặt kinh tế, vav.- 
















_ 8 TẾ 1880 đến 1978 — ˆ 
| giai đôạn tổng chúng (hoà hợp» 
VỚI cao su nhấn g0. 


° * 'Nhờ'công cuậc hiện đại hoá. th biện 
không ngừng trong việc sẵn xuất và chế 
` biến (cuyỀn chọn những giống cao sử chín, 
sớm, nẵng suấteạn từ đẩu rất ngắn 
thời giew kiến thiết cơ bấm, áp dụng 
những phương pháp thẩm canh của nghề. 
`iâm vườn, kích thích tĩng năng suất, 


by ng re .enrnyeoeneexrer° 
= 
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lớn cao su định chuần 
kỹ thuật, sống chế nhiều dụng cạo Sĩ 
mới thích ứng cho thug ngành cổng: 
nghiệp 9.v..) cao sơ thiện nhiên đã chống: 
chối thành cổng với ấp lục cạnh ranh. 


của cao sc nhân tạo, chẳng: những đống. 


' ' vững tiêu thị trưởng quốc tế mà còn 
iếp lục phát triền mỗi lúc 


thêm (lŠ lệ phất trên 
60). 


mạnh. 


: hãng, 
¡ng thập | Các nhà 





pháp khai thác - 
lao động, 


://fieulurì. 





cáo soÈÙfp tạo nhìa nhận rầng khÕng, 
có cảnh gì lơợi bổ hay thay thể hoàu 
trần cáo sơ thiếu nhiền được; từ đó, 
phải sống cho» rhoà bợpY với c4o sư 
thiến nhữm Năm L97Ũ. mức tiên thự 
cáo su thiếp SktÊt trên thế giới Tà khoảng, 
3000906 tấn, còo sắn lượng của c#o 8 
nhây tạo là Ø600000 tến, 











Từ 1970 đến này — 
sự «cộng sinh; riữa cao tư thiên 


nhiên VÀ tao 4u niân tạo — 
Từ hơn 10 sâm say, ở đế nước trên. 
thể giới thấy xu nhiều yếu tế mới › 
— CấẾ nước sân xuất dầu mô ngày 
say càng nhậu thấy nguyên liệu nầy 
không phải là một tài nguyễn võ 
và nếu không khến &ử dụng thì 
khô cạn trong tương hủ không xa. Nhiều 
nước họp nhau kiếm cách bảo vệ LẺ . 
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- nguyên đó, đồng thời n&4g giá thêm lên 


vì trữ lượng mỗi ngày một khô cọn mặc 
dự đã tìm thêm được ở thềm:lục địa 
cấm một sử mước nhiều miổ dầu mới.. 
~— Mặt khác, ngàãh cống nghiệp cao 
sử ngày căng nhận thấy rõ rằng hai vhớ 
cao so thiến nhiều và nhấn tạo không 
hoừn toều giổng nhau và không thề thuy. 
thể cho nhau được trong tất cả tất c0U2 
đợng (mỗi thứ thích ughỉ cho một số” 
cũng nghiệp riêng bi) nôn cảng ngày 
người ta căng tìm cách bồ sung hai thứ ( 
cho nhau RbẦm plyc, vụ tốt nền cÊng 
“rạng cöu thế giới 


Tighiệp muôn hình và 
LASNY ĐANG. ức 
Nối ¡óo: lại là cao sa thiên nhiên đã. 
tranh thô được mỆt sự cẩn bìng nhất . 

— định sơ với cao su nhần tạo và ràng  ... 
xong, song phất triều với ca: 9ú nhền,, 


hopto.org - 














đạp Theo nhiều chuyên gia, thuẩ Hình 
cân Đăng đó hiện nay nằm trong khoáng 
3294 |@3)¿ và 29% ] 713⁄ cao sơ thi 
nhiên s với cao su nhân tạo. Người ta 
 ớc tính đến năm 1 985 tồng sản lượng 
Cao sụ toần thế giới sẽ l> 18,2 triệu tấn, 
trong đố có 13 triệu tín là cao su nhân: 
tạo và 5,2 triệu tấn là cao sơ thiên nhiên. 


Tình hình tiêu thụ cả bai loại cao so 
hiên nhiên và nhân tạo tăng nhanh trong. 
linh: Tan sHẢ và ở cấc nước, 
_ đụng phát lại nhanh hơn ở các. tước ` 





` 

công nghiệp hoá. Hiện ngy, mức tiêu 
thự cao sơ thiên nhiền và nhấn tạo trên. 
mỗi đầu người ở Mỹ kheäng 1 
Canada khoảng 125kg, ở C92; hoi 
Liên bang Đức 10kg, ở Nhật 9,5 kg, ở 
Pháp 9kg, ở Tiệp Khắc 7kz,% 6a 
X6 6kg, ở Maiaixis 2,3kg ở Việt 
Nam và Iađ6nEasia 0,0kg, ở Trung 
Quốc 0,4kg. ở Ấn Độ là 0,8kg, v.v... 
(Theo IRSG, Nhóm quốc tế tghiên cứu 
cao su): 

Như vậy, tương lại của cao su thiên 
nhiên vẫn đầy hứa hẹn rực rỡ. 








SN LƯƠNG cao SU. THIÊN lý TRÊN THỂ GIỚI ÑĂM 1981 


(ngàn 


tấn) 


ng chung: 3428 ngàn tín + 
(9486 thể giới) 


TH. CÁC CÂY SẢN SINH CAO SỬ. 


Người ta đã phát hiện ra hàng nghìn cấy sẵn ainh ra cao so, phần lớu ở miễn. 

„ nhiệt đới, một số nhỗ ở miền á nhiệt đới và 6n đới Bằng tôm lược ssu:đấy 

liệt kê một số những cây này và nêu rồ họ cấy, giống cây, loại cây, tên kÌo8 
học về quê quấn ở những vùng đất nào trêu mặt địa cầu. š 


BẰNG TÓM LƯỢC CÁC CÄY CHG CAO SƯ 





“Hạ ˆ” THấnn dã J Tên khoa Di 


Quế quần 





Họ Thầu đầu :| Cây lớn 


Hefea bzsgliểpsìa 


uphorbiaceae Ẳ „Ñam Mỹ. 
Cây lớn Hevea goianemsis | Nước Guy-am vÀ của sống | 
ÂamazDn, 
Cây lớn Manihot Giaiovii| Lưu vực sông Á-mszxôn' 
Giống như. #aphorbia resui | Bắc'Phi Châu, Merốc. ' 
cây xương tera 
vồng 


Lưu vực sông -ma-rôn, 





Họ Dâu Tầm | Cây rất lớn 
M@raceae. (có trồng làm 








#ieus slaatiea Đông Nam`Á Châu (0 Hý- 
xua lay đến miễn Tây 
'Giava, Ấn Độ, Việt 





















cây bóng má) ' Nam: 
ÝÉ |Matsixia) 
nh t| Cây tí lớn - [Fieus Vageli Miền vhiệt đới chẩu 
T| ky rất lớn (| Gaadlloa elamties |Trudg và Nam Mỹ(tr miền 
: - | Nam Me-hieÐ đến "Tây 
n % Tê) — . 5 
Landnlphia “Miền nhiệt đới“ châu Phi 
Qwatieo4is |Ghi-nề, BẮ Ăng-#-la. _- | 
Landaipia + |Đấc Mađagátxeg:ˆ + 


1, fierriet. 











Puntumia ˆ elastica | 




















TTroog các cây hiện nay được Điế, 
Không có tấy nào sánh kịp cây cao sư 
frmasia Uizol Drastiirmris) Tà cây mÀ 
+á thường gọi là cây cao su và lÀ cấy 
“biện hay trồng đến hàng chiều triệu hecta 
ð chậu Mỹ, chẩu Phi và nhất là" Đồng 
Nam châu Ấ. 

“Ngoài Hevee bzeiliesis cồm có bs 

loạt cy khó. có. một giế trị tương đối: 

_— MiiLlR cây Parllenitm Argemtefum., 
+ghuờng được gợi là Guấyvle mọc boang 
đạt ở Miẽhiec5, chịu được bạn bán, rết 

lạnh và đãi sấo, khó căn. Trong đại chiến 
tin lần ]Ï và những năm gần đây, 
đa (hài đổi đầu tư vào cây này bàng 

„ striện đệ ]a và đã thu được bằng nghìn 
__ Wếu tảo su. Liên Xô, Tây Ban Nha, Thổ, 
- _! Nhy Kỳ và Úc cũng đã tâm cách tồng 
(8â gây, Mồm lượng caoan lên đến 255 

Í( khổ gếu dùng giống tốt và ấp dụng. 
thuật cao, Nhưng thu boạch thì phải 
n lọ vất vã và cao sœ 
N chứa quá nhiều tạp chất 
„Một tấn nguyên liệu cây này. 
được số 100kg cao su. _ 

























đến 1 





Mỹ đều đã nghiền cứu trồng nhưng triều 
vọng không nhiều và ngày nay hầu như 
không còn được trồng nữa 


“6m lại, có thể nối biện naỹ và tròng 
tương lại, không cố loại cây cao sư nào - 
só thề khai thác qui mô lớn với biệu quả 
kinh tế cao bằng cây cao en Hevee bradi- 
liensis mà ta cổ thề gọi 1š Vua Cao Su. 








IV. NGUỒN SỐC VÀ LỊCH SỬ CÂY 
CAO SỬ HEYEA BEASILIENSIS 


Cây cao su Heves brasiliensis có ngiba 
gốc ở Nam Mỹ. Nó mọc hoang đại trên 
một địa bàn rộng đến 5 — 6 triệu km. 
vuông, bao gồm toàn bộ lưu vực sông 
A-ma-z6n và các Vùng kế cận. Nó mang 
đến cau su là vì theotiếg thồ dân dạ 
Mũ, vũng này, rCse3 có nghĩa là gỗ bay 
sấy và cÔchu* là nước mất hey khóc vị 
Xế họ cứa vào võ cây thì có một thứ mù 
trắng chấy ra. 


Theo nhà sử học Đờ: Nôrê-re (4. De 
_Merrera) thì chính ` G6-lõng (C. Colem) 
và thuỷ thủ đoàn, những người tÌm ra 
chău Mỹ, là những người Âu đầu tiên 
đã phát hiện ra chất cao su. Nhân chuyển 
“thế hai di Mỹ (L493 — 1496), öag đã 








CỀBÀ- ng thấy thô đến đặp Haid (Huid) 
shức chơi một môn thề thao câa uền vẫn mình - 


- Maye người da đỗ ở Trung Mỹ (320 — 
1687) gần giống như bóng rồ, bằng một 
quả bổng cao su. Ông bền mang một 


quả về đăng cho Nữ hoàng [„zbeú - 






SỐ helelfe 4 Ceuilk) b Tây Bạn Nha, 
tợ Cức nhẹ Mười đã đỡ đầo ông. 
xŠcorzonera- 


: ì 









ký XX, nước Bra-xin 4ã trở thành nước 
đậc nhất xuầt khẨu ca0 >> rừng cho công 
nghiệp thế giới (50000 tẩn ts¬ Q00 
xà trên 80000 tấn năm 1912). Đề mo. 
độc quyền về mặt bằng mới nầy, nước 
tửy đã tuyệt đổi cấm không cho aï được 
mang hột giống, cây giống cao sư re 
nước ngoài m 1875, C8-lin (Collinz) 
lấy trồm được 2000 hột, đem gieo mọc 
được 12 cây nhưng đem trồng ở Can:cơ-ta 
(Cutcura, Ấn Độ) thì không sống được 
cây nào. Mãi đến ngày 1461876, 
Hăngri Vich-kham (#ử. Wfekkham ) mới 
lên lút thu nhặt được 70000 hột xung 
quanh thành phổ Xăng-ta rem (Sawtarem) 
ở ngã ba sông Ta-pa-giò (T4/8je#) chấy. 
vào A-masBm, ồi bí mật đem về gieo ở 
vườn bách thảo 'Kiu ý Kerø), 1:lAn 5a, 
thủ đÔ nước Anh. Hai mươi hai cây 
mọc được dã đem sang trồng ở C9 lông-bð 
'(€olowlo ), thủ đô Xrì Lanika về từ độ. 
lan trần ra khấp Đông Nam Á rồi đấm. 
châu Phi. Đến 1954, người tạ vần 








chụp hình được 2 cây trồng bồng hột của 
Vịch-kham. năm 1876 ở Bôgo ng 





này qua 

khác, gác SA kg dể. đã có. 
nhu phát trình. lầm cho Ngành ©4o sd 
1 Ì Tri men. 





ˆ- (Ysrsia), cùng. 


thuật bán phân thea như cầu của cấy đựa 
trên sự chần đoán các chất định dưỡng 
trong lá và trong mũ. Cũng ft những 
săm 1980, người ta ổi sâu nghiÊu cứu, 
TỒI thề biếu kỹ thuật đùng các chất kích. 
thích chẩy»sĩ và kích thích mọc rễ. 
Đo các tiến bộ ky shuật và nhất lÀ do 
tìm được cắc giống ngày sàog lối hơn, 
năng suất cao su đã tăng từ 4— 5 Iyƒhạ, 
lên đến 20 — 30tạ/ha và người TRẰy. 
vọng ắc giống tu;ền chọn và lới (0o-ti> 
nguồn dĩ truyền mới vừa được iu nhập 
sẽ có thề cho năng suất B0 —'70 tạƒhg; 
giá thành cao su thiên nhiên chẮc sẽ tiếp 
tục giảm do. 








V. CÂY GA0 SU VÀO VIỆT NAM. 
Người Pháp công đã sớm thọn tồn 
đến cây cao su, try là chậu hư +% 
đầu rụt rẻ bơn người Anh và nghười 
Hà Lao. Theo một sổ tàiiệu thì những 





cây cao sù đầu tiên để được Pìe (Uy, Ô 


Nam trên (1 ð7/, sáu khí thụe: 
bất đầu xím chiến nước bí 
cao sú nầy” được (tường ớ 'Vvờn. Bách 
“Thảu Si Gòn. Nhưng không may chúng. 
đều chẺi hÉc! Mãi đến nấm '10897,10 0n. 
{Raøal), một dvợ: + hãi quên Piáp, 
mới gủi được hạt giống“từ Gia2va nổ 
“Các củ? quọc được đen 


một nhà thực vất bọt) vụ tồn 








Tiện người ra còn chựợ được hÙih: 
-đo chiếu trenhụ, 


An nh 





chủng đã Kiôag ttoƒ án, A4ôb4Ø hạt. 
giống đợc dời E bếc ;s[ 2 nộ 





_ chật. 
HN a nghi 


thí nghiệm Ông Yên ÔN tăm \ 








được 1398 000ba- trong đố có 105000 „ 
ở 'Nem ĐA sấu lượng nếm lội. 
TT Suy lần, 






sự độc quyền của Brásún VỀ cao sa 
ghế nến các nhà tư bấm Phẩp 
“Bãi Vad' các sẵn cxuất cà phế và ca~ 
(ÂM ở cếc nước thuộc địa c4 *S“z§øng 3. Từ năm 1945 đến 1954 

điều kiệt? 5i#> suất lbích lợp „. Nhận da tạ tiến hành cuộc kháng 
chiến chống thực 'dân, Pháp, kính doanh 
ao su của tr bản Pháp bị đình trệ. Tự 
bên, Pháp chuyỀn trọng tâm kính doanh, 
c&o-eu của mình sang Camepu-chis và 
Đội Châu. 



























4. Từ xăm 1955 đến 1975. 
Sai Hiệp địh đình chiến Gi-nevơ 
lộ / năng 1954, các đồn điền Pháp ở miền. 
ng hước th: CiỀa can sổ tớ Vu, quận } phục về mở rộng điện 
Mi) TẾ cối Pháo SÓn rễ, +3. vu Chính quyen Ngô Đình Diện khuyến 
xi kinh nghiệm: Có IBỀ mới ln, Ỷ hà 
khích từ nhấu Việt Nam. iập các đồn 
G5 To chi và séc khù-dinhcidibn Đồng 
HBÊ NA +9Gc T2oog KHỮI SIẾD cv. gu, bất Tà ý (Tp Nhgúyên. Tất đ; 
ghất ra lại lên đến 3600, ha/ năm. 
Diện tích đạt (ới 142 800 ha, sẵn ¡ “lượng 
Ặ s6 74500iển (uiềng. năm l9ối đạt 
lao nhất Tà 86400da)..„„ 
“Từ năm 191 “đẾN hữu: 19757 su 
phòng trào đồng khối ở min. Nam, tư 
Phấp cảm (hấy, không có tlề làm ăm 
về cao so láo đài ở, Việt Ì 
đế tranh (hô lên lực 
hiện có. và. ¿ tây ch vếc: trồng TH 






5. Tình hình pgành can su khi miền. 
Nam vừa được giải phống 
Diện (ch ca su lúc miền Nam mới 
giải phóng được chia rạ như sgu: 
—=:ề vị tí: 





Miền Đông Nam BẠ : §8000hz 
“Tây ` Nguy Z000ha 
—.Ÿ kại đấE: Mộc 
ĐIẾt dỗ ba-ran : š2000ha 
ĐÁ xám : 1#600ha 


VỀ tài cây: 
tÄrên (40 tuồi (cây gi. 


T16 đếu 30 tuồi (cấy 
trúng niệu) tại 


-_ Từ 6 đến 13 tuổi | cây tư): 73 
(hưa khai thác được ( sòa š 
°*8 thời kỹ hiến thiết cơ bản 2£ 4 9 


' G#e đôm. đïÊu nhà phầp lớn được thềnh. 





ð % 


















ty gồm một số đồo điềã rộng trên 506 ba, 
Tồng số cức đồn điền lớn còn lại năm, 
1975 là 24 cái trong đế cố: 3 đồn điền 
sỡ lồn trên 4000he; 11 đồa điền cỡ + 
trung bình từ #000 đến 4Ø00ha; 7 đờa 
điềa cơ từ 1000 đến 2000ha và 3 đồa 
điền cữ từ 500 đến 1000ha, 


Về cơ sÈ. nghiên tốn cao su “bì-ViÊn.... 
“Khảo cứu Gaø sn Đông Dương ( J/Q7) 
được thành lập nấm:1941. Năm 1985, 
thì đồi tên là Viện Nghiên cứvi Cạo m 
Việt Nem (7RCV). Năm 1970 lộ đồi 
tên 8 Viện Nghiên cứu Kỹ (hujt và Công 
nghệ Nông nghiệp ( VIKTN). Cuối cùng 
lại mang tên Việa Nghiêi cứn Cao su 
Việt Nam (TRCV). 


Xiếng ở miền Bắc, 1hÕ%g thuộc vàng 
trồng cao sử cô điềm trong lhời gian 
kháng chiến, ta đã cổ gửng lồng thử 
nghiệm cao sa từ Vinh Lình ( Bình Trị 
Thiên ) xa đến Nghệ Tính; Diện tfch cao 
nhất lên đếd 4000ha, đến' năm-1Ø†6 
còn khoảng hơn 2000 hạ. hước 

Trếa đấy là khẩi quất tẤP cễ thì sân... 
'YỀ cây cao su mà chúng ta đã tiếp quản, 
hoặc đã có ở miền Bắc. S ti0A 








6. Cây cao -su Việt Nam tù. 










tr ve Mộ email 
268g.p4 viện sgình Tho nạ thinhh 


dã được gio co. 











- Chúng ta có tiềm năng rất lớn đề sản 
Xuất cao su. Nước ta là một trong những. 
cnước ở Đông Nam châu Á có khả năng 
+ 8Ản xuất nhiều cao su. Đặc biệt ở 
xuiền Nam: 3 


— -Khf hận thách hợp: nhiệt độ trông 
“kành 2550, lượng mưa th 1500 đến 
my giờ chiếu nẵng trên 2090 
Sim, giêg bấm, một 
.uùs bổ khá đài đề các bạnh l£ khe 
hát tiền và bầu tấm khổ có 
thổi Z xe. 
— Đất đại phì nhiệt và rộng lớn, 
 BĂMG là đất đề mà điện dích có thề khai 
\ đề trồng cao sa ước loợng là trên 
“nữa triệu hecta (cũny có tài liệy dự tịnh 












lạc lượng lao độag dõi đào và khía 
'tợ, cổ kinh. nghiệm. trồng củo sụ trên 
“nhiều chục nãmp máy. 

- _kiệu ấise H@ng khố tốt y3 
ụ đầy đủ đề phục vỹ các vùng đối. 

tỒng cao su, các văng -ây Cu cổ những 
Co 2/6ctdiniexcrigili UTC & 
“Chúng la có chế độ Tầm chữ tập V2, 
hợp tác lương trợ với liên X6. 
nước xã hỘi 'ghủ. nghĩa, cố sơ. 

















„ — Phấn đấu tới năm 1995 trồng gà. 
thêm canh bằng được một điện tích 
khoảng 600090 hecta với đầy đủ các | 
xẽn cầu và tiêu chuần kỹ thuật, tức là ˆ 
giếng cấy có năng soất cco. kháng bệnh 
tố, vườu cây đồng đều, sớm được 
khai ghấc ; 


— Nhập, lai tạo và nhân nhanh những 
giống tốt nhất tr Nam Mỹ và cấc nước 
xin xuất cao su Đông Ñam Á và Phi 
chữ 


— Ấp dụng các phương pháp thải 
höồng trồng mới, chăm sốc, khai thứp 
sườn cấy và chế biến hiện đại nhất, 
hiệu quả nhất đề ¡oàn thành các nhiệm 
è: đạt năng suất cao, chất lượng tốt, 
hiệu qui kinh tế tối ưu đề phục vụ chớ 
tên sản xuẩ sẼn công qghiệp trong 
sœức, đề xuất 'khầu ra nước ngoài và ˆ 

đem lại nhiền ngoại 1Ệ 'cho nước: nhà. 


'Đề đạt được cắc mục tiêu trên, chúng, 
se đang nghiên cứu sử dụng các kính ˆ- 
nghiệm trước đây ca thực dân Pháp, các ˆ 
#inh nghiệnn đều đây cũa cấc “ước Đông 
®ami Á và châu Phi về ngành này, đồng 
"thời đúc kết các Kinh nghiệm của bản 


“thân: te, Chúng ta sẽ phất huy nỗ lực 
Ẹ ›phục mọi khó 
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ngành công nghiệp chế tạo các mặt hàng 


Hi 
Ệ 
Ễ h 
HỆ 


Năm 1984 tồng điện tích Hồng mới đá 
lên đến 16 vạo becta. Sản lượng (hầu 


như để các loại, đề chơi trẻ con, giày 


đến ảng, mặt vài mặt hàng Hùng trong 


cỗi, 40 — 80 tnồi và mật độ 160 — 180 
c3yjba vẫn đạt được năng sưết 11 —12 
AT "#ay, trên 





Rõ tàng, trước mắt sới vàng Đông ` 


-Nem Bộ (đất đồ và đất sám ) và trong - 


tương lai với Tây, Nguyên {có diện tích. 
đất đỗ rất lớa) và vùng duyên hãi Nam, ˆ 
và Trung bộ (cùng có một số điAn tích 
thích hợp cho việc trồng cao-au), ngành 
cao sa chắc chắa có thề trở thành zmột: 
ngành sưi nhọn của sền kình tế nước ta. 


NGUYÊN KHOA CHI 



















«đất, m4» huy n Năm, Cán,— Cà. Mau, 
“Cổng trình được đánh gi. cao và là một 
trọng nhếng công trình chiếm giải nhất, 
L vì tác giả đã thoo yêu cầu được đề 
-, #9 sa giã được: nét kiến (rúc;truyỀa 

thống. của, ngôi, nhà, Việt, Nyza, vừa, ấp 
những kỹ thuật biện. chồng. 
tho gỗ “được mữ, dụng. ngo3ï trời. 
„chữa trọng đit. Việc. sử dụng. Inột 
đầu hồa hợp được pha chế gồm, 
„ nhựa .Äịnh '(hanh, da ›hôi, đầu xặo 
ủs tác ghe tàn mấy, ¿ầu chơi và bột 
suột: thằnh/(công: trong 'việc 
chế nước mặn, và bảo vệ llu bồa 
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LHồ gí tị sế à cứ cho mất tc gi SH quy hức 
v9 cứu cơ: được nội tem ve dạn đc nó 


tfps:/#teulun:hopto.org ~ 


Ẻ 








“Thời để chúng t;2ềo hoàn săn Thiện, 


hiền)'đo còn những khác biệt về kinh, 
tế, xữii hoá, xã hội”. tEáng ta thấy xuất 
Niện nhiều l6: sống (#hát nhất Âộo tà 
_nhiều iều' nhà Ehác shào. Tứ ngôi shÃ 
chọc trời ở Nữu-Vo&t đến các ngũi nhà. 
sẩn trêu xurớc ở Te-f6-nŠ xie rà Eegba- 
xia tư WNỨng ngẻi biệt tñg xi& đc ở 








+ Kề-oingrết đếp các nhà chồi ở min quê ` 


Việt Naa: quả có 'khác, và :chính táa 
4S mà chúng ta.iÐa-rồng giữa các nền 
văn,minh'có những khác biệt tiến: hoá. 
Ngay. c& bên trong cùng một muớc, 
vào cùng: một thời điềm, xi‡c xây dựng 
những rgồi, nhà cũng có. ahững- khác 
biệt, Một ngồi nhà ở thành phố khác se 
một ngời nhà ở thôn quê. Và yøsy:cà 
ở thôn quâ, vẫa có những quan “đệm về. 
skủ cửa khác nhau và nhỳng cách thức, 
thng hiện cũng khác choo. Dọyc 
nhịn fh gợ tiến hoi trong. 

nhề cña của một moốc không phải 
huyện dễ... 2. ý 


Đờ ly được ngøi nhì ð là sấể” 


“Tang: bị M Đế,” tế tà lật” 


chắng ta cũng cần lưới'qua zaÖt vâi ngói ˆ 
„ nhà ĐỒ keoyền của ngột .YÉf xước tru Ì 


- ME vải (doàNGag ết abc 








ống ấẾ!, Thời, 





vào những khí hậu khác nhạu, con ngyời 
cắm thấy cầa phải xây dựng số ph - 
đề gọi là ©nhà Z3, mà thời đỏ là những. 
cài, làm bằng những nhánh: cây đạn yÀo ¿ 
abaa, Muốn hình dung, được ngồi" nhà, 
đầu tiêu này, chúng ta cỀn gợi lại cuộc, 
sống con người qua 3 thời kỳ văn hoá. 
khác nhau; wu5 ⁄2MET 
tú -ÂiẾ« “ 
- Thời kỷ đồ để tạ ` Keb29XÊ v/{ 
Người tá đã tìothấy trong các hang 
; động Chù Khửứ Điểm 'Trũng Quốc 1 đu' 
xết tieu căi (fo và bếy lð,đcve đào ngay 
gười vượp Bắc Kính, 
sống không khốc thú bao nhiêu. Ở Việt + 
Nam trong các bạng Thầm Khuyên và” 
Thầm Hải tỉnh Lạng 32n cũnẻ đã tỉm 
2= t9ynacLAebEbsbenb li 
chiếc răng: Nhữngchiếc răng Đế shỏ 


m3 " ẻ Kính - 


 — 








là chứng có chấế chấu về sự tổã tại của 
ở Việt Nam. TH Việt 
'Khf 


SS EU, (ng gÓE 24c hopo org nón 








“Cuỗi thồi kỳ đồ đá ch kỳ văn hoá này. Người Hoà Bình thích, 
sống trong các hang núi hay mới đá, 

¡Họ thích sốngở khu vực gẦn cửa hang 
đăng, có ánh sáng. Đôi khi cũng. 
đấu vÉt của họ trong những 

tối. Họ thường chọn những hạng 

các bang này thững vết thấp go sông suối, nhưng cũng đã tìm 
dấu 
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Bên chẩu Âu, cấc đám người từ châu 
Á trầu đến khắp nơi đem theo với họ 
“nền văn mình nông nghiệp và chăn nuối 
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- Văn hoá hậu k}đí cŒ# ViỆ Nem đụng cụ làm việc và từ đó cả ngôi nhà 
ở của mình nữa. Lúc bạn đầu người ta 
cÀi biết mài giữa những dụng cụ bàng 
đá và tra cáo vào. Kể đố người ta đã 
khám phá ra đồng và sắt. Từ đó, con 
người có khả năng đào hầm trú và làm 
cho cặc lim trú thông thương với nhau, 
bằng những đường hầm, đò trong lớp 
đá cứng. Bên Anh, người ta đã khai quật 
được nhiều hầm trú loại đó được đào 
trong lớp để hoá cương. Nhưng 
lường gặp hơn là những đường hầm 
đào trong lớp đá vũi màu 
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ta đã tìm thấy vết 
ÌẾP'ˆ tícb +5; rất nhiều hằm trú kiều đó và đã 
§ụi cấc nơi Ấy là cnhững làng của người 
- # hangs (øilfager, oƒ' cac đocller)), 
„ # Hểm Vực Lớn, đào trong các vách 
ang để vôi. Cũng ởã thấy những hang loại 
“đó ð Tunili (Tmbf, Bắc Phì), ứ 


r Tùng Maf meta (Motmara, Mếdẽninv), 










1. Đang động Laenethuậc xã Mông cí ahấc (Máomtgaao) bayEs Xác1x (Sai trên 4ũng 'V€zbrt: 
:400. thức họp nỗi danh. 
=" 


htfbs://tieulun.hopto.org. -- 








Ngay ở Pháp, vào cuối thế kệ vừa qua, 
một số đông dân cứ vẫn còn sống trong 
những hầm trú được đào trong cắc sườn. 


một vài bằm trú vẫn còn người ở. 


Với những đụng cụ mới bằng 
con người có thề hoàn thiện tốp lầu thô 
sơ baa đầu của mình làm bằng các nhánh 


mùa nống nực, người ngụ 
tổng trong những chiếc 
ngoài hang động. Ở những nơi có tầng 
văn hoá ngoài trời như Sặp Việt (Sơn 
} thì hẳn là con người đã có 

_ ngôi nhà chắc chấn hơns.1 


Đề tránh nước lũ và thế rừng, con 
'mgười đã có sáng kiến cất nhà sàn. 
Nhiều vết tích nhà sàn thời tiền sức 
đã được tìm thấy ở Thuy Sĩ. Hiện ` 
may nhà gầm trên nước vẫn cồn thống - 
dụng. hước ta tà ở một số đảo ở 
„Thái Bình Đương, ở Sume-trs, người 
ÔN CÁ] Voi li sạn đụng. 
nÌ ngôi nhà sàn lớn, mái tranh: cao 
và thẳng rên hồ TMG” 


. lầu trại cña yải bộ lạc dn mục 
thường là một khung sườn nhẹ bằng gỗ, 
„ nhưng thay vì lợp ổất hay trenh họ quấn. 

ào cái sườn đó, hoặc là da thứ hoặc là 
những đãi vải chấp nổi lại với nhau. Cái 
chồi của ác bộ lạc Otx chắc (OrfaE} 












HN tin S6) 


SE, itlps:/tieulun.hopto.org. 


ở Liên Xô hoặc bộạe Trgi-do ( 7esgerr) 
đa đố ð miễn Bắc nước MỘ, lại có một 
cấn trúc giống hệt cái chồi ð`Phờridi 
(Pirsgiz, miền Trung Tiền Á). Họ 
thường đào bầm vào những mô đất cao. 


Nhưng chiếc lều, hiểu theo đồng nghĩa 
nó, chính là chiếc lều của người 
Bê đu anh ( 2/dowiss), những người dư 
mục Ár§p ở miền Bắc Phi Ckấu hoặc 
là một tấm bạt lớn, 
cao lên nhờ nÏững cây cột 
thật đẳng bằng những 
vào những cấi cọc cắm 
đất. Cái lều này chính là 
cũa chiếc lều cắm trại hiện nay, 
uật sẵy cấtra đời 
gian, con người nghĩ đến 
¡ nhà ở cña mình, Các . 
văn mính đưa đầy con 
ì nhà thô thiền ốE tiến tới. 
ngôi nhà kiên cố khang 
ứng vật bệo bền chắc - 
ST 
phải ở đẹp, không chỉ My 
lết mà phải sống hẳn bơi. Sẽ 
Ở Af Cứ nghệ thuật xây cÝi, lẹMá 
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_ ngành kiến true đã za- đời Nhế z2, ˆ 


Chính người Ai Cập đã xây cất những 
* ngôi đhà» đầu tiêm. Trong lúc trình độ. 
rất nhều nước trên thổ giới đang ở cấp 
tiền sử, người Ai Cập đã biết tự tð chức 


KP 





















tác đến km Kia mác lề 
tật ngớc nghèo cỗ nhưng shều đấ: se, 
Si kết để vội vã để hoa cương... 


'ÒUHẹ là nÄững ơn người sa đạo dế ˆ 
Na 
Ô ky tt hà duệng #bi To cầu các vị 
thiếp cũn lọ, những kim ry thấp, những 
kgĐi cệ`kkơ người chức cỡa Sọ, Tế vị, 
theu ĐP-6 "đc ỡ-đão XE- vấn? bộ quan 
tiệm: gũi Khầ ỡ đhỉlì cmột'núế trụ 
##m: vì kủặc Tổng ở irần gian quá ngắn 
xệũi7. Nhề ñ.cl8 người Ai Cập thời đó. 
tu Zôg boạc bằng cVấy Ănh + Boặc tổng 





° Người Ai Cập 48 tiến hành việc đốc 
_  sạph thự thể sào, vào 4040 năm. trước. 
xi ` Nhg xeö#e2 Họ đãdtng non bên nộ, 


J6 dài mà xưa š 






1. Ôuphừ-rất về Tiwe-sơ.{Lˆ Eaphrzte và) 


mộ bồng nhàt 5. 


Š “người Áo 
_ dựng những ngồi nhà gồm hai sẵn .thượng, 


tH„g= 
"hà bai sân thượng chồng lên dhơ nó, 


mái nhà là một sẵn thượng tơi người tr, 
Tụ lên hồng gió vào những huậi chiều 


6; nhà luôa mốt roẻ. 


"hiêng lcác (đền lổâi Suá chứa gồm cÃ 
xạ loạt Biệt tự: thuộc lc-x nhà nhờ điêu, 
2š Tóc Ê -ợc sôy kần bên trong trật hnt 
luỹ - một agôi nhà bế lh “semolebz dànằ: 
cho nÈh vés, một nhà khóc đành Eheboàng 
bu; các sang phì, các hoàng từ và công: 
chứa gọi là haïemi2-xÈ su cùng ngôi 
nhà cũa những người hầu, người giấp. 
xiệc sà căng run là Hồng ‹SẠi gọi 73 
+kbeos. Các nghi nhà»6é khá đỡ Sỹ có 













công lên có côi. Độ sống về 
được bảo đâm trong nhà nhờ 
bữ, những. 1ã thông bơi chạy dài từ nền 
nhà đến ốc, dầm ở các sốc, nhậc 


Tiều Ấ: A-xrri. 3à. Can-dể. 


Nếu chóng ta rời khải miễn lưu vực 
sớng Nil về ếi về đùng bằng hao sông 4. 


xe hm, đến thờ: vip : 


“Theo cức Kinh chạm: gồi cồn Mưa Íglx 
và Cao-để thời đổ thường 





nhấn lâm mái, đã chống HH 

tgối nhà cña shống bộ lạc Thh. 

Mĩ Nà, người Cơc-léx ¡€z=djey), sống. 
sạc ngày say khá giống với kiỆU, 









gang 








bức; vách đây, đề có hương gi, Ị 











ca „_ Trình độ kiến tác AlClp, A-iri và 
Cau đã đã ảnh hoồng sả» sa đến kia 
-x< túc phương Đồng ngày nay ', Hạ thừa 


“Thêm, 
_ thức 
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Šp§E 
Tri: 


Hi 
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Hàn? 





He 


í nhà La 
gần nhơ nhau, lối kiến trúc 
ngôi nhà Ê-to-ru-ni và ngõ: nhà 
ngôi phà được sấp xếp 
cất sân bên trơng gọi 
hàng cột theo kiều lly 
đới giữa nơi tiếp khách 
- Loại nhà này thường, 
hai tầng. Trên lầu là 
phụ nữ, và trên nữa là 
cho nô lệ. Ngồi nhà 
trang rộng rãi đấy, nhưng 
tiện nghĩ: các phòng thường 


“hơn 
to 

giữa nhà ếP sưởi ấm, y hệt 
trong các ngồi nhà Hy Lạp. Thời 
đồ người ta chưa biết hoặc bầu như 
chưa biết đến nhà vệ sinh. Một cái hóc 
đồo trong tường được dùng làm £cầu tiêu » 
và lại thường nầm ngay trong nhà bếp !L... 
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Những di tích tìm được qua các lần 








ME đều có một lới ˆ 





Do ảnh hưởng của thời để quốc Le 
Mã xâm chiếm, sem đó ngôi nhà cũm 
người Gô-las (người xứ G6-lơ) là một 
sản phầm clai tạo» giữa kiến trác Le 
Mã và kiến trúc GØloe, thích nghĩ với 
đều kiến khí kếu và vật liệu trong xứ. 
Người G6-lna vẫn tiếp tục sử dụng gỗ về 
gỗ vẫn chiếm vị trí quan lrọng trong 
việc xây cất nhà của ô Pháp. 


“Trong ngôi nhà Pháp thời Trang cồ, 
gõ được dàng đề làm sườn, cột, thanh 
ngàng, đền tay... cồn bên ngoài thường 
xây bằng để đếo hoặc gạch và hồ tmỳ 
từng miền hoặc tường rồng lăp bằng 
hồ trộn sối. Vào thể kỳ 15, người ta 
đùng cột và gồ ngắn thay vì dài nhự 
trước đây, nhờ vậy có thề xây nhà tầng 
trên nhộ ra ngoài, đờ tốn chỗ, m.ca 
theo kiều này tăng dưới thường rất tối, 


Cách sắp xếp bên trong như sau: tầng 
đưới là cừa bàng, phía sau là bếp, một 
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ch, 


ị 


đới nhà thời Trung 
đà chưa mấy tiện 
Cuối thời Trung cỗ những ngõi 


— #ien lạng vn dự “* “pS:/ 


‡ 
tÈ Ÿ lf† 


EiIIH., 


La? 


Vào thế kỷ 16, hầu hết các ngôi nhà 
đều có kiều kiến trúc trên về rõ nết 
thêm vào thế kỳ 17 đề rồi đưa đến các 
ngôi nhà xinh 'đẹp trong lịch sử kiến 
trúc nước Pháp, đầu thế kỷ 18, 


điên tong ngôi nhà, lúc đầu phòng. 
ở và phòng tiếp khách là một. Hà chủ 
nhà thường nầm trong giường đề tiếp 
khách! Giữa thế kỹ 17 li thêm các bắc. 
kẽ giường và vào thời nầy, các phòng. 
bất đầu có chức mống riêng: €phòng. 
sms bất đều ra đời, cầu thang Bình 
trời ốc được tbay thể hằng cầu thang 
tay vịn và một loạt phòng khác trang 
tích «phô trương3 hơn là cố công đụng. 
thực sự: đó lA phòng ngoài, phòng ch: 
đợi, bành lang... phòng tiếp khách. Chỉ 
vào thế ký 18 mà lầu đầu tiên người. 
te mới thật sự nghì đến việc xây phòng . 
vệ sinh về phòng tắm. Tiện nghỉ ngày 
được năng cao. Các hoạ sĩ. thợ đật 
thăm và các nhà trang trí cũng để tiếu . 
tự với liếm bộc ke -Z tò hêy những 
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Š-Xé#FkbP9EWEE: $Ef@E 5š Ea 
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An ch: aẻa Sằốc 
ý 3S X29 429s day sả), : 
ễ 42:0 ca 1c, s$ 
y 32150 tuy j7 ŸÝ sytyfa s2 
Ÿ XI Hưng SWễG C Số tà [5ã 
3j* 0 131p.g; g3 E ng 
HỆ TH TH HH THỂ, 
S4 -Êtl 693 Ÿã l3ểa 33345 Ẻ 5Ÿ 
s33) § 





Ệ + g. 
'nh tr THÊ 3i 


đả: 





"le ào c&.' Đây" ]\- những đấy 


Tông n€ đợt bu, khigg mấy sốag: 
sảa và: hhúniạc vắng (Bóng các phòng 
Nhị 
nÉ# 


VỆ kinh, 
Thu 


*ây 


Ccc Số thường lợp, nhấ liền ật oặc 
ý yÃ cế vách củm Tứ 





văng Kế... Món + 
"Ngôi nhà được chia thành nhiều phòng, 
sền nhà thường được trải đệm, gật legÍ- 
đểm làm bãng rơm, dầy khoảng 4c= gợi 
là Fiauemis. Trậo tẾm đệm đó cần được 

“êmiểi manh, ˆ 
Tiên, nguyền đốc, trúng .các Phòng 
không cổ bèn ghế, Tạg nhiện khi cố, oư 
giầp dụ. dã sang trạae lúc nềp công 
tết tượto tất ,gọn gầng- 
_ MBi phòng bết 
biến thành gội 



















phòng khô 
“Nhật đăng những đấm m$mr-höng, “AC 
txêa nỀn nhà nghĩ lâm, ba» ngày đoợc 
cuốn lại, đất vào t3 lớm thường levsÐC 





để ặt lối dành Mộ C2 
Thành của An Đương Vỹ 








mẽ: St biệc nay khoảng 5m, mặt thành 
+ông 6-12zm, chân sông, 20: 30m. ThÀnh. 
mặt chị eó một cứng thành, mổ, về pht 
Nam. trồng thứng vềo ngự trởu, Trềm 
thành mội, ở 4 gốc thành và rãi rác hiện 
4 mặt thành có 1S đất được cđếp can 
hơn mặt thàpte vã dhả rạ phía ngoài 
kholsz '10- 50m, nhấ#t đều queo,gợ Íà 
+ Ruš hồi 3: 5E Tê 
#hànk trưng là mất ròng thành khếp 
kén, không có hình ziósc cŠa xứng, báo. 


+ Sạc phía ngoài thÉnh SộU, đãi ố 600m, 


thang cách giữa thừa: HẬI về thành 
trêng cũng KHOEg đồng đụ, phủ tám 
và chúế đồng gặa nhạp nhía Ki 


>- phía lắc síei: se bơ, Vặt thân Đậng 


Jung tình lÔm, chân thành choát rộng 
sa -20mn xà trên 20:m, đoạn Go nhất 


R8 gic đông bắc. Nhân đân Ởịc nhường 


si là Gò Ông Voi, cao đếa 19m: Thành 
dưang lối Š cừA: cừa Namh, cổna Đồng, 
sòa ,BẢn) của Tây-Bộc và cv, Fây-Nani. 





` đấp 'đặE điềm đóng Íửu Ý]À của Na. 


cửa chung cặa thÀnh, 
7-86 # vòng thành 
xã của Đũng là 
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sưỄu HH, 3ÿ 
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§ si 134i Hh 
tị HƯNNH 
_ HH HH TEHRUĐ 
s1?! đi HS s8 
















hư ến Nam Tà 
ha Han) # 10s nhé. sim nhau 





S tung bắn X kàx hy c -ác le sứ» SesWàt~EElC trong 

'Ẩỳ thế ký Ö912. 0 công đồng MEbg ` jm..... 

2 Mạng Cừu Lòng và miền 2s 

uÈÿA§:24JX E8 

N ahkgba gòn tay ni bế2Y- tuy tui Äướïg cố ÉẼ một-bộ cường 
s voẩg SBÌ, đấu xã, đội khi giaa bộ trườao kỹ về¡Đấn 

- hờ kbếc 

đục “TQ te nh “U88 Ø) —INH cm s 

ến, cung đWợc jỡi cơci VỮAg cược. 


cân in tuếế đuếc cặp này. Phạ nữ không được 
Hộ Ai tr làn me 4p áo ty bien: fầy, -gỗ chỉ được 


2i 
(húng NuÊn. và dau rà Tà pgchụ 3? TC thác ¿các gìn phụ Các gian 
xe '#ien piụ. Cấc gian phụ 
(Mức sáo, mi, phềnh rimfnE-  “) gạa hái tẻaương gồm thùng của toa 
lá: đu gM: và W& g vấn Cơn ZẾÍ 
(kex phòng vã tả phònc.. 
tớ Đá gếc sáo Đãnh co, XÐ ch 

























TĐi đầu tù Huế vào Nam, cồng nhà í: 
thấy nữa 


nhất là ở thôn quê, nhiều nhà Trong ngời nhà 
chỉ #0 mmột bà ly lộ bàệg & 
một ,Đãi chả e : z : 


kéo nựang đã ngăn ngõ ra vào 


Theu r 
xghiên cứi WW, scác ¬göờ ERRSU¡; 
Nuữi đặc biệt Ð 24#o Bác, 1ESấg Si 
shững ngôi nhà chồi shà tranh được 
đụng lên không chủ định, mà đễ1à những 
agời nhà chắc chẩn trong đó người ta 
đọc được ước mến lạo đựng znột cái gì 
tền bị và bài boà, Những ngội nhờ không 
kém gì những ngũi phà nông \hôn ở nhiều. 
nơi bện châu Âu. +3 


Thục vậy, Hồi kiếp tác nhà ở bán 
Phương Đông nối Su YÊn # vẻ: Nam 
nết riêng khðng chỉ nhầm dụng lào, 
gai Etễng lánh mụa Trì còn hy nh 
tỘI với thánh lịch có cây, có cảnh. Ññã 





: P¬n 'ụo „. ¡Phù @ðggh 
EuulEEeveg, ồaoh nhào” X có, Hài 


-S)teettocSi: TÍN ở chọn 
can nguyên và ở cu lẾu -+ 
cũng số nhiềa &hà sàn trên đất hoặc 4 ` 


nh hưởng của mi 





trên nước, TU NI À 
Chủ dù có hiểu kiều nhà giốc nhau, 
nhưng sgÈi nhà Vìạ Älem ở mông ủ;ay 


y 
vẫn trững (hừnh với một đườy số 
—— PC 3 2m cm và 
của đấy tập TỐ “1V ng ` 

Sa dần nhà ngúi vách. *s 
thế cho những ngời nhà, ST vài 
C00001 na) 


Tuy shiên Èahững tì sgối can3 lây, 
đưới dhờtthực đều Pháp và để quốc Mỹ 
~alê leệp' vẫn là sử hữu chý nMgng gia ` —, 
đình Khá giả và sới nhà tranh lụa xụp - < 
vẫn là nơi ăn chốn ở của người lào. hề › 











(Hians Cirinian Andcr. 
em, 1 805 — 1875), nhà 


vÝ 
lá DI 





The Na miên xã TỪ. LỬA. ĐẾN: DIÊM 'cỖ 
gì đem Bì cho cô chút sức  Phất mứnh lửa là hột Dước tiến vĩ 
“tiên đường phố trổúg xoá, đại trên com đường văn Tmìỉnh:cìa coi. 
"ự đời mặt mà.. Cai càng, người. Những truyềa thuyết về1ừ: Lhấp 
tủ bê đựa vào một bức tường _ nơi trên thế giới còn-cho thấy 'lầm hiếc 
“ khuất gió, bật xoè lên từng cây điêm đảo lộn do lùs đem lại trong siobfhoạl. -. 

ề lấy hơi ấm “chu đựng qua đem. ` Ở 'Trung Qưốc - người -phất nh lửa, ˆ 
sáng yếu ớt loè lên mang tìm ø cánh vấn nướng đồ đồng loại 
(hy vọng tuy: mông menh, khỏi ša thịt sống là một vị-/hồw; Toại 
L tích tạ thành mớc-mơ giải thoát shâa, Trong thần thoại Hi Lạp, Prũ- 
£ na e mẽiê (FrorEtiếz) vì ấn cấp:lừa trời 
nh hảo CC ng te b) 

“huông vọng agø. quếi điều nhào: - tân Imỗ_.... 


“Tin tưởng đó khiến cô còn giữ được 
sự cười trên cập tuôi nhợt nhạt, mãi 
đến lửu có người ‹qua đường thấy xác 
š8 bế lạnh giá bên các -que điểm chấy 
để ngồn ngang. 

Ta không quên câu chuyện đầy xúc 
động. Nhưng que ổó, “ta cũng thấy tác 
dụng trần lấn vào lành vợc -văn nghệ 
"cña một vật phầm .mới;Xuất hiện vào 
nữa đầu thế ký XÌX ở nước Ảnh. được 
thương mại hoá rộng rãi xứ tuyết 
lạnh Thuy Điều và đặt cần bản nủy 








sính một - cơ “cấu "độc 'quyền 'sản' xuất  , 


với ông vua Điểm có cuộc đòi: điền 


thêm tuột Chẩm đen vào thế giới Lư bản 


tròng củộc khăng hoàng đớn 1 930. 













“Thế mà, từ con Vượn người phương 
Nam loại lớn ( Áwstrolö-pi:láczstäropis 
?obugru) ở Đông Phi có đấu vết dùng 

“_l#e cách đây một triệu'tưỡi năm, cho 

đến đầu thế kỹ XIX, công việc lam ra 

lữa còn nhiều khó khăn, phiền phức với 

.sắc. công cụ thô, sơ. Người cỗ sơ lấy 

-_ lửa từ lùa trời, löa sét đánh xuống một 
gốc cây khô, ngón chấy bay bùng lên 
lan tràn, Nhưng con người không chả 
động đối với cợ xuất hiện của lửa ấy. Làm 
seo hỂ lúc cần thì có l&a? Người xưa 
đã giải quyết vấn đề bằng cách sở đụng 
lữa ma sắt, bằng những dụng cụ thổ 

_ “sơ cần thấy ở cc vùng dân tộc Xuiếng: 
Chu mà. 


Mật khóc gỗ. đứng cắm vào một thanh 

GỔ dầm ngang, cứ xoay: mãi, sốc mm 

“ ssết tạo“ta sức nóng bất vào lớp bồi 
Rhùi chấy rồi từ đó chuyền sang hình 
thức lõa lớn hơn. 

_ đứng mộc cích để dàng bằng một sợi 
dây quấn tréo trên đó, gài với một cung. 
đề tay nấm đưa qua đầy lạị, còn đầu 
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Đi. Hồ lửa. 


*Một người lấy la bằng đáo; đế, bà 
nhài phềi mất cả nữa tiếng đồng hồ... 
Nhưng nhà căn hào lớn của nước Anh. 
sày lúc đó chấc cũng thấy người la sử: 
dụng các mầu gỗ nhỗ có tầm lưu huỳnh 
đề mồi từ mớ bửi nHài đáng ngứn, qo, 
re ngọn lữa lớn hợn. Que gỗ ấy fiz 
được gọi là cđiêm.. x : 


“Trong thời gian đó, người tả đã lim 





“Ông Thấy Tính 


Cau điểm, 





8m ti” 


..„ Năm năm sau (1786), ở Ý lại có báo 
thột thứ ediêm > khác có tên là Ẩnh sáng. 
bãi tái. ch một chai thuậ tính bôi 
'œ+- phốt, pho với các que nhúng hoá. 
chết. Lúc muốn có lửa, người ‡s lấy 
tuê để quợt vâo cha, lôi ra không khí 

sào bÉ Chấy nỗi cho que chốy tiếp 
Tục hs vcbg re 


,nguyên tắc khác 
St mối chất giầu ôxy Chém 











HUYỆN BẬT ĐẦU. NƠI MỘT 
THÀNH PHỐ NHÔ CÒA NƯỚC ANH ˆ 
Chuyện ồa šo ấy ra nồm T87, nợi 
một (bằnh phố nhỏ têu Xtổc-tơn đi 
Tô-(6iecien.on.10ecs) (thuật “nước (Anh. 
Giên liên eơ: (đoin  Walier, 417813. 
— 1859), một nhà chế tạo hoế chức, 

trong khi lầm thuốc ›súng cho khác 

bàng — một thứ hồn hợp cân chất kạ 
B clô-ráf và antimofa sulfit — bồng tình ¡` 
sử thất ràng sến đẹm ôn hợp này 














Phát si xây có tầm vớt khiem ổn đây | 
nỗi chủ nhần không đưa ra cầu chứng. Ì 
Nhơng, phần lớn nhấn loi văn mình. 
ngày nay đã thường xuyên sử dịng fó- † 
2đwy chưa thấy hết tầm gaảu trọng ˆ 
của phất mình, nhưng J. U#n-cơ cũng 
thành, lập một xưởng chế tạo nhỏ đề bán, 
Bàng trong thành phố. Công nhân là ( 
những người nghèo trong khu phố, là, 
(gất cầu học trò bhố đý làm ngoài giờ ( 
Rộc, lấy công 6 Xu mỗi trăm que lứa 
“Tiên công Ií nhựng cắc cậu cũng bàt 
Tầm vi chúng Tếy gỗ dư của các ông thợ `. 
tHỘC Queb, nhân Cên dọn gil:m rất chủ 
sức bác phố hày, Lúc đầu” chúng Hấy 
dao chẻ các miếng Vấn nhỏ ra từng que 
đãi khoảng 7 phân. Nhưng sau đó, mấy 
đếe lớn này ra sống kiển: lấy một cái 
Đào lớc vạt mỏng gỗ rỂi mới chế thì 
Ena hư lộ Ẩn tho), 






















không vứt hộp đi mà lạự đề đành 
diêm que đựng,vào đấy, khối tốn 
liên bao bì. Sau này đề cải tiến cho 
bạ hơn, ông không bến hộp thiếc mì 
dùng hộ? giấy bìa cổng sỏo, một tay thợ 
đóng sách thầi. ra va cung, cấp với giá 
nửa zu ruột hộp, Tất nhiên trong hộp 
nào cũng 'có kèm thêm miếng giấy nhị 
dù kẹp đầu que điểm bằng hai ngón sey 
Di giật mạnh, tạo cọ xất bật lứa ra, 

Chẳng øí nối gìvề việc các bà nội 
trợ đường thời có hoan nghênh J- Uân- 
«ơ không. nưưng phát minh của ông lại 
được đem ra làm trò chơi náo động 
thành phố nhả này, Và,cũng lại là của 
bọp trẻ nhỏ. Chúng cứ chờ lúc chạng 
vang tối, lén đến sau lưng những khách 
_ bọ hành đang lặng thững đi dạo, vạt 
,_ Bật lên loại €lờe mm sát». vừa phát mình 

mà: có thh chúng vừa chế tạo: troàg 
Xưởng của Ông chủ va,šà: thù3 trong 
bọcvài gly đề làm trò đèa thích (h6, 
- đồ thoả mãa tính hiếu động củ@ mình. 

Chủng ta bẩy giờ đã quen với ánh lừa 
hàn, với xe gỗn miáy Bình BjỂ ðn ào 
tÚ} khẩng lấy làm lạ nhưng hãy -đật 
_ mình 0 lổịa vị một công dâu lương 
thiện của cáí thành phố shở bể vào một 
bu “hiền Vêm vĩnh, thỉnh vhdảng chỉ 
__ Rạbe "tiếng 'xẻ-ngợa lọc cục “khĩ đìndạo 

"ĐÁG tưới ảnh' đền: h8 le: thế trddgˆcấc 
„ mhà Bàỹ thấp sống rơi đãa phổ, thế mà 
ông nhiên thấy xoè: lêm một cấi, tiếp 
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Nhơng sáng kiến ở thành. phổ nhỏ 
rồi cũng lan đến kinh đê¿Lơn-đơn. 
Người mờ đường cho tkỹ nghệ3. diễm. 


ở thủ đô là ông %a-may-en Giônx (Š@maei ` 


joner), nhà ðR# được đặt tên là “Hải 
đăng 3 ( thế 1⁄4ểf-kiäer):` Cải tên có $ 
tghĩa quảng £ấo cho cổng Việc lâm ấn 
cña 'ðng. Chính Giðnx để đeát phường 


pháp làm Hợp ánh sáng'tức khắc chế” 


tạo rš mðt sản phầm zoà ông €hứ là riêbg, 
Biết của ông, HẾA đất lên lắ l€.JAhez 
Premethean 2. Mpf'hẳnh 'giÄy' mỗng|tdầi,, 
có ngấm kali elerat với đường, keo được 
bố chung trong một hộp thiết vớï muội 
ống thuỷ tính chứa H-ŠO; vỡií9 tấì 
kềm, Khách, bàng niuốn có lửa sẽ lấy 
kềm gồm chặt 6g thuỳ tính và bể gây. 
một đầu, scid trần rA sŠ đổ chấy từ 
giấy và cho lừa. Choyện nguy hiềm thì 
ta đã nói rồi: Còn về mặt thực 4ể khảo 
thì giấviền sân phhm đặc biệt cñm.ông. 
Giônx quá cao, chỉ có nhà giầu, mối rpua 
dùng mà thôi, , 


Giðnx thành công tròng việc bầu kiữa 
ma sất? của UAriSơ mà Ông thực hiện 
# thủ đô từ năm 1829 Ông gội món 
hà8g cũ ông IÀ €DÌ#ið quỹ sứ 3( ØucjfĐr' 
maich)*, khðng ` bếf' trorig “hộp + tHÀ 
cột dừng bó như tBứ bẩý trên hộB' gỗ 

dạo đeo trên cồ 
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št 


Ÿ#E 
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+hứ cùng loại bây giờ. Nhưng anh nghào.. 
















Ìị xu:và có nơi 
còn thấp hơn: mữa. Và cũng vì quế, kiếm 1600 quan 'đP cầu chứng nà 
e6:phất mình nào mới trong khoảng khong ;ạ[ 
4 năm sau đó, nên quẹtLa-xi-pbe dà § 
không en toàn vẫn bán chạy đều đều. Cái Thị trường trong 2năm 1631-1832 
bất tiện đối với xứ sương mù như nước trần ngập một loại diêm có nhăn hiệu mới 
Anh là không khí ầm làm ướt đầu qn9 ]à Cơn-gi.vơ (lấy tên của Sử TỪi//iemy ` 
ạ; ,tên lờ giấy kẹp cố khí chỉ chà được Comzw, người phất minh ca ríc 
trên mầu gỗ trong khi hợp chất chấy p¡ạm này gặd giống điềm bẩy giờ ở hì 
„ để thành bột vụn rơi lá tẢ..- Còn kbi qhẹc, cũng bỏ Vão hộp, cạnh bộp có chà 
điểm cháy được lì cháy lớn quá.cỀẤ đà quạt, thêm lời chỉ dấu rõ ràng l,, 
cả quần áo, sậm thâm) miếng giấy nhấm xưa đã lạc hậu rồi, 
thay-vào đó là miếng giấy kính. Hộp diêm Ô 
CHẤT ~ua g0 NGƯỜI efing có cả hình vẽ chỉ dẫn cho công chúng - 
XÃ HộP. cách sử dụng loại điểm cối tân này. ' 
“Trong lúc tông, 
số cạnh tranh thÌ 'X®-zia thất bại, nhưng một người Đức. 
sinh nơi xứ này, lại thành công. J. F. Kem-mo-rẻ (7alob 
Hồi dụnh, giàu cối “Eriedrieh Kameircr) cỗ lẽ không hiết đèn 
mình gủa mình, sáng kiến của Xô-ri.s aghi được việc 
Tgười côi ro, sống ˆ dùng phốt pho (pÁosphore) trắng và năm ˆ 
“: ý Am, Nea:' 1883, tung vào thị trường loại diêm dễ Ì. 
Năm, 1681, một số chấy của mình: 
Y __ 19 tai tên ae X@: 
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Nhưng. phốt pho là một chất độc. Tuỳ 
theo thành phần tạp chất mà phốt phơ 
có sét loại: trắng, vàng và đỏ. Loại đổ 
khó chấy hơn, tác dụng độc hại vẫn có, 
ưng. trên thực tế người ta thông qua <ˆ 
được. Ngoy hiÈm,shất là loại vàng, xất 
cdễ cháy,sà rất độc. Thế, mà nó đã đượ? 
dùng làm diêm đến năm 1 898, Diêm Cơn- 
grì vơ. dùng phôt pho trắng trồng thật võ. 
bại nhưng đề gần lữs hay bày dưới. 
Ánh ›sáng mặt trời vẫn lồng chấy vÌ 


phốt pho" có thề bắt lợa không căn phảt. 
cọ xát, twghfa là không cần nhiệt độ ceo. 
Đến các chú tí 























Nguy hiềm hơn là tính độc của phốt 
Người đương thời nùẩn địố Tang 
œa thị trường chất phốt pho, nên dùng 
“ lâm phương tiện điết người, đồng 
làm «thuốc rầy» đỀ giải quyết nợ đời 
“oan trái! Chất khí từ phốt pho cháy gây- 
bệnh. Nscrosis làm mục: xưởng quai hầm, 
1 Không những thợ thuyền lànŸ diêm lo sợ. 
_thà chính S, Giônx cũngiphải cho dán 
trên nhân hiệu đề. Quỷ sứ dòng chữ 
|  eän đặn; 


“4Nếu có thề được thì nên tránh híp 
chất khí thoát zs ti#bợp chất màu đen 
'chấy lền. Ai có phồi yếu không nên dùng 
Xu-xi-phel» 


Phía Tây bến cầu, 'A. D. ` PhrHp 
(Alổnao Duight PÄiljp:) cầu chứng điểm. 
` Pháp tại Mỹ năm 1836. Xởởng ðng chế 
L tạo diêm theo phương pháp thủ công, mở 
Lở thành phổ Xprinh-phin (Spring/iel4)- 


(1911 trong khi nó đã mất ở cháu Âu, 
vì chất sewguisalit phô: pho thay thế 
loa tuán doc ah 
thích ứng với khí hậu Mỹ, tuy 


minh thây thế phôt pho trắng bằng phô: 
pho đỗ khó chấy hơn, nhưng không độc 
theo tính oán thực tế, Điều khuyết điềm 
của loại diêm mới là phôt pho đỗ vẫn 
phải trộn vào hỗn hợp ở đầu que nên 
kết quá không mấy tốt. Phải đợi một cải 
tiến khác đặt chất phốt-‡ho vào vị trí 
của thứ trung gian bẩt lửả nhanh mà 
không cần đến sữ lượng nhiềủ, gây tác 
hại không đếng kề. 


Năm 1852, kỹ nghệ gia Giôn Lun- 
xuơm (John umdztrom), cũng, người, 
Thuy điền, cùng với người em nghĩ ra 
cách giải quyết tốt bơn. Ông chỉ để đầu 
điểm nhúng bồn hợp keo, kal clore 
eòw phốt pho đổ thì trộn xới một chí 
cấn phấy, bôi trên thành, bao điêm. Ñhi 
qugl người đồng sẽ giật:từ thành bao 
một íf phốt phơ ra ngoài không khíj 
phốt pho bắt cháy chuyền qua kalf clorat 
xồi đốt astiraoin sulfic về tiếp tực qua gỗ : 
laại điềm an toàn Thấy Điều: ra đời: 





Diêm am toàn giữ: vũng hình thức đồ 
đến nay tuy có thêm những đồi'thaỷ chỉ 
tiết từ năm 1856: người ta thêm thuỷ 
tỉnh vụn chen vào bội nhấu diem 
đề tứng khả năng gây cọ xát, đầu diện 
có øăng ga bjowyj, kali bieroma, chỉ 
œwyd; que gồ không nhấng vào lưu 
huỳnh nữa (khí chấy độc) mà nhúng vào 
¡ parafia đề bớt tại hại hơn. Năm 1898, 
các nhà hoá học Pháp đưa ra cầu, chứng 
chất sequialfit phốt pho không: độc và 
không có khối, chấm đút bẫu mối lo sợ 
_ĐÍ bệnh Nerross; ong thế hỷ XX, 











,ĐIỆH 9T xÃo ĐẦU cũna Điớc. 





Ý Ấy các thắn gX Mể c4 cô 


“ Khống 'những điểm thường tế nên 
4h tổn 'bơn smà ldg? điê»c-4wyf-vdo-đáu" 
#8 được tùng bói bật cháy hơi, nghĩa 
là cổng 2n toàn -bơn. Đầu điểm có 2 





hữt thấy sesguisulfit phôt- pho gọi là, 
4Ẫt động vai trõ như phầu ở thành. 
lập diệm' thường. Phần “đen -hay,đỏ là 
hỗn Nộp: trên đầu que, diêm thường, 
"nhưng nó. lí tra. ngoài:£mắt+ để đề 
- diệm 'bị chị eo xát bắt lửa 
không bình thường. Khi đánh điếm-quyt- 
vào-đáa« de vụ một mặt 3Ä hi, 
,phỀn sẽ Wy Màph n bật cá tíA lửa, 
















Chí ÍNũ án hụêt lý ãNy kóp 
-n (khoà lọc, .eấc kỹ jhuật gìa 
bếu chống 'ta lưu ý tầng một qưc im: 


Ì¿ phải luÖa ˆ ơơgg mua lại bỸng phật mìinh xÀ 


l1. nấu đi vặt nà đc ly, 


phẩh vách biệt-›nhuộm-2 màn: đổ và. 
trắng bay đen sh trắng: Phần trắng cóˆ 





__ hầm bên TH _XEn, gân đầu. 



















Diễn AM ToÃn 


6ÌỂo, sông rạch. Năm '1 943, R.D. 
(Raymond Daois Cả4y) ở Nu Góc, tÌm 
rẻ cách chế tạo -điêm cách thụj ` diêm. 
chịu thí nghiệm, được nhúng vào nước 
qua:8 tiếng đồng bồ,quẹt lên vấn cháy: 
sbe thường.Chất chống nóng, và chồn 
nước lao đâu điệp, làm nhiệm vụ của 
mình rất © $á hiệu quả mà không lắm VN 
ngợi chuyển cợ xát để Cố lùa, —.. 
“CÀ: tiển, khác, vỀ 'niặt hình chức, có |. 
th thế kỷ trước l loại điểm ðls qớja 
diễn, xếp (oøk jngtch). Đề khói lệ thu 
vào. nguyên liệu đặc biệt, người ta là 
rã điểm mà que Lăng giấy bịy cÝng 
hụo? jhự: rà si là một nu bia gi 
lột vừa tiện lợi, via gọn nhẹ, Dây lề 
Sẵng kiến năm 1892 của một luật gia ð' 
PRỉls đemgbia tên lễ J- Piuyê (/2slxe 
"Pusey). ÑNNưng lúc đậu gố có một phí  , 
tiết khác, với diễm sấp ta thấy biện nay (Ì_ 
phần Lôi chết sesgalsulfi. phải- pho j 





điểm nêo không được sa toàn chợ lẫm 
Trong thế chiến: [; Công ty Uiêm Kí 


Di 








Trong thối đại tầo tiến, phần lớa điệm 
dạng đã đối thuốc, Ngoời tx nghĩ mm 
cách gắn liền diễm với thuốc. Nơi đầu 
TIẾN thi: 

'qucùz chỉ ca cất phầm-ấy 
#H. Sự cọ sất sẽ tạo ra lês đất cháy 












lí que Giêm. gác vào 








__ Cô NGHỆ DIEN QUA HỆ THẲNG 
` WÊY Một NGƯỜI TRÔNG CDE 
ÔS- Nhe, độ nói, điểm Euợn nay có bại 


GI clữ- -# iã< dien. ` 


cổ hộ phận nhớ một hộp - 





gõ hay hộp Hảo) và diêm xấp: Trong 
một thời gian đài thì điểm bập bằng gò 
là hình thức độc nhất và nạy: vấn còn. 
được sản xuất ử những xứ: giều Số 
nguyên Hêu. Thứ cấy có ưa thể nhấtlà 
hoàn điệp liềo (es2ew). Đây lề loạt cấy 
đăng chế tạo tổn' bấu Ở thời cỗ uốc 
Anh Hoàn điệp liêu gốc ở NgP, ở lý 
xé Đông Âu vên bờ, ñ, hỲ 
bạy giờ được trồng khôa 5 

.Âu theo dùe cầu kỹ n€hệ, 
sông ,gy- điệm ở. Xcalea phải, trồng, 
xiêng một vùng Aepea co như cầu Sản 












Mk ác beng sane.3 “$^lYttØS://PfĐÚTDN.hO{O.OTO- 
vS và, 








Công việc chế tạo-đều thực biện bằng 
smấy theo đêy chuyền tự động. Gỗ hoàn 
điệp liều đến trước miột (mấy cất ra từng 
khúc dài khoảng 3 tfc, lột vỏ rồi crã» 
ía thành tấm. Tiếp theo, tấm gỗ sẽ được, 
cất thành que vuông đồng sới mẫu. 
Công suất Cổa mấy này cổ thề lên đến 


trong khoảng 5, phúc vào một dung dịch. 

borie sejd {hay chất tương tự) nhấm 

sae “đích-đđề “que diêm lất gay khối 

Iấu đài, tấm Hư 'đo qHầa hay 
rắc: 





đu một sàng nybiêng có hãng sgàn lô, 
luôn JeÐø ruoỳ? động; lắc cho những que 
đổ liêu chuồn sớE.squa dỗ, loại 

bợp cách. đi tiếp rơi vào 


"hiệp 
xào đấy. Như 
ính chặt vào băng 
Kũs vẽ theo chiều 





SấlẾt qua 23 bếnh xe lớn, nhổ, trẻ 


“mấy khác, từng khúc gỸ cùng được Fào. 


— Bạd, lúc đầy bao thì bộp đồng lại, 





/iieuluh+fopf8 






Băng chuyền kim loại mạng que (Mẹ 
bây giữ đã: có thề gội ñ que đim) ái 


đường ổi ldÕa lườn có quạt thồi chó 
đầu điểm khô xong thì vừa vặn trở lại 
chỗ bắt đầu. Ở dây, có máy quấp que, 
điếm rẻ khỏi lố rồi bỏ vào từng khủng 
thếp vừa cơ baó diễm, 

Lúc gỗ khúc được bào, chẻ thì ở một 





'dãnh trag muếng ván mỏng, suốn cơng 
xế thành hộp, dán nhàn lên mặt, quột 
chất cháy lên hai bàn thành bao và đem 
đi bơ khô. Lại một máy khác cũng xếp 
đển, đưa đi hong khô phần ruột bao. 
Cả hại phần ổi vào một mấy thứ ba 
lồng chúng vào nhau. Tất cả chỉ cần l 
giây là xong một báo. Rồi có một bng 

thuyền đhy beo điểm mở sẵn đến chủ. ' 
cho các que diễm làm xong rơi vàỏ trong 
khi mấy vấn rung, lắc điêm.nằm sếp 


Chưa hết công việc! Diêm đầu có 
bán từng hộp mà phải từng ;bịch » một ˆ| 
tá. Một cánh tay thếp sẽ hốc các hộp 
diêm bố vào giữa miếng giấy mở ra, 





một cánh tay khác dồn chúng lại, gói. 


___ he gồ trầy băng cân gx Hồng 














Điểm nhưng vẽ2 
cưng dịch ngẽn chủ, 


Trần lan 


e 
ị 
tấn 
) 
K 
§ 





dân, xếp, ấu Ïău cuối, đây đến một máy 
“đập nhân lên với răng siất mỗi giấy 
it á 

Đó là cách sàn suất điểm gỗ: Điểm 
được thực hiện qua hai mấy. Miệt 
ất cuộn giấy bìa theo kiều rắng 
từng Ỡ-LÔU răng mIỘt. Máy sẽ 
dấc rắng ra cho chúng pầm so Ìe 
tế hàng đồ khi nhúng vào thuốc, các 
que khẽng dính vào nhan. Thế rồi 
que tiếp lục qua qui trình tầm Øara- 

















xà sảo xuất ở Thuy, 
xuất bắt đu trồng “ 
đất mình và xứ sở 

tơi giữ độc qùyền sắn 

trên phần lớn thị trường) 


(điêm ao toàn Thuy Điền. Nao 





Hiện nay trên thế giới, các nước có 
trình độ công nghiệp phát triền đều có 
hà mấy làm điều, Máy làm ddi#m tối 
tân c6 năng suất lên đến 1 triệu que 
môi giờ. Nhưng cấc nước phát triều có 
khuynh hướng giảm hởi Sản xuất và 
gia tâng nhập cảng vì giá gỡ và nhân ˆ 
công của họ đấu Trong khi đó, cúc 
tước mới phát triềo lại vẫn cla nhập 
điểm quạt vì, hoặc chưa tự sin xuất! 
được. hoặc vì sẵn xuất chưa đủ như 
€ầu. Một số nước vì nguồu gố cổ sẵn, 
nhìn côn rổ, nền có khi đồ: ghịn vai 
trò cống đoạn làm que cây ch® cắc vũng. 
phát triền hơn làm công đoạn những, 
đầu Jiên; huần thành bao gói. 














DIỀM QUẸT Ở VIỆT NAM 

Diềm quẹt Việt Nam xuất hiện vào 
Wấgay đầu Uử'ký XX (1900). Công ty 
SÍÏ⁄À thành lập các nhà rgủy điểm ừ 
Bến Thuỷ 
Phòng và Chợ Lớo, theo phươuỳ: Ì 
Ỳ 
104) 


(Nghệ Tỉnh), Hà Nội, Hải 
báp 















(8a công nghệ { thành lặp tháng 














Thang sha máy diên Bến Thaý ( 1934)! 






jiát người ¡é Ten kim (Bắc lkt) Rọc 
ïh lãm Hộp quỹ cùng mướn thầy (Ứợt, 
“Tất nhiền rưuệ chúng tà khBog có baàn. 
Bưe lì nhưng cũng e5 tếế thứ gỗ hay, 
thế được. Cây bạch tùng mộc trêv Tây 
Nguyện là thứ đã được dòwc làøi điểm 
(le lâo. Bạch tùng và thông bại lẾ đo 
SIEA dòng và khai thấc tại Tuyên Đặc 
khòáng 4000 mổ/ãm, Ở miền BẮc thì 

-_ ti g8 h8 Mề: z 
`,ÿI xuất hiện sớm như thế nên chúng 
ạ, tu cũ. có một số 





No yễ nrpRdet JI 


mộ(phăn nhà mấy diêm Bến Thuỷ'cho 
ta thấy công nhấn vào bøo bì ấn nhấn 
thes phương sất lhũ công, còn ở thà 
giấy diêu: Chợ Lớa thì que cây đồ tràa 
lan... Cho nên ta không TẾy làm lạ sao 
điên trong bào khêng đủ chất lượng như. 
tạ s8ồng muến: 


WNăm 1974, khú kỹ nghệ Biên Moà cố 





thêm Công tv Ấỹ nghệ Diễm quợt án ` 


teần £$A34-4S4L) với kinh phí đầu từ. 


}à S00 .triệu đồng, sử: dụng khuảng 100 ` 


hậu công Nẵng suất của máy lÀ 1D0- 
Ví50, tấn 








“que cấy đề dùng trong nước và xuất 
Khu, Tông sẵn lượng diêm ở miền Naỉh 
trong các rẩm 1971-1972 lì 134 triệu 
hộp (50 que) (nền. Từ nĩan 1975 trở 
đi, gồm cả bai miền, sẵn lượng là 850. 
triệu hộp [mãm.--- =' e 
'Chất lượng điểm cũa chúng tà chưa „+ 
l§ tiếu chuần quốc tế, nhưng cũng đủ 





Thể điểm đề Mữm tr ch leýng 


SC silê cực sổ; nứa gì lí vệ chủ 
thành phẩm Đốc hú boạ một báo diêm 
đem vào pïbng thí nghiệm, bật xe: đề 





sào. Vấn để bảo đầm tính chính xác 
sửa công việc là của ngành sẵn xuất, 
nhưng từ những kết quả bật xoè, đồt 
thừ điểm nhữ thế, người ta nhận ra 
được những kếc quả vui vui... 


Đần bề quet:điểm mạnh hơn đàn ông. 
{Phất giấc sày góp phần phụ hoạ với 
nhận đính đào : ống đổ 
- + Đần bà là phất... ruanh>). Rồi cũng có 
thống kẽ khác về vác bà: 92,20 ý đâm 
bà đánh điêm từ: trải sang phải, Không 
“thấy nối đến càu ông. Mà nếu có thống 
°_ kÊ thì bắn khó kề đến trường hợp một _ 

ẤN đông các đăng râu mày ở Việt Nami. 
Chẳng có diề sào ghi nhận chiếu hướng, 
tùng cácÈ đánh điềm cũu họ, bởi vì họ. 
mỗi thuốc mời đếa đầu, nơi cy nhăng, _. 


›ElêuRluđiltotb >)n)536)19 te) 
































(Các khăn hiu điên Việc Nam- 


Người la tính rằng nước Anh mỗi 
ngày dùng 150 triệu que diêm và ném ổã 
8 triệu bao, đà rằng trong, số nếm đi đó. 
chắc sẽ cớ những bao được các cặp mắt 
xanh tài từ sưu tập mang về trần trọng. 
gìn giữ, đề hì vọng biết đấu vào một 
này dào đó họ Số giầu to vĩ một nhăn 








b.) Bể ở trcó sí áo đời gi đề đt gữ 
— các bao diêm nhãn coa kết của SIFA, 









diêm của Công ty du lịch dầu khí Vũng. 
Tàu hay không ? Nhưng xiệc tru tập cũng 
theo +luật lýa riêng: ghải có snibam 
riêng cố khía đề lọt bao di8au vio đấy, 
Tao điểm dấn xào an bom sẽ mất giá trị 
cũng nhự con tem sởn lớp kes x3 he, 
só rág cưa không đều đậu 

Diêm sản xuất nhiều! như đã thấy thì 
kiếm 10000 qoe cữbg khôog khó. Nhưng. 
đề làm gì? Năm 1 061, một người bàng 
thị: ở thành phố Mans ( Pháp) đa dùng 
hết chừng ấy que đề ghép lại dựng hôm 
một lâu đãi thời trung zô. Và gần đây 





cxếp lại thành mẫu nhà thờ. Đức bà 
TT NNg 
NaUy. _ 
_ Nghề chơi cảng lầm de ge . 





_ diêm 'Thập nhị chỉ, điểm “S8iEUnuiirlUBi se, 








ẤHUAI TOẠN KY. Aay ,ếp chứ ảah đồi Yế rà Hỏi 


| W%uua vực mông rỉ nghiệt 


¬ ủ ˆ 
ï\ Rấyhmgày còn; (im nhện nhiều vòo 


=tl~yffg chứng ta, lợi có thề được chế tra (®Ẩ4a+ ẤP dấc nhỏ 
My: 


l 'bát, NN4. nghp đe, 


+ sắc hơn cả là THUẬT TOÀẦN NÝ 34-iứa 
lẹn tới chúng: ta z1 dnÀ rồi, một ngôy gần đây... 





\\) ƯỞNG tượng một 
LJ)cẢnh nhảy múa đẹp 









` chú vẽ phú trước 





\ vẹn những tffo lưng nyền chuyÊn. 
“Nhị: nhằng, tực 7 Xiếm y cla đấc vĩ. 
Đận/ người Ấn.... Hiấp dân 






Ngay cõ nhĩng năm gần đây, người 
da văn nghĩ rằng kỹ thöật nầy dành 
viếng cho một sử nhè nghiền cứu khoa 
học lâm việc trong những phòng thì 
nghiệm dược taog,bj hiện đại, 

- lấy giờ, bồng: nhiên mui:aự./hÌnh nhơ. 
tay: đồi THUẬT “TOÁN KÝ shứ 
muốn €gvðny dường2 để đi vào củỘc 
sống hầm ngày củ húng tạ ˆ/ 


NHỮNG NHÀ TOÀN KÝ NGHIỆP DƯ 


Điều chứng tô kỳ thuật hợp ảnh Bồi 
ngày, càng phồ biển là hiện đất có những. 
nhà TOÀN Ấ€Ý: VÀI TỬ? (/iologzoeker): 

- Nhụt trường hợp bà Foszô'(JPøirer ). 

một điêu khắc gia người Pháp gốc, 








Hài chiếc bàn ăn kê, sắt nhau, một tờ 
chất đếo loại đặc biệt, rnỘt tấm cất‹tông 
1dô-ren, một tờ chất dềo nữa, sao cùng 
là một tấm, vấn ép: đó ÍA tất cả gia tài 
'đÈ hoàn tất chiếc giá quang học * tại gì 
nhữm giảm thiều tối ổa những rung 
động (tới vÀi phầi mieron ). Ảnh chụp, 
nhờ vậy, sẽ không bị mờ. Lšn thí nghiệm: 
đầu tiêu, với chiếc kíah ảnh đầu tiên... 
đã là một thàh công rực rời! Những. 
con búp bê xính xẩn, những viên xúc 
xắe nhỏ bé, những hồn bí NỒI... để thø 
hút đồng đão người xem. 

Ngày nay, tại một 3Ở nước phương. 
2ầy, người la còn thấy bày bán những 
loại sách kiều Ziướng đấu ÿÿ /Àuyết về. 

hành ảnh nồt ồa chữ. làm. nhờ 
-ảnh nỗi cũng dễ dàng như lầm. . - 





Vất kinh. 


Tưởng tượng bây giờ có hàng chự: 
máy chụp hình xếg hình vồng ruag 
quanh. cửa sỒ, Từ cửa sở, ta thấy cảnh. 
vật bếa ngoài pầm trên những mặt phẳng 
song song với nhau; trước tiên là cây 
sối, rồi những mới nhà, rồi lại cấy cối 
và, xe hơa nữa, ]è nối đồi tròng điệp. 
Đẩy giờ nếu ta Đếm đồng loạt céc máy 
hình thí.. chuyện gì sẽ xây ra? Khí so 
sánh nhữ&g bức bình đã chụp, ta 8e LhẤY 
chúng không hoàn toàn giống nhaa. Thật 
$ậy. trong bức hình này, một cây cao. 
đã chẹ khoất của sồ đều tiên phía trái 
căn nhà, rong khi ở một bức khác cũng. 








Ỹ 


THUẬT “TOẬN KỶ đã thọc 


* 








#iềex nào đó: Các loại mấy thú ấnh sáng 
thông thường, vì không ghi được PHA, 
sên sau đó, không thề tái tạo trường 
điện dừ của sóng lúc ban đầu được. Nói 
cho dễ điền, các loại máy thụ này đã 
không ghì được bất tết cả những tín 
hiệu từ ánh sáng tới. 

Trong THUẬT TOÀN KÝ, người 
+ ghỉ được PHA nhờ hiện tượng 
GIÁO THOA. Khi hai sống cùng tần sổ 
nhưng lệch PHA chồng chập lên nhau, 
ta sẽ được một hệ thống những vân tối 
sáng xen kẽ: đó là hiện trợng GIAO. 
THOA ÁNH SÁNG, khá quen thuộc 
với cấc học sinh phồ thông. Hiện tượng 
này phẩm ánh sự khác biệt về PHA 
giữa bai sống; nhưng, đây mới là điều 
quan trọng, nó phản ánh dưới dạng 
CƯỜNG BỘ ÁNH SÁNG. 


kh? Kẻ I 


L2 nhg săng Laser (Eigit Am@l/icwiom ¿y 3fimdated `Eminuion 9ƒ 
& `... 6d 


#uyh tờ ð MỨC” 
“THÁI VĂM 


“NĂNG LƯỢNG E; (eneray level) hay có TRANG, 








N là lần Z của sống răn thươ? lộn lớn coặp 2 với 
VAN ng Ki là SÍNG XÉT HỢP (endeel V2... 


Vũ số quang tề phát sinh theo bều này — loa bọc gui là PHLẤT: 
XA NGẪU SINH (spoulameoes cmisioa), sÃư đnh sống đềm ống 


“akpng Ết 













_- MẸ nẽg lạng “| “2. 





HAY KẠ 


Hiợx thợng phết zọ ngÌm dnk 


Nhưng nếu sguyên từ đang ở trọng thái Mu thích Ea, lá King 
cMờ cho nó quay về E, một cách sự siiến mà lại (đồy> mó sống Ea + 
“ồng một quang tế (A chẳng họn) tì mật quang từ E sẽ được sai rẻ về 
điềm đặc sắc là nó lại CÙNG PHAA sói quang lš A- Au 4 về B lợi gìn 
cúc quang lữ khác căng ở mức Ea th li thêm một /ố quang đổ CỤ 
khác cũng CÙNG PHA +£ tỉnh xi mây "ở. xứng kết lợp của chúng 
aang CÔNG PHA và bia dÿ sống Son đâu (2õ teeng rẻ A) ni lc 
Tp lứa: cưùng độ Ảnh sắng sự được nha lứa (khach đẹt) vất hố e (3m 





bai 








3 x š _ 
_ Hit tưng phát sự Kiều này gọi là nhám vấn Kicm sô 
ch, Í Qiasteee emfeiey * ặ 
về ‡ _6 tử, Hệ đe Hi đi Khự lc BA đhự ri 
ˆ gui là a8Ä sông, : 
Ảnh diậg này có các lính chất đặc Dt nhai } = 
— Cức quang từ hợp: thănh CÙNG RA ẵ : 
Ánh sáng rất ĐƠN SẮC h ị 
tía phát ra rất SONG -SONG. li 
ÿ ánh sing tuéc RẤT NãNH,` CƯỜNG ĐỘ RẤT EỚN. 
thế giới có rấu nhu loại lasr. Trong: phầm _m 
É  Hại lese" giõng dựng đã được nhắc tới trong bài, 
kê te He: hồng táo (NHT) ray Taz) Ẵ 
XỈ th lay để sư. cụ DẦN SỐ tả một iRenh 




















đân số.' Các nguyêw từ lắc ðj kích thíck; tợ Thạnh cào tắc: mguyên' tử” 

ÂNế tà \#rulEs' măng lượng cho “cắc: ngyêm tứ này: `7Yong"Ống' lae? | - ` 
Bây giờ iệy diện một số:lớm những `ñguyên-tử: Ne: Z'trengtthấithik 
thích, đề đề hiệu tượng PFHÁT XẠ: “KÍCH ĐỘNG zảy ra. Anh sắng 
HỆ. AI san nEAHh 





Nhờ các đụctíek ch rất SONG SÔNG rấi ĐƠN SẤG, CƯỜNG. 
cụm LỚN) £ trong Ười: 


X°ZN,` 
SP)K\Y *sP Ø#”1/0g) 
























. 
Trong lành sử, vòng trần œ về b nơi rất cũ các phẩm từ nước đặu 
có đ§ đời cực đợi BMa trên mực nước trang Đình được gọi lễ NGỌIN 
SÓNG; giữa o và ð, chứng m lại có một từng tròn sữu, tạ nơi các 
#hâ tử sước có Áp đời cũng cực Áại nhưng về phía dưới mực nước 
trạng bênh, được gui lề LÓM SÓNG. 


Vậy ĐẦU SÓNG đưyx định ngiụe sẵự là sơi mà các phân tử nước 
zó CÙNG PHA CHẾN ĐỘNG. KM ssg lam ra tì ĐẦU SÓNG 
tiến về phía trước, NGUYÊN LÝ HUYGE/V3 giáp te Bên đoán vị trí, 
Xình dụng củn một sổng mới Đhí chứng te bềt vị trí hìnÉ, dong của mộc 
đa sóng cá. Ti vậy, sếu coi mắt điềm trên đầu sóng cá là tâm của 
cọc có 2a os1g se prluegldsxerrobdrctnlm 

(cunelope) các dất có những sống nhỏ mày; đó lò những 
50ùäg sạc ca ME? TIẾP TOYẾT eư cả shững sứng 
ca - 


ME ly giờ sống của chứng ta lồ SÓNG ÁNH SÁNG, truyền đc 
(| tung Máng gian 2 châu dì di nhữa là các sóng sàớ sế có hình CẦU 
c0 Sa an mg. sp egjsyÖy eo lnrdmlnl 
2 “sai PhươnG ; hang học gu là mới trường “hướng (isotropic 
| neEen). KMi⁄eg rsuền đi, mộc đâm móng Bình cồc 1ý bến thành mộc 
“đà. cầm khúc cà năng lượng cáo sóng truyền đí đồng đầu chưo 
tải cả mọi phương. -Phrơng của những lường săyg lượng sày (carigy 
(im) ggi là 77A SÁNG. 








LÀAI THẾ NÀO ˆ ` 

GHI VÀ ĐỌC TOÀN ĐỒ. 

ĐỀ chụp về xem ảnh mồi (các shà 
qoang học gọi là ghi và đọc toàn đồ}, 
ngườ. ta tách đối chùm ánh sống KỀE 
gaồn laser bằng một tấm gương bếm 
phần chiếc (zemd-reflscie márerÌ, 
1ghìe là vừa cho suột phần ánh sống đi 
qua vừa phản chiếu phần còn lạ. Miột 
chùm chöếa trực tiếp vào kính ảnh đất 
trước vật, chà cồn lại, ssĩ khi phẩm. 
“chiếu trên gương, sẽ chiếu sống vật cuốn. 
chụp. Tất cả cóc điềm trên vật sẽ khuếch 
tấn thứ ánh sáng điền bợp này vào kính. 
ảnh. Kinh ảnh sế›ghi bệ thống vấn gieo. 
thoa tạo bởi hat chao ánh sáng trin. 
Kính ảnh dau khi rừa làm như hệ mờ vì 
mọi điềm trên TUẦN “ĐỒ đều chứu 
TẤT CẢ NHỮNG TÍN HIỆU LIÊN 
QUAN TỚI VẬT CHỤP, rhìa tr vật 
đó. Lúc xem ãah sồi, người ta lại đông. 
nguờa luer chiếu vào TOÀN ĐỒ, Ánh 
sóng sau khi ra khôi TOẦN ĐỒ sẽ chứa 
đầy đã ít cả những tía biểu y bật nhực 
ánh sáng tới kíah ảnh lúc chụp. Thành 
thử, ta cố cằm tưởng như nhìn một vật 


Gui 25m môI (Gh€ 





“Cách gki (:lpp2 sà đc (sen) một màn đề 


thật trước cất: mắt phi thấy 
toàn ký, mất trấi cũng thấy ' 
hưng bơi khác đối chút. Độ ác cán dhiệp 
vàa, hoà bợp cả hai hình Ảnh $kiÖša Sa 
có cảm trống slim ảnh có chiêu, 

14p shũ teøng kồi trên bản th 
(kính ảnh toàn ký ) hoặc tiến tật. 
phim bằng polgester mềm ( pễ 










TỪ TUẦN ĐÙ ĐÙAG lạm SfNG- Toàn đồ màu cầu sùng 


đi hhấc ĐỀN TOẦN ĐỒ MÂU -ˆ Cũng may còn nhu li toàn dà khác 
đơn giấn hơá Ñhư toàa đồ màu +ầu 
S?/ÐE-THUẬT 'TOÀN KÝ. được ứng. svồng { rainbdt`lologroms). cña INị sen ` 
(duntònổ ìái trong: #öi sống, người th “TL, (Noi dep) thuộc Pọờng 
Đhật^QHỆ' cách: .' giản =d) 'hoế vấn đồ, vụ niệm quang đt Bơ-ding xong 
* {Besancos } Pháp. 
Bình thường: thì cảnh mồi hiện ra:phíe 
TT su Echsinhovàïxe, nhìn boàn đờ như 
-nhìa qua cửa 4ð vậy. Đèn laser đề đọc, 
al LÄOÄN ĐỒ “kem phữ tương, ah ảnh: si .... một bỆn 
và tuỳ „theo cách, Và quan sất viện một bên. $ 
t zm Bây. giờ, mếu:t4 xosy ngược kính Ảnh 
đi mà cxấn, không thấy đi vị trí của 
đến và mắt thì... một hiện tượng lạ 
đu Xây rẻ: Ädh dài BÙằ nhỉ treo lờ 
TUây osiỹ khoăng không giản trước iết 
-- #e¿ gần giúfa hơn, #ngbn lành đấu đối 
'tebìmưốm: giơ tay (chụp 1ấy. ẲNH ĐÃ 


+ lều lần /rong lớp _ : ụ 
 : +CHẠY° +4” PHÍA TRƯỚC kÍNH 


9 502 gu ANH và, lạì một đều kỳ (bí khác cửa + 
_ 


ung. học, ảnh “Đi. đảo - ngược | Không 
"g? Như đa biết, ảnh 
Bh sáng smàu-đơn 









nrờễfhợp này. 













gian ba chiều cũø chúng /a trờ nên lốa 
“ắa, khế hình đúng nồi: những gì trước 
*6m bây già biến thành li và ngược ` 
phình xấđlúc trước b8y' giờ 
Xe tần trở thành một 
vek v9 chiếc địa săn lại phộng „ “. 
— đđia bey, nốu quả thật đến li 


b3 đữ 
ĐÀ nhà că BỂ, 















luốn vậy, la đất đếm một KIÀN 
-ảnh thức tư Đế gi: cảnh trước. Kính 










'RB  Ah dg sàn để @ uẤ) s 
789% SƠ TP Menh, 


Ấy và lắc G22 Xk-t Xs g2 x60, 





lợt lày 








ảnh mày sẽ ghì bộ văn giao thoa tạo bởi 
_ ánh sáng khuếch tấn từ ảnh đố nồi và 
„ ánh: sáng. nguồn, leser dùng -lúc đọc; Một 
ảnh đổinỗi sẽ xuất hiện phía sau toàn 
-đồ thử hai này và. sạu kbi xoay ngược. 
:&oần đổ giống như trường hợp trước, 
li,ĐÉi 1 nh tước kính. Dĩ 
nổi 5, tức 









_Xảo thuật trên quả có ngoạn, rrụz 

những văn chưa giải quyết được vấn 

,  thén chất xa chủng ta: 

bằng ánh sáng lự. nhiền, 
Tà S602 


ĐÈ đạt kết quả này, các nhà nghiên 

'bứu 'Bứ-dãng-xông bàn đặt: trước toần đồ. 

" +'đã xuay: ngược một chấn- sáng có khe 
hờ sắt: bệp.‹Nếu vật sau khe là ảnh bai 
xrột „màn ,Aruyn- kìah: chẳng 
ta chỉ thấy một đải hẹp. 
xhắc, khe đà số bọ, 
bao ghiêu sổ: nữa, t2 sẵn ahin thấy töền, 
,bệ hình ảnh đã ðj che khuất, 

















- bạn đựng đếcg- êm đi 
- ‡hÍ huy. của tất ghí trường” và -chang 
nuảnh. bạú Tà hiậc lồng &iếng rất tộng- 
„ Th,củe kiếng g8. có thề trông: Số mỀn 





rời tạ bất 


liệt lồng kiếng Tại, ch-chiếa 
ph ng St: Xe sð sihà "bạn. Thị 
ygiác:kuường: của bạn: đe: bộc giới bạn. rồi 
ng khỈtiến juigầu. khẳng của. 
ˆ,£ sách cũ người xưa3 lại hiện z8 “nặE €§- 














với 
„ một tốg chiếc pìí cơ lên xuống. đBẬY ˆ 
h "đó, 


No SE SE đã có thề toàn kỷ Ä9h 
một toàn đã qua một khe hở. Kết quả cố 
gì tiển bộ hơn trước 7 Đó là; kề tỳ nay, 
muốn nhìn toàn đồ được chiếu sống 
nguồn laser, bạn phấi hưởng mất Theo 
một phường đã định trước. Y nhữ tố 
“hột khe s6 hình giữa bạn Về toàn đồ 
về nhuũn “nhìn rõ cấi gỉ xây ra ở. ân - 
trong, bạn phải nhữ 










“Hăng một đền ánh sáng trắng” 
“TRảI vậy, khi người te Chiếu đa SắAg 
qua độ: khe rất hẹp thì một hiện tượng. 
quang học xây re Đố là 'hiệm. 





aghia là các tíe sáng sau khi qua khe 

-sẽ hị lẹch nhiều bey ít tỳ theo ầm sắc 

của chiếu sàn Chồng nguần ` 
này ` 


Tre rg Up ĐT 













“ưọng là 'Bgửời ta đã khôi 
_goồn sáng leser đề xem ảnh 'nồi 8e. 





Chẳng cầa tới đèn leổclóc đọc ánh Thêm một khích hồng nửa cấn kỹ ` 
lại c6 thề hiện ra phúa trước hoặc phía thuật sồi: ngành kù 

san loàm đồ. Hình ảnh sồi ngày cồng THẬI 
thốềa ứng đụng: trang trí mỹ thuật záo ĐBƯỜI 
thuật điện Ônh, bích chương quảng cáo... 795G 


“Trong kêu hi chợ Bo-dáng xông được _ Đất lơng... 
Xề chức gần đấy, gioa làng của Pháp ẾÃ — Thường 
được chó ý nhu shờ bóc ảnh nồi cổm móng là một lớp keo (ớp gclatim) chứ 
một bần cờ sà nhất là bớt tưyng tVệ nữ ảnh ký đã 

c2. (hành MCl83 ( Yesw: dƒ ẤGio), một toàn _ một bông hồng, một ngũi kôm tự thấp, 
“3h rộng dới 1 X1/Sm, chụp trên kính một 

_. Ảnh Agfs Geraen 


hơn 
-Ý Ngày wey, hay độ (độ síng ) của tiền. ẫ 
_ _ 4h đã đã đt œó thề sở dụng ngoài cùi, TỒY #hông chốm haingeeur bọc mà Dị 
St min bớc s chất bicromat ammoaiam, 
BH nô ống 
S MA dSHng ưng cío long tần đh cọ chứ, te bàn lr bọng cà màn 


___ Mặt ứng đụng khác đang được cghứa ˆ „< : 

cán cán song mo chan vn dì áp, ZẢẾh “Êng mn dũ tang, những hiền 
_là băng hoớng địn lưu thủng bông de ưếng cổo chỉ có mỘC màu. day nhự, 
“9. Đồng cách chiếu ách síng ạecee “hƯỜng Íà mều lục (sanh Hí cây). còp 















* các kết tới đề caó cảnh giác hơn 








BẰNG II 3 


S0 SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THUẬT CHỤP HẦNH CÔ BIỀN, 
(PHOT0GRAPHỲ) VÀ THUẬT TOẦN KÝ (ILOGRAPHY) 


Thuật chụp hình cð điền. Thuật toàn ký 





1. Việc chụp hình đỳ thưốc | 7 Việc ghỉ hình tuỳ zimộ¿ 
ào link học cẽa hệ tống. đọc của ñÿ Hồng, 


3, Vật đề lại ảnh trêu đm - Ta thông có 46h rửa 
bản, dnh. Trút lại, (hông tín tề dnã 

sảng tại các diều Pị trên dnỗ: được, 

truyền tới lững điện AM môn kÍak 








„ 














/ ảnh, 
LÍ 3: Chap sang, phải lầm kiếp | 8. Kính tuỒ, tức bản mang tông tín | `4 
\ Í.- nh, giữ dnh, rồi in rg ( toàn đồ), phải được giữ hình lửng 
ảnh đương. kỳ thuật giữ llnh. Nhưng #lông 
ín rẻ đình được trì. .. Ệ 
cà 
4. VI cáo tả đnA thật (gì. | 4. Ta chỉ co chiếu lại chòm la 
đã. ghỉ Tại được). (So) lên nó, trong điều kifa ÄleÃ 


ý lọc như cứ, là lại (ô dnà hi ray 
. ` chính là vật Ảo ở chó vặt thật đúc 















rước. kã 
Vật (lẹ nó lễ 8 thi. | õ. Vật không chó da mgay, mà cải | .- 
cáo ¿a một ảnh hai chiều. ho một sự gÀi tÀÖhg tin trên mộfˆ 
_ bản mơng f toàn đề). Chu lại 
NhỊ là: toàn đồ này, ía củ ảnh bạ chiều. 
__ 80 BÁNH SỰ TƯỜNG ĐÔNG GIỮA THUẬT TOÀN KÝ VÀ : 
+. THUẬT THẦU PHÁT BẰNG TỪ ì 
; 1 Ting la đã (anh, go | 1 Ôwg sự vía ciâm la (M) |.) 
tác động từ học đề lại thông tin án tầng trên tật đề lạt 





“ tim hiệu trên lãng từ: HỊI miẪU. giao [hos tướng đông, trên. 


đính ảnh! . l8 


A6 nược BH ng Tnn 4M BUỢC gi Mi: 



































ÌÔ #/KẾ bừng mày chạy Qua ˆ 8 Trang đi 00 có, chữ 
đầu đục tẩäu Từ) lerr (ø) l#g Ki; đnh 
ÂM THANH BƯỢC HÌNH ẨNH, BA CuIỀU GỮA 





HOÀN NGUYÊN —_ VẶT ƯỢC HOÀN NGUYÊN* 


* Ta số dược t#42 
NGHỊCH tủa hi teợag: 


__ THUẬN : Hưới chùm tới (Xe), vật đề .lại mặt mẫu giao thoa 
trên ĂinÀ ảnh (như dẩu vất định dạng của nó). 


MGÌ|OIF: Với mẩu giao to tho, được chiều bằng ảnh sắng lmuer 
(%4) ở đu liện như. cũ, mi tạ š£ có câm giả: 
wâw 0lđy vớt (nghĩa là ba chữ đồng boằng) đang ' 
đứng ở vị trí cũ. Thiên ra kiêng phả| ảnh trông Le 
nài mà là THẬT' SỰ NỖI, 





này chẳng qua là whÈ tíni 


th S8 tri sua dải đạc rất mình 
-Mn Vang bợ mội kỳ thuật  SÀ® ĐỆt nh phim rìn ký la, Chứng 
An Non ĐẠC dit nh Tu lược mội chuối toàn đồ kế tiếp 


T ngà l lâu Đừag quấn li Ảnh trưa toà đồ 


nỗi vì được ghí th những hình 
LIA ĐIỆN ẢNH ảnh lấy tự N 
sửu Tủ sở lỨn HE là bá. nấu khip d Zt: tưng , Nhớ Tư, 
dhực hiln sát gọi là. t lội íh dụ, tr phi 


thì, khi h 
Sư: ụ dã HÙi 


Ty vụ, LG: hủy này vin4 
SẺ t 





\ 





Kỹ thuật Bo-dăng-xông 
Tại Bơ-dáng-xông, Nicôn A-bise đề 
nghị một phương pháp khác đề các ảnh 
nồi chết. sống lại Bà lần lượt vhỉ 
nhiều kinh ảnh của một đổi tượng có 
nhiều động tác khác nhau (một cặp đang. 
khiệo vũ, chẳng bạn) trên một "kính ảnh. 
toàn ký. Ta đã thấy l muốn được như. 
vậy, người ta phải chụp đối tượng dưới 
nhiều góc cạnh khác nhau. Lóc muốn 
xem phim, chỉ cần chiểu sáng kính ảnh 
theo những góc độ cũ nhờ một gương 
xoay: Nhưng dĩ nhiên là đối lượng chỉ 
có một số động tác nhất định, được lập 
đi lập lại nhanh chậm tuỳ ý, một cách 
bất tận. me 
Chặng đường từ đáy cho tới khi có 
liợc ĐIỆN ẢNH NỘI S6 lẽ còn xa và 
nhiều gai góc lếm l` 
` Kỹ thuật Liên Xô 
„Các nhà khoa học Liên X6 hức sẽ 
cho chiếu trước công chúng một cuốn 
phim ảnh nồi thật sự mà họ đã thực 
hiện được, vào cuối những măm: B0. 
Hiện chỉ có một 3ố ít người (ảa số là 


























nà len Èý củc mật vả tên chịp chè chứ BổNg me, 


§ mỗi giây. 





ký rất ngắn (4 phút) lả cảnh một thiếu 
nữ ngồi chải tóc rồi bái hoa. 


Theo các chuyên gia Lišn Xô thì việc 
chuyền từ šnb nồi bất động tối ảnh nồi 
hoại đọng khũng đơa giần lắm : kỹ thuậc 
gbỉ ánh cũng giống như đổi với các 
loại phim xenẽ thông thường, 24 hình 

ï Muốn vậy, cảnh quay phất 
được chiếu sáng bằng một nguồn laser 
ngọc bồng (ảo gồơn 24 đầu, nhất ra những 
chớp sáng mỗ: giây đồng hồ. Người (a 
sẽ được một chuối toần đồ dùaAg đề 
chiếu lên rnột màn ảnh hết sức tấn kỳ 
rộng khoảng Ï=1,523 theo cũng một 
nhịp độ, ~ 

Các chuyên gia Liên X0 cũng hứa sẽ, 
trình bày tết cả những vấn đề liên quan. 
tới điện ảnh sồi (mà họ đã ‹vấp, phải 
và giải quyết thành cong) trong. một hội 
aghị vỀ quang học sẽ được tồ chức tại 











“Tiên X6, 


Chẳng hạn như; vi 


Loại phữa toäe ký hiện máy chỉ rộng” 
70m, làm sao ghỉ nồi quá nhiều dừ. 
kiện trên một điện tích quế nhỗ như vậy 2 


: các, chu; j: và ngoài ) Hì phi thay thế sẽ có kích thước ra. 
- 8ã na an senintiB6:fll@0IUII.hOPÍO,OFO, — 


sa 185 


+ 





Ngoài ra, maốaejdàn ký một. khủng 
€ãnh rộng thì phải lùi va xa, Như v§y, 
ị tả Rbh lượng cũs nguồn laser ngọc 
hồng lắo lại được đặt ra: quá 10m là 
“đã chịu, không thề sử. đụng được rồi... 


Và tới lúc chiếu phim; ảnh sẽ hiện ra 
` Một cách tự nhiên cách phim vài mét; 
và Trần ảnh sẽ phải mm làm sao đấy ? 











-xen phương Tây thì sao. 


Toàn đồ sụt Öéc teợag sỀP tảng ở Châu Âu (tÀế k 


Tp: //tieulun. "opto _ 


NWH): 


Người (2 biết rằng tị lâu 
nghệ điện Ảnh rất quan tâm tới C¡: 
THỨ BA sẽ giúp họ *phụd thù» được 
MẦN ẢNH NHở. Có Ìẽ những qu 
lợi về thương mãi đã khiến Tp tông 














Chắc chắn, một ngày gần đây, những 
tiên bộ vuợt Đực của khoe học kỹ thuật 
3ẽ giúp các rạp chiếu “ bổng ,rùa được 
*mối hờn) 30 nặm về trước. 























Ừ bao đời hay, con 
người dã quan sĩ. 
sự chuyỀn vận cũ» 
















hưng khôag «| 
biết quy luật chuyền. 
E vận đều đặn côa nó, 
hay gợi chủ con người về mùa, về ngày. 
đầu năm, nhẳe nhở con người về tgồi. 
tnà cửi chính là đố con người làm chả 
thời gian chủ động và điều khiền thời 
gian hợp lý và tiết kiệm nhất, 
Thời gian tay trồi đi một cách v0 
hình, nhưng, nó lại thề hiện qua sự thay. 
| ,đồi của cẢnh vật thiên  aHiPA, tây cổ, 
hoa lá, thời tiết, khí hậu và hgay trong 
___ cơ thề “của mỗi con người, nên người tạ 
nhập biết được qua sự thay đồi đó. 





























Thời giao ví như wột dồng thác liễn 
“tục và được đo đếm từng giãy phốt một. 
Cho nên nhọi = việc đều xây m trong 
dòng thời gien, diễn biến the đồng thời 
gian và tích lay ếũng mơi dòng th. 
gian. Nhưng văo tác tiời đại khác 
tu, vào phữag thời kỳ khác nhau của. 
tuộc sống xã hội thì 






Tiết An caechbEiIuEbliFoMellg 






Đà seo Ínu cũng có mỘC ý DạN1+ 
võ cùng lớn leo Cối với cuộc sống và 
mọi lĩnh vực khox hục. Thử: dẫn r4 đây 
một thứ dụ vế việc sử dụng thời gian, 
trong ngành khí tượng. Ngành này sử 
dụng nhiều loại giờ khác nhaw, như giờ, 
giờ mật trời trung bình, 
lờ. pháp luật- ~, 

Giờ gặt trời thực được dùng Ubpg 
việc lắp đặc mấy. do.nguồu nâug lượng. 
bức xạ mặt tười, trong việc vạch đường, 
#ìX4 trưa (nữa ngày), trong việc chỉnh 











lý cốc quản trắc bức xạ. 


Giờ mặt trời trung bình sử dụng đề: 
quan trăc hức sạ, biến độ và quận trắc 
khi tượng bồ sung. 

'Ouaw trắc khí tượng 8 lần trong ngày 
tiến hành theo giờ. pláp luật của thủ đó. 
trên tất cí hệ thống (mạng lưới) đài. 
trạm đồng lở (cùng, một lúc)» 

Đo đạc các yếu tổ khi tượng được ˆ 
tiến hàah theo-giờ mũi, cụ thồ đÈ tính: 
cốc ếp đo nlmu,thay giản đồ tự ghí của 
xeáy, đọ độ cao của lớp tHyết v. v., 

VỀ giá ứị cổa thếi gian, cá thề nứa 
lên một sổ biều hiện bằng những danh. 
từ khái quất như già trễ, mau lạ, nhanh + 
chậm, sớm muộm, đời đời muôn đời 












"- 





Những số Ẻ#øy tích luỹ và số ,lượnế 
để =sõ (thề cmÊu lên bằng ahững thí dạ 
3ù đầy, 





Ì- D§n số thế giới vừa tròn mộc tý 
vềo näm 1560, đỳ thứ bai vào năm 
1UẬU; lý hỡ ba vào căm 1660, tý thứ 
tơ yêu bấm 1976, ÿE đến năm 1684 đã 
đến 4/7 Ÿ. Đết tăm 2600, dân số thế 
giới sẽ lên đến 6,1 tỷ người, nếu không 





thực hiện việc Sanh để có kế hoạch 
“thử sẽ lên đến 7 tỷ. 























_# Trung bình trang một phút, trên 
“hẾ giới có 190 người chết và có J14 
trong sử dó có 6 trường 


thing“uột ngây. đếm, quả dm con 
Trưng lượng mẫu tương 









ð, Trọng 1 phút. theo 
186i có bơn 6000 thí 
khi quyền trấi đất Cũng 
khoảng thời gian đó, Trái 
được mộ: đógn đường, 
chung quáah Mặt Trời là 1 








heo quỹ đạo. 
Ủ cây số, 





Cũng thời gian 1 phút, trên Trái Đất 
có 20 cơn bão hoành hình và mưa rơi 
xuống bề mặt lục địa một lượng nước, 
là 400 mết khối: Ưòn các can sông của 
hành tính chúng tế meng ra biền và đại 
đường trong 1 phút 33 ngần tấu nước 
ngọt và bùn. ˆ 





Cob(người tuỳ thea tấm trạng, tuy 
thea hoển cảnh, tuỳ thơo vị trí xế hột 
zaÀ cầm thủ thời gian mội cách khác 
nhau. Thường những giờ phút đợi chờ. 
và những lúc buồn tẻ, pgười ta có cảm 








“ giấc là thời gian trồi“đi xế; chậm ; 


*Ba tú& đầm lại một ngày đài giê`š 
(TRUYỆN: KIỀU) 


Tei lại những khi vui sướng, phẩn 
khởi, náo nhiệt, vội vàng, thì người ra 
cổ cầm giấc thời gian trôi đi quá nhanh, 

những giờ. phút, 
những kỹ niệm đẹp để đố lại, những thời. 
gian đã qua vồi:\ 


XNgày = Ý ngăn chẳng lây gang. » 



















_`”. lhl mùA  &w 


cũng cẩm thấy thời gian trời ổi một 
súc buồn tế và nặng nề: 

Tôi có chờ đâu cá dợi đâu 

Đám chỉ: xuân lẠi ăp{ ÍNêm: rầu + 

(GHẾ LAN VIÊN) 

VI quí. nhào rỗi, nên họ thấy cuộc 
tống trồng rồn#, chán chường đầy những. 
nổi huồn vô cớ š 

tám nay trời nhẹ lên cao 
'Têi buần không hiều xao tðj buồn ,„ð 3 

k (XUÂN ĐIỆU) 

Còn đổi với hạng người bóc lột, hạng 
người ăn bẩm, triết Ìý sống của họ là 
hưởng thụ, họ công ch thấy thời gian 
trôi qua rất nhanh, họ cũng luyến tiếc 
vội vàng, nhưng với vàng... đề tận 
hưởng những thứ vi vật chất thấp hàn 
và ích kỷ, Hạng người đô cũng tranh 
(hủ thời gian, chụy đue với thời gian 
đề thà một phúc huy hoàng. rồi chợt 
1i, còn hơn buồn lẽ lới suốt trăm năm , 
MA (phút huy hoàng của họ là : 
cụ Clo o8 thanh sắc của thời tươi 
“Bi cuân lồng, ta muŠn cẫn vào người. 23 

- (XUÂN: DIÊU) 
“Tiải lại đổi với nhân dân lao động 
j mùa xuẩn, mùa hạ, mùa mưa, 
- mùa RẰng,~ những cột mốc của thời 








___ glan =- không pHÁ|, gợi lâm những suy 





nghĩ tiêu cực, chấn ngắn vé! «thắng 
ngày vô vị! hoỆe gợi lên sự vội 'vàng 
Mp tấp hưởng thị mà gợi lên những 
.:§u lo, toan tính về những công việc phục 
vụ uộe sống, on người „ 








ÿ Ra mm tt - hWps://tieulun.hoplo.Org. 
ý Ty ` 88. 
.; ° Á VỆ v2)7:Đ. 


Những mgười liên tiến của xH hội 
nấm được quy luật eủa co2+ sống, ]Àm ° 
chủ được xu thế phất triền cồa cuộc 
sống, nhìn-thời gian bằng một thái độ. 
rất lạc quan. Thời gian lun luân đíng, 
về phía những người lao động lầu nến 
lịch sử... Cứ một ngày qua đi lề mỗi ngày 
chẳng ts thụ thêm nhiều thẳng lợi, mỗi 
ngày chứng ta ahích lại' gầa,Bhớng điều. 
đeo đuồi những tước mơ lành mạnh, 
Thùng ngày, thng thắng trôi qua, chúng 
+9 đấu tranh với thiêu nhiên, đấu tranh 
với những thể lựo phẩn động, vì Jý 
tưởng lự do bạnh phác cho luài người, 
"ến chúng te v9 cùng duế trọng thời 
, shúng ta tận dựng từng glây từng 
phát bo eufo sống, lao động và chiến 
đấu. Thời giun bông ?rở sÉn ngọn lửa 
thôi thúo bàn tay vvà khối óc chúng ta" 
làm việe * 

lắai bàn tây ta, hêy làm sất cà 

Xuân đỡ đtn rồi. Hồi hà tưởng lài, 

(Ố HỮU — Bài es tala xuân Ì 061) 

Psyen, c6 người cứu miệt cổịnh 
mệnh 3 khi nghii; thời gian đối với anh 
lại càng võ gi: ©Theo sất thời gian 
từng bước, chớ đồ một phút: mộ gity. 
qua mất rnÀ không giúp í9h gÌ cho si”. Ì 


_ Tong những ngÀy đất nướo ‹ 
chiến chống Mỹ, nhà thờ Cuiba/P(P, 
R@-dri-ghft (R,P, Redriguea) êR nói với. 


“nhân dân tiến bộ thế giới: - ` 
Không một đi số quyŸn EÀí phạm. PHÌ n 
4 lai 


“KM thời gian được đờ từng nổi pÀát , 
' Bằng những ấp t2n “*wgười 




























Những câu thơ ấy ngày may thiết 
Xưởng yân cồu nguyễn giá trị Khi mà 
lbọu giặc lần: trướng Trung Quốc gây 
shững Lĩ ác lương lự ơ vác vĩnh đọc 

\ bÌềg giới ngớc ta,hiện mưy, khi mồ 
từng (Ất đất thiêng liêng cấc TỀ quốc 
chóng tạ Ởsug bị gốt giày nÊÐ bần của 
hứng dây xếo, đhì những cấu thơ ấy 
thước hết phải cố sức ly động trái di 
chúng ta Thời gian trong uhững nầy” 
thắng 8ày bỗng gi viế hờn bao giờ hếu 


Trang thục tế hiện tại, cũng còn không 

LÍU người chưa nhận thức được ầm quán 
_ Mộng của việc HIẾC kiệm thời gian. 

tay, tổc độ tỉ5q cìa khoẻ học 

tủo và số ngềy cỄng cao, 

Ni, qHéo hịp tiến bộ đó, chúng ta 

hải khẩu trương hơn, phải biết qui 

Mgbg thời gìan hơn. Đất nước ta còn 

), #0 sở vật chất (a còn thấp. 

Vậy mề chứng to phái tiệt đề 

AỨc người, tin tủa và thời 

EM K, tiết kiệm &hông cớ agbĩa 

| đành không dàng đến, mà từ dụng. 

lới uất cao nhất, có tính tuân 

'Cầu nói. thềm rằng cùng với 


















“x§ bội, Chính vì vậy mà Mác _' 
để chính cúc mọi thứ „ C hề hôi" 


cVấu 
TA My ti gìn 
“dhủc «Nh gáy 


không thề nào quay lỗi thời gian ]ạ;: 
\n đã qua là que đi, không bao 


thời. 
giờ trở: lạ 





Nội đế tiết kiệm thời gian thì không 
sao giên được cầu nói bất hủ của vì 
ñ thiên tái L#nin; + Cái đáo 
nhất là cất tập quán. Cái, tập quán sử: 
đụng đồng hồ cao su tự do co dâu, dân 
ÿ tiện thật Ủểng sợ+ Giáo tdục và 
cẽn luyện tác phong làm ãn theơ kiều 
«ðng nghiệp là mỘt vấn đỏ cấp tác, 
nhất là đối với. tHỒi trẻ. 














Đừng thời cần giáo dục cho tui trẻ 
lồng wey mê kbọa học Lời nói của 
Páplếp (nhà sinh lý học vì đại người 
Nga) rất, chí. lý: 

#Khoa bộc đồi hội ở 'đyười tí tất 
$š cuộc đồi. Dù'cho bạn có đấu hai 
quộc đời chăng nửa thì cũng vân chụu 
đủ. Mây đồn cho khoa học iất sì nỗ lực 
và lồng s4y mê của tuổi -ưở, bạn về 
không hồi tiÉc những thời gian đã qua, 


_ Cát bạn tr không tiên nghỉ rằng phía 
trước ¿nình trải sông một con đường vô. 
hạn về không gian và Đời gian mÀ 
BÌCh r6 ề 4ha hồ tiêu pha phung phí. 
Khf0g phải tbẾ. Nhân đây cần 
Tầng 9UỒÍ trẻ mÀ la cà quán cà phi 









và kính nghiệm thực tế cho thấy 
Ìn đội, biôi phiêu 
xin, “Ất 


hi 2 











-_.A' 24 bày sứ vn độ, kài ciễc gu từ xế cố 


Thời giờ thâm thoát thoi đục 

Ai đại đi mới, dể chờ: chờ dĩ. 

Thời gian không chờ đợi chúng ta, 
nhưng thời gián ông bộ chống s4 

Không cố một thứ vốa bến cáo gv} 





động được thời gien với € He; bần tay 
và khổi óc.» thì sẽ lềm chủ được cuộc 
sống của 'œình, Cần biết sử dụng (hồi 
gian đầy đủ và hợp lý đề hạc tập. làm 


























Tưển Lạng kỷ niệm, 
nh ra thế gi 


„ đấc giả bu, tuyệt, trưy 
Những kệ điển khả? có 


4 Mời, sở h -ahÈ đại văn 
(ieac Hai), 


rủ 





SA đều bút, và để, 


Uy:g® mít cũng là năm 
lại bác học tiến bộ Nien Bọ 












nhân truyền H Ẳ 
bạo giờ tất Mười nếm sea (1 B85). Ì 
Rởnlgbea (fugfgem} phát mình tia X 

Plăng (Planck) kbai sinh thuyết lượng 
É vào nấm T 900 ;'sấni 1 005;/một mình 
ri<jn) sông hổ thuyết quang 
tổ (2Rofon), thuyết tươag đổi hụp, giải 
độáêh chuyBd: động V36 (Đơn) 
YếN goả thuyết sục 




















(gêu đề thớy Ánh ghà:.,D 
tình q3, „ 


'Ô Âược UNESCO (TỲ chức vn hoi, khoa 


_giáo dục #2¿a hiệp quốc) đề nghị 





ật 1ý lý: 
mình chiếm toàn thề giải Nobil Vật lý 
nầm 1922; khi Ông vhất vào mùa thu 
1952, UINESCO đang hộp đại hội đồng 
(bai nấm một lần, vàa những øăm chẩn) 


# Paris đã ngưng trong giậy lát đề 
lewn báo tia buồn mày rồi sau đồ tÖ 
chức lỀ my điệu; cho Đng IÀ À. Đo 


#85: 3 675 đã chia giải Wýobel Vật lý với 
Eten.xơn (ð/of/elsom, cũng Jà người 


- Đết Machlvvà. Reeosdờ (Hejmdztr, 


KP tang vì s& ba đã uồ công. 





_ phất ¡ gọi là tSự đồng cặp cần 
chuyế: dậng hạt nhân tệp thề với chuyện 
động hạt nhẾn hoá trị. 


N R6 sanh ngày 7 thấng 10 nấm 
1 * /8 ở Cð-ben-ha-gin (Cupexhozos, Đam: 
2#acà), Ngay bồi conl“%ô, ông đã thích 
agšnh Vật lý do ảnh hưởng của ông Đế. 
+ Vào đại học thủ đô am 1903,0ng đậu 
tiến sĩ săm 1911, Đeợc bộ nhiệm 
sơ vật lý lý“ thuyết tại trường cũ rử? 
ViỆn trượng viện Vật lý lý thuyết t» 
2Ăm 1920. Ông số sang tu nghiệp ở 














phòng thí oyhiệm lừog danh Ca-veo đìs 
(ˆsumdisi) bên Anh, dưới quyền điều 
khiỂo của nhà vậP lý li lạc RZtuoơpho 
(Radherfor4.! Ông là người đầu, tiầa 
lĩnh giải thường ‹©À, 

hoà blul š.(1 887). Cuộc 
thÈ chia xe Tà 4 đầu 
ất sbấm đ#L pÄmi T 





















của Ta trong có một xẻ trần sàng 
+utm quần thề nước Đan Mạc: và chắc 
'0ñh` thắc ñíNð công boñp rWðng mộc 
nhà bác học Số lầm vóc quốc tế cà 
- trước hết là công dẫn một nước tự đoz 














ở thời kỳ 46 cá một cuộn € khẳng. 
lừa thợc nghiệm và iZ Vi 
®Nam 1885 (băm Do mới sinh:!), Bạn. 

xe (Ealmer), g1Ösg dạy vật lý tại mí 
thành phố #hỏ bêz Thuy Sĩ, đã thục 





m quang phô phát xạ của Eiđrogeo và ` 


đã thấy một quadữ phh gio cá Lá 
vạch: đỗ, lam, “ebẩr,, tím,” 1/3, 
Rớt-ứ>:pli2 để nghị mộ: kí: aậu: t iiến 
tứ, VỚI ở giữa mặt chữa gẦ¿ 400 hiền. 
- #fin) mang điện đường, vã chúng ẻšth là 
sbững điện từ mông điệp ẩm", Tớ 
trường hợp Tiểrogen chỉ cỗ mi điện 
từ chạy chang quanh đề khối xố sao 
hấu, tựa như Trấi cử chạy q0ẠnR Mắt 
đười, Điều khống Ñn ]A ể¿ nhữ kệ; khí 
yên lừ, Ridrosen được kh “ưa 

















Sẽ chạy rà sạ hần Š, sêu đề, yvỆ 
ĐhÁI sệ mật quang từ (hạt Ấch 

yã như vậy mất hông Iugig 
tử đồn đăa lại, Lê Đa 
XAẶC, Ốc ngược 
$ trên đầy, Nếu phụ, vị x 

3324x884 15h tụ, phò li, 





` hờ hết SE lụ “4g vip 6ờng 
Ta ainEoai 2ix0 DI” 
'ụ=Ð „ ếø@, ,£sẨk sốc ;: 

Z5 10g lục PÉTA nhện mg tật đu oi 








ENNfGEGGQGhẲQ Sát 92 SG §GGWNGA--WGG=--...., Ð. 








: .} TH 20131 
công HH _ 
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È Này ngà vở Polee ý Xakes 76312 
238., Nhân wr#niam “235 cố: 9Z protoä và 5ˆ“ NEm, 1961, ông. sang: thăm Liên X6. 
143 aeutron. Nhấh-uraniem 23E. có 92 .¡33o thứ hai ( lầu thứ nhất vào sã¡p 1.984), 
proton và 146 nentron. Treng uranôem rà được ajah vifo 2 thủ độ)bjaL-xeơ-va 
thiên aÏÊA có cả` bat theo tí TẾ {/T3Ô " mm nh chế mÈng. Bầu cạnh ông là. 
cho U 288 và 139/140:chơ U 286. Eấy.. nhà vạt lý jý thuyết Len-đao, học,trồ cú 
ÚU 235 ra khỏi urasiom thiên nhiên Ð ¿ cả ông, #cgt giữi Nobelf 1962),lNn lần „ 
cÁ một công (Ảnh mã si miễn bàn tới . phiêu dịch bài điễn văn cña ông th L/Øue 
ở đây. E= Đan Mạch óaug tiếng Nga. 


` Sau chiến ranh, N. Bo trở về nước, KhiBoe ưồ cruột'cña Ông |làLD. Ứan: 
một đừng kiến thiết lại các cơ sở nghhều _ đao được tín Hào Lâm Viện Khoa học 
ứu, mộc đăng. tham dự cấc “hội- nghị. :Điễm lặng giải Nabel: VAT Tý 1957.. 
quốc (Ế về vậc-lý-]ý thuyết: Ôag đã đàocjcũngJà lóc trái tin ông Nẻ vú, 
tạo được những bọc trò sau này cũBg' viờ cdòng hồ gaú- đại hội cm, 
nhi tiếng, như Hàai'sen-bơ Pao-]i( Fewlz), công. nh động dị 
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TRÊ MÃI KHÔNG GIÀ * 
TRÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC VŨ TRỤ 
ĐI CHO BIẾT ĐÓ BIẾT ĐÂY 

ĐẾN VỚI RỪNG (Tập 1) 

ĐẾN VỚI RỪNG (Tập 2) 

THÊM NHỮNG NGÀY XANH 

BIỀN GỌI 

BẦN TAY KỲ DIỆU 

NHỮNG CÁNH CHIM KHÔNG MỖI 
CỬA SỒ TÂM HỒN 
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ĐỒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG. 
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